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B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

THÔNG BẢO

Công khai thông tin chất lưọng đào tạo thực tế của cơ sỏ’ giáo dục đại học
năm học 2017-2018

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

STT Khối ngành

Quy mô sinh viên hiện tai

Tiến sĩ Thạc sĩ

Đại học Cao đăng sư 
phạm

Trung cấp sư 
phạm

Chính
quy

Vừa làm 
v ừ a  học

Chính
quy

Vừa làm 
vừa học

Chính
quy

Vừa 
làm vừa 

hoc
Tổng số

1 Khối ngành I

2 Khối ngành II X X X X

3 Khối ngành 
[II 659 2581 X X X X

4 Khối ngành 
IV X X X X

5 Chối ngành V 1 148 X X X X

6
Chối ngành 
VI 2487 X X X X

7 Chối ngành 
VII 8 8 8 X X X X

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

STT Khối ngành Số sinh viên 
tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp có 
việc làm sau 

1 năm ra 
trường (%)*

Loại xuất 
sắc Loại giỏi Loại khá

Tổng số

1 Khối ngành I

2 Khối ngành II

3 Khối ngành III 313 82

4 Khối ngành IV



5 Khối ngành V 76 58

6 Khối ngành VI 155 72

7 Khối ngành VII 116 73

(*) Tỷ lệ SỴTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 
nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100

c. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số
tín
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp đánh 
giá sinh viên

1. Độc chất học

Cung câp cho sinh viên những kiên 
thức căn bản, cần thiết về các chất 
độc, tác dụng của chúng đối với co 
thể, cách phòng chống và chống lại 
tác động có hại của chúng cũng như 
xây dựng các phương pháp phân 
lập chất độc khỏi mẫu thử

3
Học kỳ Iệ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

2.
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Cung câp những kiên thức cơ bản 
về NCKH, cách chuẩn bị để viết đề 
cương, các bước thực hiện một đề 
tài, phương pháp viết bài báo khoa 
học và trình bày một báo cáo 
NCKH hay luận văn tốt nghiệp ứng 
dụng trong ngành Dược

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

3.
Dược học cổ 
truyền

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
đại cương y học cổ truyền; phân 
tích và xây dựng 1 số phương thuốc 
cổ truyền; chế biến và bào chế được 
một số vị thuốc, loại thuốc cổ 
truyền.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

4. Dược lâm sàng 2

Cung câp nhũng kiên thức cơ bản 
nhất về sử dụng thuốc nhằm tạo 
thuận lợi cho hoạt động của Dược 
sĩ lâm sàng tại bệnh viện, giúp cho 
người dược sĩ thực sự trở thành 
người dược sĩ bên cạnh giường 
bênh.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

TT bệnh viện + 
Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

5. Dược xã hội học

Môn học giới thiệu hệ thông tô 
chức ngành Y tế Việt Nam và các 
quan điểm, đường lối chính sách 
của Đảng và Nhà nước về công tác 
Y tê, những nội dung cơ bản của 
chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe nhân dân và chiến lược phát 
triển ngành Dược trong giai đoạn 
hiện nay. Trình bày tổ chức của 
ngành Dược Việt Nam, chức năng, 
nhiệm vụ và vai trò của người

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

2



Dược sĩ trong tình hỉnh hiện nay.

6.
Mỹ phẩm và 
thực phẩm chức 
năng

Cung câp cho sinh viên nhũng kiên 
thức và kỹ năng liên quan đến mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng bao 
gồm các vấn đề liên quan đen khái 
niệm, thành phần, phân loại, phân 
biệt các dạng bào chế, ứng dụng và 
kiểm tra quản lý.

3
Học kỳ Iệ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

7.
Dược lâm sàng 
và điều trị

Dược lâm sàng trong bệnh viện 
phục vụ cho sinh viên đã có những 
kiến thức cơ bản về dược lâm sàng 
đại cương và dược lâm sàng điều 
trị. Đặc biệt là kỹ năng giao tiếp với 
bệnh nhân trong việc hướng dẫn 
bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn và 
hợp lý.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

8.
Hướng dẫn sử 
dụng thuốc

Môn học cung câp cho sinh viên 
nhũng kiến thức cơ bản về cách 
nhận dạng một sổ loại thuốc thông 
dụng, hướng dẫn công dụng cách 
dùng, giúp sinh viên biết cách sủ 
dụng cũng như tư vấn, cho bệnh 
nhân.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2016-2019

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

9.
Tin học chuyên 
ngành dược

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
tổng quát về SPSS và phàn mềm 
ChemDraw. Phương pháp tổ chức 
điều tra, kỹ năng sử dụng và xử lý 
trên phần mềm SPSS để trình bày 
môt báo cáo điều tra

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

10. Kinh tế dược

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về: Kinh tể đại cương, vĩ mô, vi 
mô, kinh tế thị trường, kinh tế y tế, 
hợp đồng kinh tế. Quản trị, 
marketing dược. Các loại thuế, 
thống kê trong các hoạt động kinh 
tế dươc .

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

11. Pháp chế dược 1

Cung câp các nội dung liên quan 
đến một số qui định về việc bảo 
quản thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế, 
các qui định về lĩnh vực hành nghề 
dược. Học phần còn đề cập đến một 
số nội dung cơ bản của một số bộ 
luật cơ bản của Việt Nam như Luật 
Dân sự, Luật hình sự, Luật kinh tể.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phàn 60%

12. Dược lý 2

Giúp cho sv phân loại một số 
nhóm thuốc cơ bản, tác dụng, cơ 
chế tác dụng, tác dụng không mong 
muốn, chỉ định, chống chỉ định, liều 
lượng và cách dùng của một số 
thuốc: thuốc tác dụng trên hệ thần 
kinh thực vật, hệ thần kinh trung 
ương, thuốc giảm đau, thuốc tác

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

3



động trên hệ tiêu hóa, thuôc trị 
bênh tim mach.

13.
Bào chế và sinh 
dược 2

Các kiên thức cơ bản vê kỹ thuật 
điều chế và sinh dược học các dạng 
thuốc: nhũ tương, hỗn dịch, thuốc 
mỡ, thuốc phun mù, thuốc mỡ, 
thuốc đạn, thuốc bột, thuốc viên, 
thuốc nang...Tương kỵ, tương tác 
trong bào chế thuốc.

5
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

14.
Quản trị kinh 
doanh dược

Quản trị kinh doanh trong lĩnh vực 
dược là một môn học giúp cho việc 
đào tạo người cán bộ Dược có 
những kiến thức và kỹ năng cơ bản 
nhất trong lĩnh vực dược.
Người học được trang bị không chỉ 
những kiến thức cơ bản về lý thuyết 
mà còn được thực hành các tình 
huống liên quan tới thực hành nghề 
nghiệp từ thực tế công việc

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

15.
Phương pháp 
nghiên cứu dược 
liệu

Sinh viên sẽ học các phương pháp 
chiết xuất dược liệu cổ điển và hiện 
đại, từ quy mô nhỏ tới quy mô công 
nghiệp. Các phương pháp phân lập 
các nhóm hoạt chất từ dược liệu 
bằng các kỹ thuật sắc ký cổ điển và 
hiện đại ở quy mô phân tích và định 
lượng.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

16.
Đ iều dưỡng 
phòng m ổ-hậu 
phẫu

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về quy định, quy chế liên quan đến 
phòng mổ; chức năng của điều 
dưỡng phòng mổ; y dụng cụ trang 
thiết bị của phòng mổ và có khả 
năng chăm sóc được người bệnh 
sau mổ.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

17.

Chăm  sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 
ngoại (tai m ũi 
họng, m ắt, răng 
hàm  mặt)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về triệu chứng, biến chứng, hướng 
điều trị và có khả năng chăm sóc 
các bệnh Mắt, Tai -Mũi-Họng, 
Răng hàm mặt thường gặp.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

18.
Chăm  sóc sức 
khoẻ tâm  thần

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về sức khoẻ tâm thần, và một số 
biểu hiện bệnh lý tâm thần, những 
khó khăn về tâm lý của người bệnh; 
lập kế hoạch và thực hiện được kế 
hoạch chăm sóc bệnh nhân tâm 
thầnắ

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

19.
Chăm  sóc sức 
khoẻ cộng đồng

- Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tô 
chức hoạt động của trạm y tế cơ sở 
và chức trách nhiệm vụ của nhân 
viên trạm y tế
- Quản lý chăm sóc sức khoẻ ban

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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đầu (lập kế hoạch, theo dõi, giám 
sát, truyền thông giao tiếp với đồng 
nghiệp, làm việc nhóm, huy động 
cộng đông). Giáo dục sức khoẻ cho 
cộng đồng.

20.
N ghiên cứu 
khoa học

Cung cấp cho sinh viên có kiến 
thức và kỹ năng thực hành cơ bản 
về cách chuẩn bị để viết đề cương, 
phương pháp thực hiện một đề tài. 
cách viết bài báo khoa học và trình 
bày một báo cáo NCKH ứng dụng 
trong ngành Điêu dưỡng. Giới thiệu 
những phương pháp truy cập thông 
tin, tài liệu từ thư viên. Internet...

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

21. Hóa phân tích 2

sv năm đưọc nguyên lý và các 
bước tiên hành của các 
ứng dụng của các phương pháp 
quang phổ UV-VIS, hồng ngoại, 
huỳnh quang, hấp thụ nguyên tử, 
một sô phương pháp sắc kí, một số 
phương pháp điện hóa (đo pH, 
chuân độ....). Các phương pháp xủ 
lý mẫu.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

22.
Tâm lý và đạo 
đức y dược

Cung cẩp kiển thức cơ bản về tâm 
lý và tâm lý y học. Các nguyên lý 
cơ bản của đạo đức y học trong 
thực hành nghề nghiệp và nghiên 
cứu khoa học dựa trên các quy định 
chung của Việt Nam và Quốc tế.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

23. Dược dịch tễ

Cung cấp những kiến thức cơ bản 
về nguyên tắc và nội dung chính 
của dịch tễ học và ứng dụng các 
nguyên tắc này trong chăm sóc sức 
choẻ; các chỉ số sức khoẻ chủ yếu 
cùa cộng đồng, cách xác định yếu 
tô nguy cơ phát triển của bệnh; mô 
tả và phân tích tình trạng sức khoẻ 
của cộng đồng dân cư; phân tích 
đặc điểm dịch tễ của một số bệnh 
truyền nhiễm thường gặp trong 
cộng đồng.

2
Học kỳ IẾ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

24. VIôi trường

Cung cấp sinh viên những kiến thức 
về các yếu tố môi trường và ảnh 
iưởng của các yếu tổ môi trường 
đến sức khoẻ; các yểu tố gây ô 
nhiễm môi trường và các biện pháp 
Dhòng chống ô nhiễm môi trường. 
Vận dụng những kiến thức về sức 
choẻ môi trường vào việc chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ 
người bệnh và cộng đồng. Nhận 
thức được trách nhiệm cá nhân

2
Học kỳ Iệ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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trong thực hành nghê nghiệp.

25. Hỏa dược 1

Giúp cho sinh viên năm được 
nguyên tắc điều chế, công thức cấu 
tạo, tính chất lý hóa chính để úng 
dụng trong kiểm nghiệm, pha chế, 
bảo quản thuốc; định tính, thử tinh 
khiết, định lượng một số nguyên 
liệu dùng làm thuốc, mối liên quan 
giữa cấu trúc và tác dụng (nếu có) 
của mốt số thuốc chính trong các 
nhóm thuốc: tác dụng trên thần 
kinh trung ương, thần kinh ngoại 
biên, thuốc tim mạch, thuốc lợi 
tiểu, vitamin và các chất dinh 
dưỡng.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

26. Ký sinh trùng

Giúp cho s v  năm được đặc điêm 
cơ bản về hỉnh dạng, cấu trúc, chu 
kỳ phát triển; mối quan hệ của ký 
sinh trùng với môi trường và cơ thế 
con người, khả năng và cơ chế gây 
bệnh; nguyên tắc phòng và chống 
ký sinh trùng gây bệnh; các 
phương pháp xét nghiệm đê chân 
đoán. Vận dụng những kiến thức đã 
học vào việc học tập các môn học 
khác của ngành dược.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

27ế Dược liệu 1

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
chung về nguồn gốc, đặc điểm, 
phân bố, thành phần hoá học chính, 
tác dụng sinh học của các nhóm 
hợp chất carbohydrat, glycosid trợ 
tim, saponin, anthraglycosid, 
flavonoid, coumarin, tannin có 
trong dược liệu. Sinh viên cũng 
được trang bị kiến thức về vi phẫu, 
phương pháp chiết xuất, định tính, 
định lượng các nhóm hợp chất trên.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

28.
Pháp luật - Tổ 
chức Y tế

Cung câp cho sinh viên cơ sở lý 
luận cơ bản của công tác y tế, 
nguyên tắc tổ chức, mô hình tổ 
chức, mạng lưới y tế Việt Nam và 
các giải pháp cơ bản của chương 
trình y tế quốc gia.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

29.
Kỹ năng giao 
tiểp-Giáo dục 
sức khỏe

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về truyền thông và giao tiếp và có 
khả năng vận dụng kiến thức tối 
thiểu về giao tiếp trong hoạt động 
tư vấn sức khoẻ cho người bệnh.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

30.
Chăm sóc sức 
khoẻ người lớn 
bệnh Nội khoa 2

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về triệu chứng, tiến triển và biến 
chứng một số bệnh thuộc chuyên 
khoa hô hấp, nội tiết, bệnh tự miễn

4
Học kỳ Iệ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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và một sô bệnh câp cứu thường gặp 
và có khả năng chăm sóc ngườ 
bệnh nội khoa hô hấp, nội tiết, bệnh 
tự miễn và một số bệnh cấp cứu 
thường gặp.

31.
Chăm sóc sức 
khoẻ trẻ em 1

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức về bệnh học. đặc điểm giải 
phẫu, sinh lý của trẻ em để nhận 
định, đánh giá và chăm sóc bệnh 
nhi toàn diên....

3
Học kỳ Iề 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

32.

Chăm sóc sức 
khoẻ người lớn 
bệnh Ngoại khoa 
2

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về nguyên nhân triệu chứng một số 
bệnh ngoại khoa niệu, thần kinh, 
chấn thương và có khả năng chăm 
sóc một số bệnh ngoại khoa niệu, 
thần kinh, chấn thương

3
Học kỳ Iẽ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

33.
Phục hồi chức 
năng 1

Cung cấp kiến thức về sức khỏe, 
khuyết tật, tàn tật, tàn phế và các 
khái niệm về phục hồi chức năng và 
hỉnh thức phục hồi chức năng và 
mục đích của vận động trị liệu, và 
mô tả được các hỉnh thức vận động 
trị liệu thường được áp dụng.

3
Học kỳ Iế 
Năm học 

2017-2018

Điểm giũa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phàn 60%

34.
Y học cổ truyền 
1

Cung cấp các kiến thức cơ bản cần 
thiết cho việc chăm sóc các bệnh 
theo y học cổ truyền và một số 
ĩhương pháp nhận định người bệnh 
theo y học cổ truyền

2
Học kỳ IỀ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

35.
Ciểm soát nhiễm 
chuẩn

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn 
ở bệnh viện và biện pháp phòng 
ngừa phơi nhiễm nghề nghiệp.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

36. ỉào  chế

Cung câp cho người học những 
đến thức cơ bản về các dạng thuốc: 
chái niệm, ưu nhược điểm, tiêu 
chuẩn chất lưọng và cách dùng để 
có thể giới thiệu, tư vẩn cho người 
?ệnh và thầy thuốc trong lựa chọn 
và sử dụng hợp lý, an toàn các dạng 
thuốc.
Giúp người học làm quen với các 
cỹ năng bào che và hào chế được 
một số dạng thuốc thông thường ở 
quy mô phòng thí nghiệm, vận 
dụng được những kiến thức đó vào 
thực tế sản xuất thuốc ở các nhà 
máy, cơ sở sản xuất thuốc.

5
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

37. Dược lâm sàng

Giúp sinh viên có những kiến thức 
và kỹ năng cơ bản về sử dụng thuốc 
)hù hợp với người bệnh đảm bảo 
an toàn, hợp lý và hiệu quả.

3
Học kỳ Iế 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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38.
Kiểm nghiệm 
thuốc

Kiêm nghiệm là một khâu quan 
trọng trong hệ thống quản lý chất 
lượng toàn diện của dược phẩm. 
Kiểm nghiệm có mặt trong các 
công đoạn sản xuất (kiểm nghiệm 
nguyên liệu, bán thành phẩm và 
kiểm nghiệm thành phẩm) trong tồn 
trữ, lưu thông và phân phổi thuốc. 
Các kỹ thuật được sử dụng trong 
kiểm nghiệm rất phong phú và đa 
dạng thuộc các lĩnh vực vật lý, hóa 
học, sinh học.

5
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

39. Kinh tể dược

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về: Kinh tế đại cương, vĩ mô, vi 
mô, kinh tế thị trường, kinh tế y tế, 
hợp đồng kinh tế. Quản trị, 
marketing dược. Các loại thuế, 
thống kê trong các hoạt động kinh 
tế dươc .

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

40.
Quản trị kinh 
doanh dược

Trang bị nhũng kiên thức cơ bản vê 
lý thuyết mà còn được thực hành 
các tình huống liên quan tới thực 
hành nghề nghiệp từ thực tế công 
việc. Qua đó người học có khả năng 
thích ứng được với nhiều tình 
huống công tác sau khi tốt nghiệp.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

41.
Quản lý tồn trữ 
thuốc

Trang bị cho sinh viên về kiến thức 
và kỹ năng về tồn trữ và bảo quản 
thuốc và dụng cụ y tế.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

42.

Chăm sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 
nội (Da liễu, 
Lao)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về triệu chứng, tiến triển, biến 
chứng và ó khả năng chăm sóc một 
số bệnh thường gặp thuộc chuyên 
khoa da liễu và lao.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

43.

Chăm sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 
ngoại
(Mắt,TMH,RHM
)

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về triệu chứng, biến chứng, hướng 
điều trị và có khả năng chăm sóc 
các bệnh Mắt, Tai -Mũi-Họng, 
Răng hàm mặt thường gặp.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

44.
Điều dưỡng 
phòng mổ-hậu 
phẫu

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về quy định, quy chế liên quan đến 
phòng mổ; chức năng của điều 
dưỡng phòng mổ; y dụng cụ trang 
thiết bị của phòng mổ và có khả 
năng chăm sóc được người bệnh 
sau mổ.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

45.
Chăm sóc sức 
khỏe tâm thần

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về sức khoẻ tâm thần, và một số 
biểu hiện bệnh lý tâm thần, nhũng 
khó khăn về tâm lý của người bệnh; 
lập kế hoạch và thực hiện được kế

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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hoạch chăm sóc bệnh nhân tâm 
thần.

46.
Chăm sóc sức 
khoẻ cộng đồng

Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tố chức 
hoạt động của trạm y tế cơ sở VÈ 
chức trách nhiệm vụ của nhân viên 
trạm y tế
- Quản lý chăm sóc sức khoẻ ban 
đầu (lập kế hoạch, theo dõi, giám 
sát, truyền thông giao tiếp với đồng 
nghiệp, làm việc nhóm, huy động 
cộng đông). Giáo dục sức khoẻ cho 
cộng đồng.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

47.
Chăm sóc sức 
khoẻ phụ nữ, bà 
mẹ và gia đinh

Cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức về các dấu hiệu bỉnh thường, 
bệnh lý trong thời kỳ thai nghén, 
chuyên dạ và sau đẻ; nguyên nhân, 
triệu chứng, tiến triển, biến chứng 
của một số bệnh thường gặp trong 
sản -  phụ khoa và có khả năng thực 
hiện được các kỹ thuật điều dưỡng 
thường gặp khi chăm sóc phụ nũ 
trong giai đoạn trước- trong và sau 
đẻ

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

48.
Quản lý điều 
dưỡng

Cung câp cho sinh viên kiến thức 
về thống quản lý Điều dưỡng Việt 
nam, chức năng nhiệm vụ của các 
cấp trong ngành điều dưỡng và các 
nguyên tăc và kỹ năng quản lý điều 
dưỡng.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

49.
Dịch tễ và các 
lệnh truyền 
nhiễm

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, 
Dhương thức lây truyền, triệu chứng 
1ỌC, biên chứng và cách chăm sóc 
của các bệnh truyền nhiễm thường
yặp-

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

50.
Tổ chức Y tế - Y 
đức

- Cung câp cho sinh viên cơ sở lý 
uận cơ bản của công tác y tế, 

nguyên tắc tổ chức, mô hình tổ 
chức, mạng lưới y tế Việt Nam và 
các giải pháp cơ bản của chương 
trình y tế quốc gia.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

51.
Tư tưởng Hồ Chí 
Víinh

'Igoài chương mờ đầu giới thiệu vể 
đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa học tập của môn học và 
:hương I nghiên cứu về cơ sở, quá 
trình hình thành và phát triển tu 
tưởng Hồ Chí Minh thì nội dung 
:òn có 6 chương nghiên cứu về 
nhũng tư tưởng của Người về các 
vấn đề cụ thể, cơ bản nhất cùa cách 
mạng Việt Nam

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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52. TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

53.
Giáo dục thể 
chất 3

Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vị.
Nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật của 
môn bóng đá như dẫn bóng, tâng 
bóng, sút bóng, ném biên. Các kỹ 
thuật này sẽ giúp sinh viên tự tập 
luyện để nâng cao sức khỏe.
Phát triển hoàn thiện kỹ thuật đập 
bóng cơ bản, hình thức thi đấu, khả 
năng tổ chức và điều hành trận đấu. 
Hiểu được một số luật cơ bản và 
phương pháp trọng tài.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

54. Hóa hữu cơ

Cung câp nhũng kiên thức cơ bản 
về cấu trúc, danh pháp, cơ chế phản 
ứng, tính chất lý học, tính chất hoá, 
học của hợp chất hydrocarbon, hợp 
chất đơn chức, đa chức, tạp chức, dị 
vòng, hợp chất thiên nhiên.
Vận dụng, liên hệ được các kiến 
thức cơ bản trên vào trong đời sống 
và các môn hoc khác.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

55. Hóa lý dược

Cung cấp những kiến thức về các 
tính chất cơ bản của dung dịch điện 
ly, về các hệ phân tán thường được 
ứng dụng trong ngành Dược.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

56.
Giải phẫu sinh lý 
1

Cung câp những kiên thức căn bản 
về hình thái vi thế của các cơ quan 
trong cơ thể, nhũng quy luật hoạt 
động của cơ thể sống, những đặc 
điểm chức năng từng tế bào, cơ 
quan, hệ thống cơ quan trong cơ thể 
và sự điều hòa hoạt động của các cơ 
quan trong một cơ thể thống nhất, 
toàn vẹn.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

57. Môi trường

Cung câp sinh viên những kiên thức 
về các yếu tố môi trường và ảnh 
hưởng của các yếu tố môi trường 
đến sức khoẻ; các yếu tố gây ô 
nhiễm môi trường và các biện pháp 
phòng chống ô nhiễm môi trường.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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Vận dụng những kiến thức về sức 
khoẻ môi trường vào việc chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ 
người bệnh và cộng đồng. Nhận 
thức được trách nhiệm cá nhân 
trong thực hành nghề nghiệp.

58.
Nhận thức dược 
liệu

Sinh viên sẽ nhận thức được dược 
liệu về mặt càm quan và nắm được 
các kiến thức về tên Việt Nam, tên 
khoa học, bộ phận dùng, thành 
phần hóa học, công dụng và cách 
dùng của từng dược liệu.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

59.
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Ngoài chương mở đầu giới thiệu vể 
đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa học tập của môn học và 
chương I nghiên cứu về cơ sở, quá 
trình hình thành và phát triển tu 
tường Hồ Chí Minh thì nội dung 
còn có 6 chương nghiên cứu về 
những tư tưởng của Người về các 
vấn đề cụ thể, cơ bản nhất của cách 
mạng Việt Nam

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

60. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 
thức căn bản và các thuật ngữ cập 
nhật về môn TIN HỌC CẢN BẢN. 
Vlục tiêu của học phần nhàm giúp 
sinh viên tiếp cận công nghệ thông 
tin và sử dụng thành thạo tin học 
văn phòng.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

61.
Thực hành tin 
1ỌC căn bản

Qua những bài thực hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Sinh viên sẽ rèn 
uyện kỳ năng thao tác nhanh, chính 

xác các lĩnh vực đã được truyền 
đạt, thực hành các cách trình bày 
văn bản, thực hành các bài toán 
ioặc các vẩn đề gần với thực tiễn 
mà sinh viên sẽ giải quyết trong 
công việc văn phòng ở Công ty, Xí 
nghiệp hay Trường h ọc ...sau này.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

62.
Giáo dục thể 
chất 3*

Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
chương pháp trọng tài và có thể 
àm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vị.
Mắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật của 
môn bóng đá như dẫn bóng, tâng 
x>ng, sút bóng, ném biên. Các kỹ 
thuật này sẽ giúp sinh viên tự tập 
uyện để nâng cao sức khỏe.
5hát triển hoàn thiện kỳ thuật đập

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%
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bóng cơ bản, hình thức thỉ đâu, khả 
năng tố chức và điều hành trận đấu. 
Hiểu được một số luật cơ bản và 
phương pháp trọng tài.

63. Ký sinh trùng

Giúp cho s v  năm được đặc điêm 
cơ bản về hình dạng, cấu trúc, chu 
kỷ phát triển; mối quan hệ của ký 
sinh trùng với môi trường và cơ thể 
con người, khả năng và cơ chế gây 
bệnh; nguyên tắc phòng và chổng 
ký sinh trùng gây bệnh; các 
phương pháp xét nghiệm để chẩn 
đoán. Vận dụng những kiến thức đã 
học vào việc học tập các môn học 
khác của ngành dược.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

64. Vi sinh

Cung cấp những kiến thức về 
phương pháp chẩn đoán, phòng 
bệnh, điều trị bệnh và tác nhân gây 
bệnh thuộc các loại vi sinh vật, 
bệnh lý học, khả năng lây lan, đặc 
biệt là cơ chế gây bệnh của các vi 
sinh vật, dịch tễ học của các bệnh 
nhiễm trùng.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

65. TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ N gữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản

4
Học kỳ Iẽ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

66.
Sinh lý bệnh - 
Miễn dịch

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về các quy luật hoạt động, các rối 
loạn chức năng của cơ thể bệnh 
trong từng người bệnh lý cụ thê, 
trong các quá trình bệnh lý điển 
hình và trong bệnh lý nói chung.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

67.
Điều dưỡng cơ 
bản 1

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về quy tắc nghề nghiệp, luật pháp 
quốc gia, luật pháp địa phương và 
chính sách y tế khi cung cấp chăm 
sóc điều dưỡng ,tuân theo các tiêu 
chuẩn đạo đức nghề nghiệp và các 
kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

4
Học kỳ IỂ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

68.
Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác - Lênin 1

Học phân Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin học 
phần 1 là phần thứ nhất của môn 
học Những Nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung 
của môn học bao gồm 4 chương, 
nghiên cứu những quy luật vận 
động, phát triển chung nhất của tụ

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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nhiên, xã hội và tư duy; xây dụng 
thê giới quan, phương pháp luận 
khoa học, cách mạng, vận dụng vào 
hoạt động nhận thức khoa học và 
thực tiễn cách mạng.

69. TOEIC 1

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỳ năng chính: 
Nghe — Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngừ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tể, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

70ể
Sinh học di 
truyền

Biết được tể bào là gì và lịch sủ 
phát hiện ra tế bào như thế nào. 
Thành phần hóa học và ccác đại 
phân tử tham gia cấu tạo tế bào, các 
tổ chức NST trong cơ thể sinh vật. 
Phân biệt được các dạng rối loạn di 
truyền ở người và một số bệnh di 
truyền liên quan đến NST. Làm co 
sở nền tản cho việc học các môn 
học tiếp theo các ngành sức khỏe.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi két thúc 

học phần 60%

71. Vật lý đại cương

Cung cấp các kiến thức về: sự biến 
đổi năng lượng của cơ thể; chuyển 
động trong cơ thể; dao động và 
sóng; điện và sự sống; ánh sáng và 
cơ thê sông; bức xạ ion hóa và cơ 
thể sống; ứng dụng mốt số kỹ thuật 
vật lý nguyên tử  và hạt nhân vào y
1ỌC.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

72.
Giáo dục thể 
chất 1

-lọc phân môn câu lông giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gốc 
lình thành và phát triển môn cầu 
ông thế giới và Việt Nam. Nắm 

vững các yếu lĩnh kỹ thuật như di 
chuyển đơn bước và đa bước, kỳ 
thuật giao cầu trái tay, kỹ thuật 
3hòng thủ cơ bản...
-lọc phần môn bóng đá giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gổc 
lình thành và phát triển môn bóng 
đá. Nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật 
của môn bóng đá như dẫn bóng, 
tâng bóng, sút bóng, chuyền bóng, 
-lọc phần bóng chuyền giúp cho 
sinh viên có khả năng nhận biết một 
số kỹ thuật cơ bản của bóng 
chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên 
tự tập luyện nâng cao sức khỏe.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%
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73.
Những nguyên lý 
cơ bản CN Mác- 
Lênin 1

Học phân Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin học 
phần 1 là phần thứ nhất của môn 
liọc Những Nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung 
của môn học bao gồm 4 chương, 
nghiên cứu những quy luật vận 
động, phát triển chung nhất của tụ 
nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng 
thế giới quan, phương pháp luận 
khoa học, cách mạng, vận dụng vào 
hoạt động nhận thức khoa học và 
thực tiễn cách mạng.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

74. Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỳ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bảnẽ

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

75.
Giáo dục thể 
chất 1

Học phần môn cầu lông giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gốc 
hình thành và phát triển môn cầu 
lông thế giới và Việt Nam. Nắm 
vũng các yếu lĩnh kỹ thuật như di 
chuyển đơn bước và đa bước, kỹ 
thuật giao cầu trái tay, kỹ thuật 
phòng thủ cơ bản...
Học phần môn bóng đá giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gốc 
hình thành và phát triển môn bóng 
đá. Nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật 
của môn bóng đá như dẫn bóng, 
tâng bóng, sút bóng, chuyền bóng. 
Học phần bóng chuyền giúp cho 
sinh viên có khả năng nhận biết một 
số kỹ thuật cơ bản của bóng 
chuyền, nắm vũng yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên 
tự tập luyện nâng cao sức khỏe.

1
Học kỳ IẾ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%

76.
Xác suất -  
Thống kê y học

Môn học bao gôm hai phân: Xác 
suất và Thống kê. Phần xác suất 
nhằm cung cấp kiến thức cơ bản 
bao gồm: xác suất cơ bản, công 
thức cộng xác suất, công thức nhân 
xác suất, công thức xác suất đầy đủ, 
công thức Bayes, công thức 
Bernoulli và xác suất trong chẩn 
đoán; Biến ngẫu nhiên và một số 
phân phối xác suất thông dụng. 
Phần thống kê giới thiệu các

2
Học kỳ Iẽ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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phương pháp thu thập dữ liệu, các 
khái niệm và các tham số đặc trưng 
của tổng thể và mẫu; ước lượng và 
kiểm định các tham số của tổng thể.

77. Vật lý-lý sinh

Cung cấp các kiến thức về: sự biến 
đổi năng lượng của cơ thể; chuyển 
động trong cơ thể; dao động và 
sóng; điện và sự sống; ánh sáng và 
cơ thể sống; bức xạ ion hóa và co 
thể sống; úng dụng mốt sổ kỳ thuật 
vật lý nguyên tử và hạt nhân vào y 
học.

2
Học kỳ Iề 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

78.
Sinh học và di 
truyền

Biết được tế bào là gì và lịch sử 
phát hiện ra tế bào như thế nào. 
Thành phần hóa học và ccác đại 
phân tử tham gia cấu tạo tế bào, các 
tổ chức NST trong cơ thể sinh vật. 
Phân biệt được các dạng rối loạn di 
truyên ở người và một sô bệnh di 
truyền liên quan đến NST.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

79.
Thực tế tốt 
nghiệp

Đào tạo người Dược sĩ Đại học có 
kiến thức, kĩ năng, thái độ tích cực 
để thực hiện các nhiệm vụ: sản 
xuất, kiểm tra chất lượng, đảm bảo 
chất lượng, bảo quản, phân phối 
thuốc.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả 
năng tham gia vào hệ thống sản 
xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP- 
WHO.

8
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm tổng kết môn 
học =  (điểm tại cơ 
sở + điểm sổ thực 

tập)/3,

80.
Chóa luận tốt 
nghiệp

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
và quy trình lựa chọn đề tài, úng 
dụng vào thực tiễn để đề xuất các 
3Ìện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh 
vực chăm sóc.

4
^ọc kỳ II. 
Măm học 
2017-2018

Dánh giá của hội 
đồng.

81ề -.àm tiểu luận

Cung cấp cho sinh viên kiển thức 
và quy trình lựa chọn đề tài, ứng 
dụng vào thực tiễn để đề xuất các 
5Ìện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh 
vưc chăm sóc.

4
kỳ II. 

Măm học 
2017-2018

(GV chấm 1+GV 
chấm 2)12

82.
Dộ ổn định của 
thuốc

Cung cấp cho sinh viên có kiến 
thức sâu hơn về các yếu tố ảnh 
iường đến độ ổn định cùa thuốc và 
các phương pháp xác định hạn dùng 
tuổi thọ của thuốc.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

83.
Quản lý và cung 
ứng thuổc

Vlôn học nhăm trang bị cho sinh 
viên về kiến thức và kỹ năng về tồn 
trữ và bảo quản thuốc và dụng cụ y 
tế.

2
Học kỳ IIệ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

84.
Công nghệ sản 
xuất dược phẩm

Vlôn học giúp nghiên cứu, sản xuât 
một thuốc thông dụng như: viên 
nén, viên nang, viên bao phim ...

4
Học kỳ IIệ 
Năm học 

2017-2018

Điêm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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đạt tiêu chuân chât lượng. Năm 
được nguyên lý hoạt động của một 
số trang thiết bị thông dụng để sản 
xuất thuốc. Ngoài ra, công nghệ sản 
xuất dược phẩm giúp hiểu sâu hơn 
về hệ thống quản lý chất lượng, các 
GMP, ISO được áp dụng ở các xí 
nghiệp dược phẩm sản xuất thuốc, 
cơ sở kiểm tra chất lượng thuốc.

85. Dược lâm sàng 1

Cung câp được những kiên thức cơ 
3ản nhất về sử dụng thuốc nhằm tạo 
thuận lợi cho hoạt động của Dược 
sĩ lâm sàng tại bệnh viện, giúp cho 
người dược sĩ thực sự trở thành 
người dược sĩ bên cạnh giường 
bênh.

3
Học kỳ IIế 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

86.
Kiểm nghiệm 
dược phẩm

Kiểm nghiệm là một khâu quan 
trọng trong hệ thống quản lý chất 
lượng toàn diện của dược phẩm. 
Kiểm nghiệm có mặt trong các 
công đoạn sản xuất (kiểm nghiệm 
nguyên liệu, bán thành phâm và 
kiểm nghiệm thành phẩm) trong tồn 
trữ, lưu thông và phân phối thuốc. 
Các kỹ thuật được sử dụng trong 
kiểm nghiệm rất phong phú và đa 
dạng thuộc các lĩnh vực vật lý, hóa 
học, sinh học

5
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

87.
Thực tế 1 (TT. 
Bệnh viện)

Đào tạo người dược sĩ có kiên thức, 
kỹ năng và thái độ tích cực để tham 
gia vào quản lý, phân phôi thuôc, 
hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, 
h ọ i ! >. V ‘ r  v 7 : ị

1
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm tổng kết môn 
học = (điểm tại cơ 
sở + điểm sổ thực 

tập)/3,

88. Marketing dược

Cung cấp cho sinh viên nhũng kiến 
thức cơ bản về marketing, 
marketing dược như: các chính sách 
trong marketing, và giúp cho sinh 
viên có thể ứng dụng những chính 
sách đó trong hoạt động marketing 
dược phẩm.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

89Ế Pháp chế dược 2

Pháp chê dược 2 bao gôm các nội 
dung về bộ tiêu chuẩn thực hành tốt 
do Bộ Y tế ban hành: Thực hành tốt 
sản xuất thuốc (GMP), Thực hành 
tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP), Thực 
hành tốt bảo quản thuốc (GSP), 
Thực hành tốt phân phối thuốc 
(GDP), Thực hành tốt nhà thuốc 
(GPP), và những kiến thức chung 
về tình hình sản xuất, sử dụng và 
quản lí mỹ phẩm hiện nay của Việt 
Nam, Hiệp định về hệ thống hòa

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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hợp ASEAN trong quản lý mỹ 
phâm, và GM P trong sản xuất m) 
phẩm.

90.
Đảm bảo chất 
lượng thuốc

Học phẩn Đảm bảo chất lượng 
thuốc bao gồm các nội dung về bệ 
tiêu chuân thực hành tốt đo Bộ Y tế 
ban hành: Thực hành tốt sản xuấl 
thuốc (GMP), Thực hành tốt kiểm 
nghiệm thuốc (GLP), Thực hành tốt 
bảo quản thuốc (GSP). Thực hành 
tốt phân phối thuốc (GDP), Thực 
hành tốt nhà thuốc (GPP) nhằm 
giúp cho sinh viên có những kiến 
thức cơ bản về các phương pháp 
chủ yếu trong công tác đảm bảo 
chât lượng thuốc từ sản xuất cho 
đến tay người sử dụng.

3
Học kỳ 11. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

91ẽ
Sản xuất thuốc từ 
dươc liêu (hướng 
2)

Cung cấp cho sinh viên nhũng kiến 
thức và kỹ năng liên quan đến chiết 
xuất dược liệu, xử lý tạp, cô sấy để 
thu được, các chế phẩm trung gian 
phục vụ cho việc bào chế các dạng 
thuốc từ dươc liệu.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

92.
Thực tập tốt 
nghiệp

Giúp cho sinh viên tiếp cận các 
khoa lâm sàng một cách độc lập 
dựa trên các kiến thức đã được tích 
ũy, củng cố kiến thức lâm sàng và 
(ỹ năng chăm sóc bệnh nhân sau 
chi tốt nghiệp.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm trung bình 
thực tập theo hệ số* 
0.4 + Điểm báo cáo 

thực tập * 0.6.

93.
Chóa luận tốt 
nghiệp

Cung cảp cho sinh viên kiến thức 
và quy trình lựa chọn đề tài, ứng 
dụng vào thực tiễn để đề xuất các 
3Ìện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh 
vực chăm sóc.

8
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Dánh giá của hội 
đồng.

94.
'iểu luận tốt 

nghiệp

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
và quy trình lựa chọn đề tài, ứng 
dụng vào thực tiễn để đề xuất các 
biện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh 
vưc chăm sóc.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

(GV chấm 1+GV 
chấm 2)12

95.

Chăm sóc người 
)ệnh cấp cứu & 
;hăm sóc tích 
:ưc

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về biện pháp theo dõi đánh giá, 
đảm bảo chức năng cơ bàn và các 
)iện pháp chăm sóc hồi sức trong 
:ấp cứu bệnh nhân.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi két thúc 

học phần 60%

96.
Chăm sóc sức 
choẻ người cao 
uổi

Mô tả được nhũng thay đổi về 
;hức năng sinh lý và tâm lý ở đối 
ượng người cao tuổi và lập được 
<.ế hoạch chăm sóc phù hợp với các 
3Ộnh thường gặp ở người cao tuổi

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

97. 3ệnh học cơ sở
3ung cấp cho sinh viên các kiến 
lức cơ bản về cơ chế bệnh sinh, 
riệu chứng lâm sàng và hướng điều

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điêm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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trị của một sô bệnh lý thường gặp 
trên hệ tim mạch, nội tiết, hệ hô 
hấp, huyết học, vận động, tiêu hóa,

Sinh viên sẽ được thực tập tại bệnh 
viện, tiếp xúc với bệnh nhân để 
củng cố cho phần lý thuyết đã học 
và biết cách phân tích một số kết 
quả  cận lâm  sàng  cơ  bản.

98. Dược liệu 2

Cung cẩp cho sinh viên kiến thức 
về nguồn gốc, đặc điểm, phân bố, 
công thức cấu tạo, tác dụng sinh 
học của các dược liệu chứa các 
nhóm hợp chất tinh dầu, nhựa, chất 
béo và alkaloid. Sinh viên cũng 
được trang bị kiến thức về thực 
hành vi phẫu, phương pháp chiết 
xuất dược liệu, định tính định lượng 
các nhóm hợp chất trên.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

99ỗ Hóa dược 2

Sinh viên năm các nguyên tăc điêu 
chế, công thức cấu tạo, tính chất lý 
hóa chính để ứng dụng trong kiểm 
nghiệm, pha chế, bảo quản thuốc; 
định tính, thử tinh khiết, định lượng 
một số nguyên liệu dùng làm thuốc, 
mối liên quan giữa cấu trúc và tác 
dụng (nếu có) của một số thuốc 
chính trong các nhóm thuốc kháng 
histamin, hormon, kháng sinh, 
sulfamid, thuốc điều trị ung thư, 
thuốc điều trị lao và phong...

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

100 Dược lý 1

Sinh viên nắm được các cơ chế tác 
dụng và yếu tố ảnh hưởng đến tác 
dụng của thuốc, những vấn đề cơ 
bản trong điều trị của thuốc.
Phân loại một số nhóm thuốc cơ 
bản, tác dụng, cơ chế tác dụng, tác 
dụng không mong muốn, chỉ định, 
chống chỉ định, liều lượng và cách 
dùng của một số thuốc: thuốc tác 
dụng trên hệ thần kinh thực vật, hệ 
thần kinh trung ương, thuốc giảm 
đau, thuốc tác động trên hệ tiêu 
hóa, thuốc trị bệnh tim mạch.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

101,
Bào chế và sinh 
dược 1

Sinh viên năm các kiên thức cơ bản 
về kỹ thuật bào chế và sinh dược 
học các dạng thuốc: dung dịch 
thuốc uống và dung dịch thuốc 
dùng ngoài, thuốc tiêm, thuốc nhỏ 
mắt, kỹ thuật chiết xuất và kỹ thuật 
bào chế cao thuốc, cồn thuốc, rượu 
thuốc, kỹ thuật xử lý điều chế các

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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loại nước sử dụng trong ngành 
dược.

102
Quản lý tồn trữ 
thuốc

Trang bị cho sinh viên về kiến thức 
và kỹ năng về tồn trữ và bảo quản 
thuốc và dụng cụ y tế.

2
Học kỳ IIề 
Năm học 

2017-2018

Điêm giữa kỷ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

103
Phương pháp 
phân tích dụng 
cụ

Môn học bao gồm các kiến thúc cơ 
bản các phương pháp phân tích 
dụng cụ (chiết tách, sắc ký, quang
phô, điện hóa......) được sử dụng
rộng rãi trong ngành Dược.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

104
Chăm sóc sức 
khoẻ phụ nữ, bà 
mẹ và gia đình

- Cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức về các dấu hiệu bình thường, 
bệnh lý trong thời kỳ thai nghén, 
chuyên dạ và sau đẻ; nguyên nhân, 
triệu chứng, tiến triển, biến chứng 
của một số bệnh thường gặp trong 
sản -  phụ khoa và có khả năng thực 
hiện được các kỳ thuật điều dưỡng 
thường gặp khi chăm sóc phụ nũ 
trong giai đoạn trước- trong và sau 
đẻ

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

105.
Quản lý điều 
dưỡng

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về thống quản lý Điều dưỡng Việt 
nam, chức năng nhiệm vụ của các 
cấp trong ngành điều dưỡng và các 
nguyên tắc và kỹ năng quản lý điều 
dưỡng.

2
Học kỳ II. 
Năm  học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

106.
Chăm sóc sức 
íhoẻ người bệnh 
truyền nhiễm

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, 
phương thức lây truyền, triệu chứng 
học, biến chứng và cách chăm sóc 
của các bệnh truyền nhiễm thường 
gặp-

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

107.
Dinh dưỡng - 
Tiết chể

Cung cấp cho sinh viên kiến về 
dinh dưỡng và sức khoè, bệnh tật 
của con người và vai trò của dinh 
dưỡng trong điều trị.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

108.
Chăm sóc sức 
íhoẻ trẻ em 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức về bệnh học, đặc điểm giải 
ỉhẫu, sinh lý của trẻ em để nhận 
định, đánh giá và chăm sóc bệnh 
nhi toàn diên....

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

109.
Sức khoẻ môi 
trường

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về y học môi trường, khái niệm về 
vệ sinh bệnh viện và các biện pháp 
an toàn trong lao động.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

110.
Chăm sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 
nội (Da liễu, lao)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về triệu chứng, tiến triển, biến 
chứng và ó khả năng chăm sóc một 
số bệnh thường gặp thuộc chuyên

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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khoa da liêu và lao.

111.
Thực tập tốt 
nghiệp

Có kiến thức kỳ năng, thái độ tích 
cực đế thực hiện các nhiệm vụ: bảo 
quản, phân phối, hướng dẫn sử 
dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Tham gia vào công tác chăm sóc 
sức khoẻ ban đầu trong sự nghiệp 
chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm tổng kết 
môn học = (điểm tại 
cơ sở + điểm sổ 
thực tập)/3,

112.
Khóa luận tốt 
nghiệp

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
và quy trình lựa chọn đề tài, ứng 
dụng vào thực tiễn để đề xuất các 
biện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh 
vưc chăm sóc.

6
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

113.
Thực tế tốt 
nghiệp

Giúp cho sinh viên tiêp cận các 
khoa lâm sàng một cách độc lập 
dựa trên các kiến thức đã được tích 
lũy, củng cố kiến thức lâm sàng và 
kỹ năng chăm sóc bệnh nhân sau 
khi tốt nghiệp.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điêm trung bình 

thực tập theo hệ số* 

0.4 + Điểm báo cáo 

thực tập * 0.6

114.
Khóa luận tốt 
nghiệp

Giúp sinh viên hình thành ý tưởng 
về vấn đề nghiên cứu, biết cách 
tổng hợp và vận dụng lý thuyết đế 
giải quyết vấn đề trong thực tế.
Giúp sinh viên hệ thống hóa các 
kiến thức, kỹ năng và vận dụng 
chúng trong đề tài khóa luận tốt 
nghiệp một cách có khoa học và 
sáng tạo.

6
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

GV chấm 1+GV 
chấm 2)12

115
Đường lối cách 
mạng của 
ĐCSVN

Cung cấp cho sinh viên những hiếu 
biết cơ bản về đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu môn đường lối 
cách mạng của Đảng cộng sản Việt 
Nam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và cương lĩnh chính trị 
đầu tiên của Đảng; Đường lối đấu 
tranh giành chính quyền (1930­
1945); Đường lối kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược (1945-1975); Đường 
lối công nghiệp hóa; Đường lối xây 
dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối 
xây dựng hệ thống chính trị; Đường 
lối xây dựng, phát triển nền văn hóa 
và giải quyết các vấn đề xã hội; 
Đường lối đối ngoại.

3
Học kỳ IIắ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

116 Hóa phân tích 1

Phân tích định lượng băng phép đo 
thể tích và đo khối lượng: phương 
pháp acid-base, tạo phức, oxy hóa- 
khử, kết tủa, khối lượng.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điêm giữa kỳ 40%
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117 Hóa sinh

Nghiên cứu vê cơ sờ phân tử của sụ 
sống, nghiên cứu các tính chất hóa 
học và chuyển hóa của chúng trong 
cơ thê sông như: glucid, lipid. acic 
amin, protein, hemoglobin và acic 
nucleic.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điêm thi kêt thúc 
học phần 60%

118
Giải phẫu sinh lý 
2

Giới thiệu các kiến thức căn bản về 
hỉnh thái vi thể của các cơ quan 
trong cơ thể, những quy luật hoạt 
động của cơ thể sống, những đặc 
điêm chức năng từng tế bào, cơ 
quan, hệ thống cơ quan trong cơ thể 
và sự điều hòa hoạt động của các cơ 
quan trong một cơ thể thống nhất, 
toàn vẹn. Trang bị cho học viên 
những kiến thức cơ bản về giải 
phẫu sinh lý, sự thích nghi của cơ 
thể với môi trường sống tụ nhiên và 
xã hội, nhàm đảm bảo cơ thể hoạt 
động ổn định, tồn tại và phát triển 
một cách bình thường.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

119, Vi sinh

Cung cấp những kiến thức về 
phương pháp chẩn đoán, phòng 
bệnh, điều trị bệnh và tác nhân gây 
bệnh thuộc các loại vi sinh vật, 
bệnh lý học, khả năng lây lan, đặc 
biệt là cơ chế gây bệnh của các vi 
sinh vật, dịch tễ học cùa các bệnh 
nhiễm trùng.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

120.
Tiếng anh 
chuyên ngành

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiến 
thức cơ bản về từ vựng sử dụng 
trong chuyên ngành dược, những 
thông tin liên quan đến thuốc và toa 
thuốc; nhờ đó sinh viên có thể đọc 
các thông tin về thuốc, toa thuốc 
)ằng tiếng Anh và có thể hướng 
dẫn về cách sử dụng thuốc cơ bản 
5ằng tiếng Anh.

2
Học kỳ II. 
Năm  học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

121.
Đường lối cách 
mạng ĐCSVN

Cung cấp cho sinh viên những hiểu 
3Ĩet Cơ bản về đối tượng, phương 
tháp nghiên cứu môn đường lối 
cách mạng của Đảng cộng sản Việt 
Mam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam  và cương lĩnh chính trị 
.lầu tiên của Đảng; Đường lối đấu 
tranh giành chính quyền (1930­
945); Đường lối kháng chiến 

:hống thực dân Pháp và để quốc 
Mỹ xâm lược (1945-1975); Đường 
ối công nghiệp hóa; Đường lối xây 
dựng nền kinh tế thị trường định 
iướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối

3
Học kỳ II. 
Năm  học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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xây dựng hệ thông chính trị; Đường 
lối xây dựng, phát triển nền văn hóa 
và giải quyết các vấn đề xã hội; 
Đường lối đối ngoại.

122.
Tiếng Anh 
chuyên ngành

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiên 
thức cơ bản về từ vựng sử dụng 
trong chuyên ngành dược, những 
thông tin liên quan đến thuốc và toa 
thuốc; nhờ đó sinh viên có thể đọc 
các thông tin về thuốc, toa thuốc 
bằng tiếng Anh và có thể hướng 
dẫn về cách sử dụng thuốc cơ bản 
bằng tiếng Anh.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

123. Mô phôi

- Mô tả được câu tạo mô học, hình 
ảnh vi thể, siêu vi của các tế bào, 
các mô và các bộ phận chủ yếu của 
các cơ quan trong cơ thể bình 
thường.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

124.
Tâm lý -  Đạo 
đức Y học

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về tâm lý và tâm lý y học, mô hình 
niềm tin sức khỏe và mô hình nhận 
thức về bệnh tật của tâm lý học

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

125,
Điều dưỡng cơ 
bản 2

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về can thiệp điều dưỡng theo tiêu 
chuẩn thực hành đã được thừa nhận 
và có khả năng thực hiện kỹ thuật 
chăm sóc trên bênh nhân.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

126. Dịch tễ học

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về chỉ số sức khỏe chủ yếu của 
cộng đồng và cách xác định nhũng 
yếu tố nguy cơ phát triển của bệnh.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

127
Chăm sóc sức 
khoẻ người lớn 
bệnh Nội khoa 1

- Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về chứng, tiến triển và biến chứng 
một số bệnh thuộc chuyên khoa tim 
mạch, tiêu hóa, tiết niệu thường 
gặp-

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

128
Điều dưỡng cơ 
bản 3 (THBV)

- Giúp cho sinh viên có khả năng 
giao tiếp hiệu quả để tạo lập mối 
liên hệ giữa bệnh nhân, người nhà 
họ và các nhân viên y tế khác nhằm 
đảm bảo chất lượng chăm sóc, thực 
hiện thành thạo kỹ thuật chăm sóc 
trên người .Thực hành thành thạo 
và khéo léo các thao tác chăm sóc 
người bệnh.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

129

Chăm sóc sức 
khoẻ người lớn 
bệnh Ngoại khoar

- Cung câp cho sinh viên các kiên 
thức về vai trò của người điều 
dưỡng ngoại khoa, triệu chứng, 
bệnh học và cách chăm sóc của một 
số bệnh ngoại khoa tổng quát.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

130
Đường lôi cách 
mạng ĐCSVN

Cung câp cho sinh viên những hiêu 
biết cơ bản về đối tượng, phương 3

Học kỳ II. 
Năm học

Điêm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc
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pháp nghiên cứu môn đường lôi 
cách mạng của Đảng cộng sản Việt 
Nam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và cương lĩnh chính trị 
đầu tiên của Đàng; Đường lối đấu 
tranh giành chính quyền (1930­
1945); Đường lối kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược (1945-1975); Đường 
lối công nghiệp hóa; Đường lối xây 
dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối 
xây dựng hệ thống chính trị; Đường 
lối xây dựng, phát triển nền văn hóa 
và giải quyết các vấn đề xã hội; 
Đường lối đổi ngoại.

2017-2018 học phân 60%

131
Đường lối cách 
mạng của 
ĐCSVN

Cung câp cho sinh viên những hiêu 
biết cơ bản về đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu môn đường lối 
cách mạng của Đảng cộng sản Việt 
Nam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và cương lĩnh chính trị 
đầu tiên của Đảng; Đường lối đấu 
tranh giành chính quyền (1930­
1945); Đường lối kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược (1945-1975); Đường 
lối công nghiệp hóa; Đường lối xây 
dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối 
xây dựng hệ thống chính trị; Đường 
lối xây dựng, phát triển nền văn hóa 
và giải quyết các vấn đề xã hội; 
Đường lối đối ngoại.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

132, Dược lý

Giúp sinh viên có những kiến thức 
và kỹ năng cơ bản về sử dụng thuốc 
phù hợp với người bệnh đảm bảo 
an toàn, hợp lý và hiệu quả. Môn 
học gồm có hai phần: lý thuyết và 
thực hành.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

133. Hóa dược

Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản 
về công thức cấu tạo, nguyên tắc 
điều chế, các tính chất lý hoá, các 
phương pháp kiểm nghiệm và công 
dụng của các nhóm thuốc chính và 
các thuốc thông thường trong mỗi 
nhóm dùng trong phòng và điều trị 
?ệnh.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

134. Dược liệu

Cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức về thu hái, chế biến bảo quản 
dược liệu, các phương pháp đánh 
giá dược liệu và nguồn gốc đăc

5
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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điêm, phân bô, thành phân hóa học 
chính, tác dụng của các dược liệu 
thuộc các nhóm: carbonhydrat, 
glycosid trợ tim, saponin, 
anthraglycosid, ílavonoid, 
coumarin, tanin, alkaloid... và các 
phương pháp định tính, định lượng 
các nhóm chất tư nhiên trên.

135. Pháp chế dược

Cung câp cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản về hệ thống văn bản 
pháp quy của nhà nước và các văn 
bản pháp quy chủ yếu trong ngành 
dược. Thông qua môn học này, 
người học được trang bị những kiến 
thức và các tình huống thực tế liên 
quan tới thực hành nghề nghiệp. 
Qua đó người học có khả năng vận 
dụng và chấp hành tốt các quy định 
pháp lý khi hành nghề.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-20*18

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

136. Marketing dược

Cung câp cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản về marketing, 
marketing dược như: các chính sách 
trong marketing, và giúp cho sinh 
viên có thể ứng dụng của những 
chính sách đó trong hoạt động 
marketing dược phẩm.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

137.
Mỹ phẩm và 
thực phẩm chức 
năng

Học phân Mỹ phâm và thực phâm 
chức năng cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức và kỹ năng liên 
quan đến mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng bao gồm các vấn đề liên 
quan đến khái niệm, thành phần, 
phân loại, phân biệt các dạng bào 
chế, ứng dụng và kiểm tra quản lý.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%

138.
Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin, học phần II là 
học phần bao gồm những nội dung 
cơ bản của phần Kinh tế Chính trị 
Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội 
khoa học. Nội dung của học phần là 
những quy luật kinh tế của xã hội, 
đặc biệt là những quy luật kinh tế 
của quá trình ra đời, phát triển, suy 
tàn của phương thức sản xuất tu 
bản chù nghĩa và tất yếu sẽ dẫn tới 
sự ra đời, phát triển cùa phương 
thức sản xuất mới đưa xã hội loài 
người chuyển từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa cộng sản.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

139 TOEIC 2
Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ

4 Học kỳ II. 
Năm học

Điêm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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năng phụ Ngừ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế. 
có khả năng giao tiếp ở mức độ co 
bản.

2017-2018

140
Hóa đại cương 
vô cơ

Trình bày các khái niệm cơ bản 
như: thành phần cấu tạo nên vật 
chất: nguyên tử, phân tử, phân tủ 
cấu trúc, thành phần các hợp chất 
và các kiểu liên kết hóa học, quá 
trình nhiệt động lực học, động học 
xảy ra trong phản ứng hóa học. 
khảo sát dung dịch, nồng độ dung 
dịch, điện hóa học, úng dụng của 
hóa học và dòng điện.
Giới thiệu đặc điểm, trạng thái, tính 
chất lý, hóa của một số các nguyên 
tố hóa học điển hình thuộc nhóm A 
và nhóm B.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

141 Tin học căn bản

Cung câp cho sinh viên khôi kiên 
thức căn bản và các thuật ngữ cập 
nhật về môn TIN HỌC CĂN BẢN. 
Mục tiêu của học phần nhằm giúp 
sinh viên tiếp cận công nghệ thông 
tin và sử dụng thành thạo tin học 
văn phòng.

2
Học kỳ II. 
Nám học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

142,
Thực hành tin 
học căn bản

Qua những bài thực hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyếl 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỹ năng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
được truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực 
tiễn mà sinh viên sẽ giải quyết 
trong công việc văn phòng ở Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%

143.
Xác suất thống 
íê y dược

Môn học bao gồm hai phẩn: Xác 
suất và Thống kê. Phần xác suất 
nhằm cung cấp kiến thức cơ bản 
bao gồm: xác suất cơ bản, công 
thức cộng xác suất, công thức nhân 
xác suất, công thức xác suất đầy đủ, 
công thức Bayes, công thức 
3ernoulli và xác suất trong chẩn 

đoán; Biển ngẫu nhiên và một số 
phân phối xác suất thông dụng. 
Phần thống kê giới thiệu các 
chương pháp thu thập dữ liệu, các 
chái niệm và các tham số đặc trưng

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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của tông thê và mâu; ước lượng và 
kiếm định các tham số của tổng thể.

144.
Giáo dục thể 
chất 2

Học phân môn câu lông nâng cao 
giúp cho sinh viên giúp có thể thưc 
hành một số kĩ thuật nâng cao trong 
môn cầu lông như: Đánh cầu thuận 
tay cao sâu, đập cầu. Các kĩ thuật 
này sẽ giúp sinh viên tự tập luyện 
đế nâng cao sức khỏe và hướng dẫn 
người khác cùng tập luyện.
Học phần bóng chuyền và nâng 
cao, giúp cho s v  biết kỹ thuật di 
chuyển cơ bản trong môn bóng 
chuyền, kỳ năng phán đoán và 
đánh bóng chuẩn xác.
Học phần môn bóng đá giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gốc 
hình thành và phát triển môn bóng 
đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắm 
vững các yếu lĩnh kỹ thuật của môn 
bóng đá như dẫn bóng, tâng bóng, 
sút bóng, nhận bóng, chụp bóng. 
Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên 
tự  tập luyện đê nâng cao sức khỏe 
và hướng dẫn người khác cùng tập 
luyện. Ngoài ra, học phần này cũng 
giúp sinh viên có kiến thức về chiến 
thuật thi đấu và luật thi đấu môn 
bóng đá.

1
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%

145. Thực vật dược

Trình bày câu trúc của tê bào thực 
vật, các khái niệm về mô, cấu tạo 
và phân loại các mô thực vật làm cơ 
sở cho sinh viên học giải phẩu cơ 
quan thực vật như rễ, thân, lá, cũng 
như phục vụ cho công tác kiểm 
nghiệm dược liệu sau này.
Hướng dẫn sinh viên cách làm các 
tiêu bản vi học và tiêu bản thực vật, 
quan sát, nhận biết và vẽ các sơ đồ 
của các cơ quan của thực vật, làm 
cơ sở phục vụ cho môn học dược 
liệu ở  những học kỳ sau.

4
Học kỳ II. 
Năm  học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

146
Thực hành dược 
khoa

Thực hành dược khoa sẽ hướng dân 
sinh viên các thao tác chuẩn trong 
việc sử dụng dụng cụ trong phòng 
thí nghiệm.

1
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

147
Những nguyên lý 
cơ bản CN Mác- 
Lênin 2

Nhũng nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin, học phần II là 
học phần bao gồm những nội dung 
cơ bản của phần Kinh tế Chính trị 
Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội 
khoa học. Nội dung của học phần là

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

hoc phần 60%
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những quy luật kinh tê cùa xã hội, 
đặc biệt là những quy luật kinh tế 
của quá trinh ra đời, phát triển, suy 
tàn của phương thức sản xuất tu 
bản chủ nghĩa và tất yếu sẽ dẫn tới 
sự ra đời, phát triển của phương 
thức sản xuất mới đưa xã hội loài 
người chuyển từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa cộng sản.

148 Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc — Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Tù' vụng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi két thúc 

học phần 70%

149
Giáo dục thể 
chất 2*

Học phân môn câu lông nâng cao 
giúp cho sinh viên giúp có thể thực 
hành một số kĩ thuật nâng cao trong 
môn cầu lông như: Đánh cầu thuận 
tay cao sâu, đập cầu. Các kĩ thuật 
này sẽ giúp sinh viên tự tập luyện 
để nâng cao sức khỏe và hướng dẫn 
người khác cùng tập luyện.
Học phần bóng chuyền và nâng 
cao, giúp cho sv  biết kỹ thuật di 
chuyển cơ bản trong môn bóng 
chuyền, kỹ năng phán đoán và 
đánh bóng chuẩn xác.
Học phần môn bóng đá giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gốc 
hình thành và phát triển môn bóng 
đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắm 
vũng các yếu lĩnh kỹ thuật của môn 
bóng đá như dẫn bóng, tâng bóng, 
sút bóng, nhận bóng, chụp bóng. 
Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên 
tự tập luyện để nâng cao sức khỏe 
và hướng dẫn người khác cùng tập 
luyện. Ngoài ra, học phần này cũng 
giúp sinh viên có kiến thức về chiến 
thuật thi đấu và luật thi đấu môn 
bóng đá.

1
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

150. Giải phẫu

- Cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức về vị trí, hình thể ngoài, hình 
thể trong của các cơ quan trong co 
thê người và vận dụng được kiến 
thức giải phẫu vào lý giải các hiện 
tượng sinh lý tương ứng với các cơ 
quan và vào các môn học khác.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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151 Sinh lý

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về chức năng hoạt động của các cơ 
quan và hệ thống cơ quan, mối 
quan hệ thống nhất giũa chúng với 
nhau và giữa cơ thể với môi trường 
bên ngoài; giải thích một số rối loạn 
chức năng và ứng dụng để thực 
hiện tốt quy trình điều dưỡng.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

152, Hoá sinh

- Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về cấu trúc hóa học, cách phân loại, 
tính chất, vai trò, cơ chế tác dụng 
sinh học của các enzym (nhân hóa 
tố), diễn biến và ý nghĩa của quá 
trình sinh tổng hợp và thoái hóa của 
các chất, glucid, lipid, prtotid trong 
cơ thể.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

153. Dược lý

- Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản chung về tác dụng 
của một số nhóm thuốc cơ bản và 
có sử dụng trong chuyên ngành; 
vận dụng được những hiểu biết về 
thuốc vào việc sử dụng thuốc an 
toàn cho người bệnh.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

154. K inh  tế v ĩ  m ô

C ung  câp cho  sinh v iên  kiên 
thức căn bản  v ề  cách  thức  phân  
bổ nguồn  lực khan  h iếm  ở  góc 
độ tổng  thể vớ i chi ph í cơ  hội 
của  toàn bộ nền  k inh  t ế ế C ung  
cấp cho sinh v iên  k iến  thức căn 
bản về  n g uyên  lý v ận  hành  của  
nền  k inh tế ở  góc độ v ĩ  m ô  thông  
qua  việc  phân  tích m ộ t số b iến  số 
v ĩ  m ô  quan  trọng  n h ư  T ổng  sản 
lượng, tăng  tn rở ng , m ứ c  giá 
chung , m ứ c  n hân  dụng , cán cân  
thanh  toán... C ung  cấp  cho sinh 
v iên  kiến  thứ c  về  các lựa chọn  
trong  ch ính  sách c ủ a  c h ính  phủ  
t rong  bối cảnh  k inh  tế  ở  V iệt 
n am  hiện nay.

3
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10%'
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 20%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

155.
Tiếng  A nh  
chuyên  n gành  2

Cung cấp những kiến thức ở mức 
độ nâng cao về tiếng anh chuyên 
ngành kinh tế, những thuật ngữ, từ 
vựng chuyên ngành được sử dụng 
trong giao tiếp khi thương lượng, 
đàm phán hoặc xây dựng hợp đồng 
thương mại quốc tế.

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

156, Q uản  trị học
Học phần cung cấp cho sinh viên 
kiến thức tổng quan về quản trị và 3

14/8/2017
đến

Bài tập cá nhân: 
10%
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các kỹ năng mà nhà quản trị cần có 
để thực hiện tốt vai trò và các chức 
năng quản trị. Bên cạnh đó, nhận 
biết được môi trường hoạt động của 
tổ chức và phân biệt được môi 
trường vĩ mô và môi trường vi mô 
ảnh hưởng đến tổ chức; Nhận thức 
được tầm quan trọng của việc ra 
quyết định quản trị, các phương 
pháp có thể sử dụng và các phẩm 
chất mà nhà quản trị cần có để việc 
ra quyết định đạt hiệu quả cao nhất. 
Đồng Thời, nắm vừng nội dung L 
chúc năng cơ bản của quản trị là: 
hoạch định, tổ chức, thực hiện và 
kiểm tra.

25/11/2017 Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

157 Thuế

Học phân cung câp những kiến thức 
về luật thuế, các thông tư về thuế, 
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
cá nhân, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 
xuất nhập khẩu, mức đánh thuế, 
biểu thuế thu nhập cá nhân, biểu 
thuế xuất nhập khẩu, các loại thuế 
khác...Ế

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10%'
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

158
Q uan  hệ công  
chúng

Học phân giúp sinh viên hiêu rõ PR 
sẽ được đặt ờ vị trí nào trong mối 
quan hệ liên quan với các lĩnh vực 
nghiên cứu và nghề nghiệp khác; 
Hiểu rõ những nguvên tắc và lí 
thuyết nền tảng của PR và tìm hiểu 
xem chúng đã được phát triển nhu 
thế nào; Hiểu rõ tầm quan trọng của 
truyền thông trong họat động PR, 
những kỹ năng cơ bản cần thiết khi 
giao tiếp với giới Iruvền thông và 
các công cụ của PR; Hiểu rõ hơn về 
các họat động PR thường được 
doanh nghiệp vận dụng.

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

159.
N g h iên  cứu 
Marketing

Học phần giúp sinh viên nắm vững 
kiến thức về phương pháp nghiên 
cứu trong marketing và vận dụng 
được vào thực tế để triển khai 
nghiên cứu marketing trong thực 
tiễn doanh nghiệp.

3
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
:>hần, thi viết 60 
3hủt: 70%

160.
Cỹ n ăng  chăm  
sóc k h ách  hàng

Học phân giúp sinh viên nhận diện 
các câp độ khách hàng; Hiểu rõ tầm 
quan trọng của việc chăm sóc 
khách hàng; Nắm vững cách thức 
và phương pháp để xác định nhu

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
3áo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
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câu, mong muôn và phản hôi từ 
chách hàng; Hiếu và tổ chức tốt 
loạt động chăm khách hàng.

Thi kêt thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

161. Quản trị rủi ro

4ọc phân giúp sinh viên nhận thức 
rõ ràng hơn về quản trị rủi ro, có 
đến thức và kỹ năng cần thiết để 
nhận dạng và phân tích rủi ro trong 
doanh nghiệp. Sinh viên cũng được 
trang bị kỹ năng phân tích định tính 
và định lượng để đánh giá rủi ro 
một cách cụ thể. Từ đó có thể xây 
dựng một chương trình kiểm soát 
rủi ro trong doanh nghiệp. Trong 
quá trình học tập sinh viên cũng 
được cung cấp các cơ hội để hoàn 
thiện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 
năng trình bày, kỹ năng đọc và 
3hân tích dừ liệu, đó là những kỹ 
năng thiết thực giúp người học hiệu 
quả hơn.

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

162.
Q uản  trị nguồn  
nhân  lực

Học phân trang bị cho người học 
nắm vững kiến thức về quản trị 
nguồn nhân lực trong một tổ chức 
nói chung và doanh nghiệp nói 
riêng, cụ thể là hiểu rõ bản chất 
quản lý NNL trong doanh nghiệp 
và vai trò của chiến lược phát triển 
NNL trong thực hiện chiến lược 
cinh doanh; Nắm vững các phương 
pháp, kỹ năng phân tích công việc 
và ứng dụng hiệu quả công cụ này 
trong quản lý NNL; Biết cách thu 
hút và tuyển chọn nhân lực, đánh 
giá kết quả làm việc của nhân viên, 
lựa chọn chương trình đào tạo và 
phát triển NNL phù hợp; Nắm 
vững cơ sở và các hình thức trả 
lưong. Trình tự xây dụng hệ thống 
trả công lao động; Phát triển kỹ 
năng tạo động lực làm việc cho 
nhân viên

3
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

163

Phân  tích  đ ịnh 
lượng trong  
k inh doanh

Học phần trang bị cho sinh viên 
kiến thức căn bản về định lượng 
trong kinh doanh cũng như trong 
nghiên cứu khoa học. Thông qua đó 
giúp sinh viên hiểu và vận dụng 
được các công cụ trong kinh tê 
lượng để phân tích, đánh giá dữ liệu 
sơ cấp. Nội dung học phân cung 
cấp những vấn đề về nhập liệu, ước 
lượng, kiểm định, và phân tích 
những nhân tố liên quan....Kiên

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiếm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%
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thức học phân có liên quan chặt chẽ 
tới học phần phương pháp nghiên 
cứu khoa hoc.

164
N ghệ  thuật 
quảng  cáo

Học phân trang bị cho sinh viên 
kiến thức cốt lõi của khoa học về 
nghệ thuật quảng cáo; Quy trình 
thiết kế và truyền tải thông điệp 
quảng cáo, chiến lược quảng cáo 
Sinh viên có khả năng lập kế hoạch 
quảng cáo và quàn lý được các 
chương trinh quảng cáo của doanh 
nghiệp một cách hiệu quả; tư vấn 
cho cơ quan chức năng trong lĩnh 
vực quản lý Nhà nước về quảng 
cáo.

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

165

Q u ả n  trị h ành  
chánh  văn  
phòng

Học phần trang bị cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về nghiệp vụ văn 
thư văn phòng; Công tác văn thu 
lưu trữ. Sinh viên ứng dụng thực 
hiện nghiệp vụ văn phòng cho các 
doanh nghiệp/tổ chức.

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

166
Quản trị thương 
hiệu

Học phần trang bị cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về thương hiệu và 
cách quản trị thương hiệu. Sinh 
viên vận dụng những kiến thức đó 
để xây dựng và tổ chức quản trị 
thương hiệu của doanh nghiệp.

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

167.
T âm  lý v à  hành  
vi khách  hàng

Học phân trang bị cho sinh viên 
kiến thức về đặc điểm tâm lý hành 
vi của khách hàng khi quyết định 
mua hàng, những thay đổi trong 
hành vi tiêu dùng cúa khách hàng 
đối với khách hàng là tổ chức và 
đối với khách hàng là cá nhân. Tù 
đó giúp sinh viên có cách nhìn thấu 
đáo hơn khi tiếp cận khách hàng.

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

168,
Văn hóa doanh 
nghiệp và đạo 
đức kinh doanh

Học phân trang bị cho sinh viên 
đến thức về văn hóa doanh nghiệp 
và cách thức xây dựng bản sắc 
riêng cho văn hóa doanh nghiệp. 
Sinh viên vận dụng vào thực tế môi 
trường doanh nghiệp nhằm góp 
phần giải quyết các vấn đề liên 
quan đến đạo đức kinh doanh, trách 
nhiệm xã hội và văn hóa của doanh 
nghiệp. ■

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
3áo cáo nhóm: 10% 
Ciểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
)hút: 70%

169.
Quản trị 
Vlarketing

Học phân trang bị cho sinh viên 
tông thể kiến thức về marketing và 3 14/8/2017

đến
Bài tập cá nhân: 
0%
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tiên trinh quản trị marketing trong 
doanh nghiệp. Xác định được cách 
thức hoạch định chiến lược 
marketing, kế hoạch marketing, 
chương trình marketing.

25/11/2017 Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

170.
Quản trị chiến 
ược

Học phần trang bị cho sinh viên 
tổng thề kiến thức về quản trị, chiến 
ược, quản trị chiến lược và mô 
lình quản trị chiến lược trong 
doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, sinh 
viên vận dụng giải quyết các tình 
luống thực tế trong doanh nghiệp.

3
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10°/ử’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

171. T oán  k inh tế

Sau khi học xong học phân vê mặt 
lý thuyết, sinh viên phải nắm được 
phương pháp và kỹ năng xây dựng 
các mô hình toán kinh tế. về mặt 
thực hành sinh viên có thể tự tổng 
lợp các số liệu kinh tế - kỹ thuật tù 
thực tiễn sản xuất, thiết lập mô hình 
toán và xây dựng kế hoạch sản xuất 
tối ưu nhất. Học phần giảng dạy 
cho sinh viên các ngành đại học 
cinh tế năm thứ 2, hệ đào tạo chính 
quy, cụ thể: Biết cách ứng dụng, lập 
mô hình bài toán quy hoạch tuyến 
tính và tìm ra những phương án sản 
xuất kinh doanh tối ưu trong điều 
ciện các nguồn lực sản xuất ngày 
càng khan hiếm; Biết cách ứng 
dụng bài toán vận tải trong bố trí 
công nhân sản xuất, điều tiết xe 
không tải.

3
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10%'
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

172. Toán  k inh  tế

Sau khi học xong học phân vê mặt 
lý thuyết, sinh viên phải nắm được 
phương pháp và kỹ năng xây dựng 
các mô hình toán kinh tế. về mặt 
thực hành sinh viên có thể tự tổng 
hợp các số liệu kinh tế - kỹ thuật tù 
thực tiễn sản xuất, thiết lập mô hình 
toán và xây dựng kế hoạch sản xuất 
tối ưu nhất. Học phần giảng dạy 
cho sinh viên các ngành đại học 
kinh tế năm thứ 2, hệ đào tạo chính 
quy, cụ thể: Biết cách ứng dụng, lập 
mô hình bài toán quy hoạch tuyên 
tính và tìm ra những phương án sản 
xuất kinh doanh tối ưu trong điều 
kiện các nguồn lực sản xuất ngày 
càng khan hiếm; Biết cách ứng 
dụng bài toán vận tải trong bô trí

3
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

32



* 1 A -- -------- --------7------
công nhân sản xuât, điêu tiêt xe 
không tải.

173
Tâm lý và nghệ 
thuật lãnh đạo

Sau khi học xong môn học này. 
những người tham gia sẽ có khả 
năng tốt hơn trong: Thảo luận 
những khái niệm về lãnh đạo và 
phát triển những khái niệm lãnh đạo 
của chính bản thân mình. Nhận ra 
những phong cách lãnh đạo khác 
nhau, sự giống và khác nhau của 
chúng, đồng thời đánh giá được bản 
thân trên cơ sở các phong cách lãnh 
đạo này. Phân tích bối cảnh của 
lãnh đạo để vận dụng những chiến 
lược gây ảnh hưởng hiệu quả trong 
công việc.

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 30% 
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 60%

174
Q uản  trị k inh  
doanh  n h à  hàng

Sinh v iên  h iếu  sâu về hoạt động  
bán hàng  v à  quản trị bán  hàng  
trong doanh  ngh iệp . Biết cách  
vận dụng, th iế t  kế, xây  dự ng  kế 
hoạch  bán hàng . N ắ m  v ữ n g  các 
kỹ năng  sử dụng  trong  hoạ t động  
bán hàng. Qui trình quản  trị bán  
hàng v à  qui trình  đánh  giá  kết 
quả bán

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 20% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 60%

175.
Q uản  trị sản 
xuất

Vê kiên thức Sau khi học xong học 
phần, sinh viên có được cái nhìn 
tổng quan và có hệ thống về quản 
trị sản xuất để họ có thể trợ giúp 
cho các nhà quản trị và chủ doanh 
nghiệp điều hành sản xuất kinh 
doanh tốt và hiệu quả hơn. Cụ thể: - 
Phân tích được khái niệm, mục tiêu 
và vai trò của quản trị sản xuất và 
tác nghiệp hiện đại; - Trình bày 
được những nội dung cơ bản của 
quản trị sản xuất và tác nghiệp; - 
Nêu và vận dụng được các phương 
pháp thực hiện từng hoạt động quản 
trị sản xuât và tác nghiệp vào thực 
tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Cung cấp cho người học các kiến 
thức và kỳ năng về Quản trị sản 
xuất và các lý thuyết quản trị sản 
xuât ; Dự báo nhu cầu sản phẩm ; 
Hoạch định sản xuất ;TỔ chức sản 
xuất. Quản trị cung ứng nguyên vật 
iệu và Kiêm soát chất lượng sản 

phẩm.

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

176. ■Cinh tế v i  m ô -lọc phần cung cấp cho sinh viên 
đên thức về cung cầu hàng hóa, giá 3 22/01/2018

đến
3ài tập cá nhân: 
10%
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cả và sản lượng căng băng hàng hóa 
trên thị trường. Cung cấp kiến thức 
về thị trường tự do cạnh tranh, thị 
trường hoàn hảo, thị trường độc 
quyền, các kiến thức về mức độ 
lữu dụng biên, doanh thu biên, chi 
phí biên Qua đó giúp sinh viên 
liểu rõ hơn về môi trường kinh tế 
vi mô.

19/5/2018 3áo cáo nhóm: 10% 
Ciểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
3hút: 70%

177.
Nguyên lý 
Vlarketing

“lọc phần cung cấp kiến thức căn 
?ản về Marketing; ý nghĩa, vai trò 
của Marketing trong hoạt động 
quản trị sản xuất kinh doanh. Tù 
đó, học viên vận dụng lập kế hoạch 
Vlarketing cho doanh nghiệp.

3
22/01/2018

đến
19/5/2018

3ài tập cá nhân: 
10% ’
3áo cáo nhóm: 10% 
Ciểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

178.
Mguyên lý kế 
toán

Híọc phần cung cấp những kiến thức 
cơ bản về nguyên lý kế toán như: 
các hình thức kế toán, cách ghi 
chép trong sổ sách kế toán, cách 
định khoản trong kế toán, cách tính 
toán giá thành sản phẩm và kết 
chuyển lãi lỗ trong kế toán.

3
22/01/2018

đến
19/5/2018

3ài tập cá nhân: 
10°/ừ’
3áo cáo nhóm: 10% 
Ciểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
phút: 70%

179ể
T h ố n g  kê kinh 
doanh

-lọc phần trang bị tổng thể kiến 
thức về xác suất và thống kê trong 
íinh doanh, vai trò ý nghĩa của hoạt 
động thống kế và tiến trình phân 
tích thống kê trong doanh nghiệp. 
Chương trình cũng đi sâu vào giới 
thiệu các dạng phân phối trong xác 
suất, các mô hình ước lượng, kiểm 
định và dự báo thường được sử 
dụng trong thống kê. Cách thức tổ 
chức, triển khai thu thập số liệu đưa 
vào phân tích thống kê.

3
22/01/2018

đến
19/5/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiềm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

180

1. H ọc  phần  tốt 
ngh iệp  1: 
M arke t ing  tổng  
hợp

Học phần trang bị tống thể kiến 
thức về marketing, vai trò, ý nghĩa 
của hoạt động marketing và tiến 
trình quản trị marketing trong 
doanh nghiệp. Chương trình cũng 
đi sâu tìm hiểu nhu cầu khách hàng 
và giải quyết các yêu cầu đối với 
việc hoạch định chiến lược 
marketing, kế hoạch marketing, 
chương trình marketing, cách thức 
tổ chức, triển khai hoạt động 
marketing và kiểm tra marketing.

2
23/4/2018

đến
02/6/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

181

2. H ọc  phân  tôt 
nghiệp  2: Q uản  
tri doanh

Học phần trang bị kiến thức tổng 
quan về doanh nghiệp và quản trị 
doanh nghiệp; Phân tích các yêu tô

2
23/4/2018

đến
02/6/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10%
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nghiệp môi trường kinh doanh tác động 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp: Quản trị các hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong 
doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, sinh 
viên vận dụng đe giải quyết các tình 
huống thực tế của doanh nghiệp.

Kiêm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

182
T uyến  đ iểm  du 
lịch

Giới thiệu cho người học các khái 
niệm về tuyến điểm du lịch, cung 
cấp các kiến thức chung điểm đến. 
Trang bị tổng thể kiến thức về 
tuyến điểm, nghiệp vụ tuyến điểm. 
Cách thức tổ chức, triển khai thực 
hiện thuyết minh ở điểm đển. Vận 
dụng kiến thức vào trong thực tế. 
Thực hiện nghiệp vụ thuyết minh 
dữ liệu, sự kiện ở các điểm đến theo 
chương trình tour.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

183 Tổ chứ c  sự kiện

Hiếu được các vấn đề về quản lý tổ 
chức sự kiện; Nắm vững kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ của công 
tác tổ chức sự kiện từ trước, trong, 
và sau khi sự kiện diễn ra. Thiết kế 
một chương trình sự kiện. Vận hành 
chương trình và giải quvểt các tình 
huống phát sinh trong sự kiện.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% '
Báo cáo nhóm: 20% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 60%

184
Tiếng  A nh  
chuyên  n gành  1

Cung câp cho sinh viên các thuật 
ngừ Tiếng Anh trong kinh doanh cụ 
thế về nghề nghiệp, nhân sự, bán 
hàng, Marketing, thương mại quốc 
tể, xuất nhập khẩu. Cung cấp kiến 
thức về nghề nghiệp, nhân sự, bán 
hàng, Marketing, xuất nhập khẩu 
thông qua phần rèn luyện kỹ năng 
đọc hiểu.Sinh viên nắm bắt được bố 
cục, cách trình bày các loai thu 
thương mại ( thư giao dịch thông 
thường trong kinh doanh, thư chúc 
mừng, khiếu nai......).

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ễ
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 20%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

185.
Thị t rư ờ ng  tài 
ch ính

C ung  câp k iên  thức vê hoạ t động  
của thị t rư ờ n g  tài ch ính  bao gồm  
thị trư ờng  tiền  tệ v à  thị trư ờng  
vốn , h iểu  về  cách thức hoạt động  
của  thị trư ờng  c hứ ng  khoán  V iệ t 
N am

2
25/12/2017 

đến 
16/4/2018

Điểm giữa kỳ: 40% 
(chuyên cần, kiểm 
tra/tiểu luận nhóm) 
Thi cuối kỳ: 60% 
(trắc nghiệm)

186.

Thiế t  lập và  
thẩm  định dự  
án đầu  tư

-ỉiếu được các khái niệm về Đầu tư 
và Dự án đầu tư. Biết được ý nghĩa 
của việc lập dự án dầu tư. Những 
đến  thức lý thuyết về thẩm định dự 
án đâu tư. Các bước soạn thảo cho 
một dự án đầu tư. Nắm bắt tìm

3
25/12/2017 

đến 
16/4/2018

3ài tập cá nhân:
10%
3áo cáo nhóm: 30% 
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
Dhút: 60%
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đêm  cơ hội đê hình thành ý tưởng, 
:>hát thảo mô hình hoạt động kinh 
doanh trong tương lai. Biết được 
các bước soạn thảo dự án đầu tư và 
những nội dung cơ bản của việc 
soạn thảo dự án đầu tư cho những 
dự án kinh doanh vừa và nhỏ trong 
đời sống thực tể.

187. K inh  tế quốc tế

-lọc phân cung câp cho sinh viên 
đen thứ về thương mại quốc tế, 
ượi thế cạnh tranh quốc gia, lợi thế 

so sánh khi tham gia thương mại 
quốc tế, thâm hụt thương mại, 
thặng dư thương mại quốc tế .. .H iểu 
rõ về sự hình thành của các tổ chức 
thương mại quốc tế và lợi ích của 
một quốc gia khi tham gia thương 
mại quốc tế cũng như tham gia vào 
các tổ chức kinh kế trong khu vực 
và quốc tế.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

3ài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
K.iểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
}hút: 70%

188.
Víarketing du 
[ịch

phân cung câp cho sinh viên 
đến  thức cơ bản về hoạt động 
Marketing trong môi trường kinh 
doanh du lịch; Cách thức tổ chức, 
triển khai hoạt động Marketing du 
ịch. Sinh viên vận dụng xây dựng 
cế hoạch Marketing du lịch cho 
doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh 
doanh dịch vụ du lịch và lữ hành.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10°/ủ '
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
3hút: 70%

189. H ành  v i  tổ  chức

Học phần cung cấp cho sinh viên 
ciến thức về mô hình hành vi tổ 
chức với các biến phụ thuộc và biến 
độc lập; Các yếu tố liên quan đến 
cấp độ cá nhân ảnh hưởng đến hành 
vi trong tổ chức; Ảnh hưởng của 
các biến trong cấp độ nhóm như mô 
hình hành vi nhóm, truyền thông, 
lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn 
đến kết quả công việc và sự hài 
lòng của nhóm; Tác động của cơ 
cấu tổ chức và văn hóa tổ chức đến 
những hành vi mà nhà quản trị quan 
tâm.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

190 H ành  v i  tổ chức

H ọc phần  cung  cấp cho  sinh v iên  
k iến  thức về  m ô  h ình  hành  vi tổ 
chức với các b iến  phụ  thuộc và 
biến  độc lập; C ác  y ế u  tố  liên 
quan  đến cấp  độ cá  nhân  ảnh 
h ư ở ng  đến  hành  v i t rong  tố  chức; 
Ả nh  hư ở n g  của  các b iến  trong  
cấp độ  nh ó m  như  m ô  h ình  hành

3
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10%'
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%
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vi nhóm , truyền  thông, lãnh đạo 
quyền  lực v à  m âu  th u ẫn  đến  kết 
quả  công  việc  và  sự  hài lòng của 
nhóm ; Tác  động  của  cơ  cấu  tổ 
chức v à  v ă n  hóa  tổ  chức đến 
nhữ ng  hành  vi m à  nhà  quản  tr 
quan  tâm.

191
N h ư ợ n g  quyền  
thươ ng  m ại

Học phần cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức CO' bản về nhượng 
quyên thương mại, các loại hình 
nhượng quyền thương mại, cũng 
như những đánh giá về những tồn 
tại, hạn chế của kinh doanh nhượng 
quyền thương mại tại Việt Nam.

2

25/12/2017
đến

16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

192
T hanh  toán  
quốc  tế

Học phần cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức liên quan đến kinh 
doanh quốc tế như: quyền chọn 
mua, quyền chọn bán, hợp đồng 
thương mại quốc tế, quy đổi tỷ giá, 
các hình thức thanh toán trong 
thương mại quốc tế, phân tích 
phương thức L/C, Xây dựng một bộ 
chứng từ thanh toán quốc tế, thủ tục 
thông quan nhập hàng, cách thức 
lập một hối phiếu thu tiền khách 
hàng, quy trình thanh toán quốc 
tế..Ể.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

193.
Q uản  trị chất 
lượng

Học phần giúp sinh viên nắm rõ các 
vấn đề cơ bản về chất lượng và 
quản lý chất lượng, các phương 
thức quản ]ý chất lượng được các 
doanh nghiệp Việt Nam vận dụng.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

194.

Ciến tập thực 
l iện  chuyên  đề 
đ n h  doanh  du 
ịch

^ọc phần giúp sinh viên nẳm vững 
đến  thức về tuyến điếm, các kiến 
thức liên quan để thuyết minh dữ 
iệu văn hóa, lịch sử và xã hội liên 

quan đến điểm đến, kiến thức liên 
quan thiết kế, điều hành tour.

4
25/12/2017

đến
16/4/2018

Hoạt động trên lớp: 
30%
Báo cáo kết thúc 
1ỌC phần: 70%

,95.
T hư ơ ng  m ại 
đ iện tử

Học phân trang bị cho sinh viên 
đến  thức cơ bản về thương mại 
điện tử: khái niệm, mô hình 
thương mại điện tử, các kỹ thuật 
ứng dụng CNTT trong thương mại 
Jiện tử, hiểu được sự khác nhau 
giữa thương mại điện tử và thương 
mại truyền thống, những lợi ích và 
rủi ro khi thực hiện thương mai

2
25/12/2017

đển
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
3áo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10% 
rhi kết thúc học 
3hần,thi viết 60 
3hủt: 70%
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điện tử, tìm hiêu các chiên lược xây 
dựng thương mại điện tử cho các 
mô hình tồ chức, doanh nghiệp 
chác nhau. Sinh viên nắm được các 
quy định, pháp luật trong giao dịch 
điện tử và vấn đề an ninh trong giao 
dịch TMĐT.

196.
T âm  lý v à  hành  
vi khách  hàng

phân trang bị cho sinh viên 
đến thức về đặc điểm tâm lý hành 
vi của khách hàng khi quyết định 
mua hàng, những thay đổi trong 
lành vi tiêu dùng của khách hàng 
đối với khách hàng là tổ chức và 
đối với khách hàng là cá nhân. Từ 
đó giúp sinh viên có cách nhìn thấu 
đáo hơn khi tiếp cận khách hàng.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ể
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
phút: 70%

197.
Q uản  trị bán  
làng

Học phần trang bị cho sinh viên 
ciến thức về hoạt động bán hàng và 
quản trị bán hàng trong doanh 
nghiệp; Các kỳ năng sử dụng trong 
loạt động bán hàng; Quy trình quản 
trị bán hàng và qui trình đánh giá 
cết quả bán hàng. Trên cơ sở đó, 
sinh viên vận dụng thiết ke và xây 
dựng kế hoạch bán hàng cho doanh 
nghiệp

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần,thi viết 60 
phút: 70%

198,

C huyên  đề 
quản  trị k inh 
doanh

Học phần trang bị cho sinh viên 
kiến thức về thực hiện chuyên đề, 
bao gồm: hình thức trình bày, cấu 
trúc, nội dung, cách ghi trích dẫn, 
tài liêu tham khảo.

4
25/12/2017

đến
16/4/2018

Điêm hình thức: 
10%
Điểm cấu trúc: 5% 
Điểm nội dung: 
85%

199.

P h ư ơ n g  pháp  
nghiên  cứu 
khoa  học

Học phần trang bị cho sinh viên 
những kiến thức căn bản về các 
bước tiến hành thực hiện một công 
trình nghiên cứu khoa học bao gồm 
việc xây dựng đề cương chi tiết, 
thiết kế bản câu hỏi. Trên cơ sở đó 
giúp sinh viên có kiến thức cơ bản 
để thực hiện niên luận năm 3 và 
viết Khóa luận tốt nghiệp.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

200

Toàn  cầu  hóa  
và hội nhập  
k inh tế quốc tế

Môn học nhằm trang bị cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản về vai 
trò của toàn cầu hoá, khu vực hoá 
và hội nhập kinh tế quốc tế đối với 
sự phát triển kinh tế của một quốc 
gia; vai trò cũng như tác động của 
các liên minh kinh tế quốc tế đến 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 
của các quốc gia; cách thức và điều 
kiện để các quốc gia tham gia vào 
quá trình hội nhập kinh tế quôc tế 
một cách hiệu quả 2

25/12/2017
đến

16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%
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201 Đ ịa  lý du lịch

Năm được những kiến thức côt lõi. 
nền tảng về Địa lý du lịch Việt 
Nam. Định vị các khu vực, biết 
được đặt điểm vùng miền. Tài 
nguyên du lịch và các điểm đến 
tiêu biểu ở các khu vực và các 
vùng. Truyền đạt được địa lý du 
lịch các vùng miền của Việt Nam. 
Độc lập thu thập, xử lý các thông 
tin về địa lý du lịch trên lãnh thổ 
Việt Nam. Có hướng tìm hiểu, 
nghiên cứu về địa lý của Việt Nam 
sẽ có tác động thế nào đến du lịch.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 20% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 60%

202
N ghiệp  vụ  
h ư ớ ng  dẫn du 
lịch

Người học nắm vững kiến thức về 
nghiệp vụ hướng dần, kỳ năng 
hướng dẫn và các kiến thức liên 
quan để tổ chức, thực hiện tour cho 
du khách. Sau khi kết thúc học 
phần, người học sẽ đạt được; Trang 
bị tổng thể kiến thức về tuyến điểm, 
nghiệp vụ hướng dẫn; Cách thức tổ 
chức, triển khai thực hiện nghiệp vụ 
hướng dẫn.

2
25/12/2017 

đến 
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% '
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

203
Q uản  trị k inh 
doanh  lưu  trú

Người học nắm vững kiến thức về 
quản trị kinh doanh trong lĩnh lưu 
trú và vận dụng được vào trong môi 
trường doanh nghiệp cụ thể như 
hoạch định, tổ chức, triển khai thực 
hiện và kiểm tra theo chức năng các 
hoạt động liên quan đen kinh doanh 
lư trú nhằm hướng đến hoàn thành 
mục tiêu đặt ra trên cơ sở chiến 
lược, kế hoạch kinh doanh của đơn 
vi.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

204. Ke toán  quản  trị

Sau khi học xong học phần này. 
sinh viên sẽ được trang bị kiến thức 
về thông tin và xử lý thông tin kế 
toán quản trị nhằm phục vụ cho 
việc ra các quyết định điều hành 
trong nội bộ doanh nghiệp như: 
Tổng quan về kế toán quản trị; Các 
phương pháp phân loại chi phí; Các 
phương pháp xác định chi phí và 
tính giá thành sản phẩm; Phân tích 
mối quan hệ giữa chi phí -  sản 
ượng và lợi nhuận; Lập dự toán 

ngân sách.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

205.
Nghiệp v ụ  lễ 
tân v à  tiền  sảnh

Sinh viên cấn nẳm được những vẩn 
đề cơ bản, tổng quát về bộ phận lề 
tân khách sạn: cơ cấu tổ chức, vai 
trò, nhiệm vụ và qui trình phục vụ 
của bộ phận lễ tân trong mối quan

2
25/12/2017 

đến 
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
3áo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
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hệ với các bộ phận khác trong 
khách sạn. Những yêu cầu đối với 
một nhân viên lễ tân. Quy trình 
nhận đặt buồng khách sạn và các 
vấn đề phát sinh. Quy trình đón 
tiếp, phục vụ và làm thủ tục thanh 
toán, tiễn khách. Nắm được các 
phương pháp quản trị bộ phận lễ 
tân hiệu quả.

Thi kêt thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

206. Luật du lịch

Sinh viên tổng quát về các Luật có 
liên quan, các luật hiện hành về 
ngành du lịch và các kỹ năng áp 
dụng luật vào ngành du lịch mà 
mình kinh doanh.

2
25/12/2017

đên
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ế
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 20%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

207.
Q uản  trị tài 
chính

Phân tích báo  cáo  tài ch ính , H iệu  
quả  họat động  k inh  doanh, dự 
báo v à  lên kế hoạch  tài chính, 
phân  tích các dự  án để ra  quyết 
định đầu  tư  dài hạn đến  phân  tích 
các nguồn  tài trợ  sẵn có để quyết 
đ ịnh phư ơ ng  án huy  động  vốn. 
N ăm  căn bản  vê  công  cụ, thị 
trường, tổ chức tài ch ính  và  giới 
thiệu nguyên  lý ch iết k hấu  ngân  
lưuễ Tập  trung  vào  lý thuyết 
danh  m ục đầu  tư, trong  đó bao 
gồm  các chủ  đề về rủi ro và  lợi 
nhuận , đa dạng  hó a  rủi ro v à  lý 
thuyết thị t rư ờ n g  h iệu  quả.

Bài tập cá nhân:
10%
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 20%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

208.

Đ ư ờ n g  lôi cách 
m ạng  của  đảng  
C S V N

3
25/12/2017

đến
16/4/2018

209.
G iáo  dục thể 
chất 1

1
11/9/2017

đến
23/12/2017

210.
G iáo  dục thể 
chất 2

1
22/01/2018

đến
19/5/2018

211
G iáo  dục thể 
chất 3

1
14/8/2017

đến
25/11/2017

212 Luật k inh  tế 2
22/01/2018

đến
19/5/2018

213

N h ữ n g  nguyên  
lý cơ  bản của 
C N -M L  1

2
11/9/2017 

đến 
23/12/2017
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214
N h ữ n g  nguyên 
lý cơ  bản của 
C N -M L  2

3
22/01/2018

đến
19/5/2018

215
Pháp  luật đại 
cương 2

11/9/2017 
đến 

23/12/2017

216

T iêng  A nh  định 
h ư ớ ng  T O E IC  
1

4
11/9/2017

đến
23/12/2017

217

Tiêng  A n h  định 
hư ớ ng  T O E IC  
2

4
22/01/2018

đến
19/5/2018

218

T iêng  A n h  định 
hư ớ n g  T O Ẽ IC  
3

4
14/8/2017

đến
25/11/2017

219
Tin  học  căn  bản 
(lý thuyết) 2

11/9/2017
đến

23/12/2017

220 T oán  cao  cấp 4
11/9/2017

đến
23/12/2017

221
T ư  tư ở n g  H ồ 
Chí M inh 2

14/8/2017 
đến 

25/11/2017

222
Thực hành  tin 
học căn  bản 2

11/9/2017
đến

23/12/2017

223 Ngữ pháp 1

- Học phần này giúp sinh viên ôn 

lại kiến thức CO' bản về cách sử 

dụng các từ  loại trong tiếng Anh 

như danh từ, tính từ, trạng từ, đại 

t ừ .

02 HK1 Thi trắc nghiệm

224. Đọc 1

- Sinh viên có năng lực đọc hiểu 

thành thạo các loại văn bản tiếng 

Anh, tăng vốn từ vựng, cấu trúc 

ngữ pháp, kiến thức văn hoá ,xã hội 

của các nước trên thể giới.Sinh viên 

được trang bị những kiến thức về 

các lĩnh vực khác nhau trong cuộc 

sống như cuộc sổng của sinh viên 

quốc tể, thời tiết, cấu trúc gia đình, 

thực phẩm, sự khác biệt giữa các

02 HK1 Thi trắc nghiệm
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nên văn hoá

225.
Viết 1 ( Đoạn 

văn)

- Học phần giúp sinh viên có 
đến thức cơ bản về việc viết câu 
chủ đề, viết các ý bổ sung để hoàn 
thành một đoạn văn theo chủ điếm 
yêu cầu; có đủ vốn từ vựng và ngữ 
3háp để thảo luận, phân tích và 
3Ình luận về các chủ đề trong từng 
chương.

02 HK1 Thi tự luận

226 N gữ âm TH 1

- Học phân giúp sv  có khái niệm 

về bảng phiên âm âm vị (do tác giả 

Adrian UnderHill sắp xếp); Phân 

?iệt và đọc được nguyên âm, 

nguyên âm đôi của tiếng Anh và 

3Ĩet cách nhấn từ; Nắm  vũng 

nguyên tắc và thực hành được việc 

nối âm; Nghe và thực hành được 

các ngữ điệu khác nhau; Nắm vững 

phương pháp và thực hành nhấn 

câu được; Có khả năng tự học, tụ 

nghiên cứu tài liệu và tự  quản lý 

thời gian

02 HK1 vấn đáp

227. Nghe nói 1

Học phần trang bị cho sv  kỹ năng 

phân biệt diễn ngôn trang trọng và 

diễn ngôn thân mật, hỏi lại thông 

tin khi không rõ, luyện tập rút gọn 

giới từ ‘to’, sử dụng được âm điệu 

trong câu hỏi đuôi, bắt chuyện và 

làm quen người mới, tự giới thiệu 

bản thân, chào tạm biệt; Trình bày 

sở thích và những điều bản thân 

không thích, sử dụng cách nhấn cho 

danh từ ghép, mô tả về thời gian,

03 HK1
Trắc nghiệm + vấn 

đáp
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đưa ra quan điểm và hỏi quan điểm 

của người khác; Giới thiệu về gia 

đình, mô tả tính cách, ngoại hỉnh 

của ai đó, khen và đáp lại lời khen 

Diễn đạt ngôn ngữ theo quá trình 

(thực hiện cái gì đó), mô tả hoạt 

động hằng ngày, phát ngôn mội 

cách phù hợp với một phát ngôn 

trước đó; Hỏi và chỉ đường đến mội 

nơi nào đó, mô tả về một nơi nào 

đó, đưa ra đề nghị và yêu cầu đưa 

ra đề nghị; Nói về giá cả, trả giá. 

nói về mức độ thường xuyên làm 

một việc gi đó, mô tả chi tiết sự vật 

hay hiện tượng nào đó; Mô tả về số 

lượng, trình bày về nhu cầu của bản 

thân hoặc của ai đó, nói về thức ăn, 

mô tả thức ăn và thói quen ăn uống 

của bản thân; Nói về nhũng việc ở 

quá khứ, đưa sự kiện mới, cách 

phản ứng với những sự việc, nói về 

kế hoạch tương lai của bản thân

228. Ngữ pháp 2

Học phần này giúp sinh viên ôn lại 

kiến thức cơ bản về chia động từ 

(12 thì), sự hòa họp chủ từ và động 

từ, phân biệt cách sử dụng gerund 

and to infinitive, câu bị động.

02 HK2 Thi trắc nghiệm

229 Đọc 2

Sau khi hoàn thành học phần của 

Đọc 2, sinh viên có thể tích lũy 

được kiến thức và một số lượng 

iớn các từ vựng có liên quan đến 

các nền văn hoá của thế giới, sức 

khoẻ, vui chơi giải trí và các 

phương tiện vui chơi giải trí, cuộc

02 HK2 Thi trắc nghiệm
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sông xã hội, thê thao

230.
Viết 2 ( Các thể 

loại luận 1)

- H ọc phần  g iúp s inh  v iên  có 
đ ế n  thứ c  cơ  bán  về cách  phát 
triển ý từ  v iế t  đoạn  v ăn  thành  
m ột bài luận với n h iều  thể loại 
chác nh au  như: a rgum en t 
(advantages  and  d isadvan tages),  
com pare  and  contrast, 
descrip tive, v à  narrative; Sinh 
viên có đủ v ố n  từ  v ự n g  v à  ngữ  
pháp để thảo  luận, p h â n  tích  và  
3Ình luận v ề  các ch ủ  đề trong  
từng  chương .

02 HK2 Tự luận

231. Ngữ âm TH 2

- Học phân giúp sv  có khái niệm 

về bảng phiên âm âm vị (do tác giả 

Adrian UnderHill sắp xếp); Phân 

3Ĩệt và đọc được nguyên âm, 

nguyên âm đôi của tiếng Anh và 

3iết cách nhấn từ; Nắm vững 

nguyên tắc và thực hành được việc 

nối âm; Nghe và thực hành được 

các ngữ điệu khác nhau; Nắm vũng 

chương pháp và thực hành nhấn 

câu được; Có khả năng tự  học, tụ 

nghiên cứu tài liệu và tự  quản lý 

thời gian

02 HK2 Thi trắc nghiệm

232. Nghe nói 2

Học phần giúp sv  có kỹ năng bắt 

đầu và kết thúc một cuộc nói 

chuyện, hỏi ý kiến về ngoại hình và 

mô tả ngoại hình, nói và mô tả về 

tính cách, số lượng; kỹ năng chia sẻ 

và xin kinh nghiệm, nhắc nhở 

người khác về chuyện gì đó, hướng 

dẫn một chuỗi hành động (nấu ăn), 

mô tả nhà hang, gọi món và nhận 

món gọi trong nhà hang; bàn về 

các vấn đề sức khỏe, đưa ra lời

03 HK2 Thi trắc nghiệm
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khuyên, lời đê nghị, so sánh và lý 

giải; mô tả năng lực cá nhân, đưa ra 

đề nghị, diễn đạt sự cần thiết của 

việc gì đó, biện luận sự thiếu SÓI 

của một vấn đề thiết yếu nào đó. 

mô tả thuận lợi và bất lợi; trình bày 

về sở thích cá nhân, mời mọc và 

đáp lại lời mời của ai đó. xin lỗi và 

đáp lại lời xin lỗi; hỏi câu hỏi đôi, 

kế lại các sự kiện quá khứ, thể hiện 

sự cấm đoán, thể hiện sự vâng lời, 

hỏi và mô tả về giá cả, lịch trình; 

hỏi và mô tả thái độ, đưa ý kiến và 

xin ý kiến, đưa đề nghị và xin đề 

nghị, đưa cách sử dụng và hỏi cách 

sử dụng; hỏi và đưa ra quan điểm, 

đồng ý và phản bác quan điểm, mô 

tả trí tưởng tượng, mô tả chuỗi sụ 

kiện

233. N gữ  pháp 3

Học phần này giúp sinh viên có 

kiến thức cơ bản về các loại mệnh 

đề và câu trong tiếng Anh.

02 HK3 Thi trắc nghiệm

234, Đọc 3

Học phân giúp Sinh viên đọc các 

bài báo trong tạp chí, bài văn hay 

trong các bài báo trên mạng để 

chám phá các chủ đề yêu thích khác 

nhau. Các chủ đề sẽ là Giáo dục và 

đời sổng sinh viên (Chapter 1),

Cuộc sống thành phố (Chapter 2), 

Thương mại và tiền bạc (Chapter 

3), Công việc và nghề nghiệp 

'Chapter 4) và Các lối sống khác 

nhau trên thế giới (Chapter 5).

Sinh viên sẽ tìm hiểu về các bài

02 HK3 Thi trắc nghiệm
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iọc khác nhau để tang khả năng 

íọc lưu loát và sắp xếp các thông 

tin, ý tưởng.

Sinh viên xây dụng cho mình từ 

vựng chuyên dụng và khả năng sử 

dụng chúng.

235.
Viết 3 ( Các thể 

loại luận 2)

^ọc phần Viết 3 trang bị cho sinh 

viên chuyên ngành Ngôn N gữ Anh 

đến thức về cách trình bài 1 bài 

uận trong tiếng Anh

02 HK3 Thi tự luận

236. Ngữ âm TH 3

- H ọc  phần  g iúp  s v  có khái 

n iệm  về  b ảng  ph iên  âm  âm  vị 

(do tác g iả  A dr ian  U nderH ill  sắp 

xếp); P hân  b iệt  v à  đọc  được 

nguyên  âm, nguyên  âm  đôi của  

tiếng  A n h  v à  biết c ách  nh ấn  từ; 

síắm v ữ n g  nguyên  tắc v à  thực  

lành  đượ c  v iệc  nối âm; N g h e  và 

thực hành được các ngữ điệu 

khác nhau; N ắ m  v ữ n g  p h ư ơ n g  

pháp v à  thự c  hành  nhấn  câu 

được; Có khả năng tự học, tự 

nghiên cứ u  tài liệu v à  tự  quản  lý 

thời g ian

02 HK3 vấn đáp

237 Nghe nói 3

- Học phần giúp s v  có khái niệm 

về bảng phiên âm âm vị (do tác giả 

Adrian UnderHill sắp xếp); phân 

biệt và đọc được nguyên âm 

nguyên âm đôi của tiếng Anh và 

biết cách nhấn từ; nắm vững 

nguyên tắc và thực hành được việc 

nối âm; nghe và thực hành được các 

ngữ điệu khác nhau; nắm vữnị.

03 HK3 Thi trắc nghiệm
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phương pháp và thực hành nhân 

câu được; có khả năng tự học, tụ 

nghiên cứu tài liệu và tự quản ]ý 

thời gian

238 Kỹ năng mềm

Q ua v iệc  học  tập  và  rèn  luyện  kỹ  
năng m ề m  H S S V  sẽ h ình  thành  
nên nhữ ng  k iến  thức, kỹ năng  và 
thái độ n h ư  b iết  cách  làm  việc  
nhóm , hòa  n hập  vào  tập  thể  và 
có tinh  thần đồng  đội; rèn luyện 
sự nhạv  bén, sự  tự  tin, v ừ n g  v àng  
trong g iao  tiếp; suy  ngh ĩ  lạc 
quan, tư  duy  tích  cực  v à  sáng  tạo 
trong học tập cũng  như  công  
việc; phá t  huy  tối đa  đ iểm  m ạnh 
của  bản thân từ  đó có  thể phát 
triển bản  thân  m ột cách  nhanh  
nhất v à  tổt nhất; đ ịnh  h ư ớ n g  
công v iệc  của  m ình , biết cách 
soạn hồ  sơ  x in  v iệc  và  trả  lời các 
câu hỏi ph ỏ n g  vấn  của  n h à  tuyển  
dụng, từ  đó H S S V  có đủ  khả 
năng v à  tự  tin khi đi x in  v iệc  
làm.

02 HK3 Bài thu hoạch

239. Đọc 4

-Học phân giúp Sinh viên sẽ đọc 

các bài báo trong tạp chí, bài văn 

hay trong các bài báo trên mạng để 

khám phá các chủ đề yêu thích khác 

nhau. Các chủ đề sẽ là Những sự 

kết nối toàn càu (Chapter 6) Ngôn 

ngữ và sự thong tin lien lạc 

(Chapter 7), Thị hiếu và sở thích 

(Chapter 8), Những đường ranh 

giới mới (Chapter 9) và Các nghi lễ 

(Chapter 10).

-Sinh viên sẽ tìm hiểu về nền kinh 

tế, khoa học, nghi thức thông qua 

các bài đọc với cách trình bày cũng 

như hình vẽ giúp hiểu rõ hơn về bài 

1ỌC, đồng thời tạo dựng vốn từ qua

02 HK4 Thi trắc nghiệm
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các lĩnh vực khác nhau.

-Sinh viên xây dựng cho mình tù 

vựng chuyên dụng và khả năng sử 

dụng chúng trong các ngữ cảnh đa 

dạngệ

240.
Viết 4 ( Văn bản 

xã hội)

Môn học này giúp sinh viên ngành 

NN Anh tìm hiểu các thể loại văn 

bản xã hội, thư thương mại, sơ yếu 

lý lịch, thư xin việc bằng tiếng Anh

02 Thi tự luận

241. Nghe nói 4

- Học phần giúp sv  có thể hỏi 

những kinh nghiệm quý báu, kể lại 

những sự kiện quan trọng, đưa ra đề 

nghị và đánh giá một đề nghị của ai 

đó; làm quen với những người mới, 

lỏi thăm về công việc của họ, đưa 

ời mời và từ  chối một cách lịch sự, 

nói về những giả định không chính 

xác, thể hiện sự thiếu hiểu biết, thể 

hiện quan điểm cá nhân mà không 

làm tổn thương người khác; lỏi lại 

để làm rõ một vấn đề, làm rõ một 

vấn đề nào đó, lập luận, thể hiện sụ 

đồng tình, nói về phong cách sống, 

đánh giá lối sống, thuyết phục và 

không đồng ý một cách lịch sự; hỏi 

và nói về tham vọng nghề nghiệp, 

hỏi câu hỏi phỏng vấn, mô tả điểm 

mạnh, yếu, đưa lời hướng dẫn một 

cách rõ rang, lặp lại ý nào đó để 

chứng tỏ là đã hiểu vấn đề, làm báo 

cáo, đặt câu hỏi tiếp nối; hỏi và nói 

về sự sợ hãi, bàn về nguyên nhân 

của stress, đưa lời khuyên bằng 

kinh nghiệm bản thân, nói về ước

03 HK4 Thi trắc nghiệm
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mơ. hoài bão, nói vê sở thích, nói 

về điều hối tiếc; kể chuyện phim, 

mô tả phản ứng về một bộ phim 

nói về âm nhạc, tham gia bàn luận, 

bàn luận về xu hướng, chia sẻ thông 

tin đáng kinh ngạc, thể hiện sự ngạc 

nhiên; làm thủ tục lên máy bay, 

kiểm tra lại thông tin, thông báo tin 

xấu, xin giúp đỡ hoặc lời khuyên, 

so sánh đổi chiếu những sự thay 

thế, đưa ra lý do cho các sự lựa 

chọn, mô tả sự khác biệt văn hóa. 

giải thích tại sao một việc gì đó có 

thể gây hiểu lầm; bàn luận về các 

sự kiện thể thao, thay đổi chủ đề, 

cẳt ngang để làm rõ một điều gì đó, 

đưa bằng chứng, ví dụ để minh họa 

cho quan điểm.

242,
Viết 5 ( Văn bản 

khoa học)

Học phần Viết 5 trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về 

việc viết một bài nghiên cứu khoa 

học.

03 HK5 viết bài thu hoạch

243. PPNC Khoa học

- Học phần giúp sv  hình thành đề 

tài nghiên cứu. Giới thiệu các 

phương pháp nghiên cứu và các 

bước tiến hành nghiên cứu; sau khi 

loàn tất học phần, s v  có thể thực 

liên nghiên cứu

03 HK6 viết bài thu hoạch

244,
Thực tể ngoài 

trường

Học phân trang bị cho sinh viên 

những hiểu biết thực tế , giúp sinh 

viên có những trãi nghiệm cùng các 

Dạn, vận dụng những kiến thức có 

được vào thực tế khi cần.

- Giúp sinh viên có nhũng hiểu biết

01 HK5 Bài thu hoạch
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thực tê vê văn hóa và con người ở 

một số địa phương ( đã được học 

trong học phần cơ sở văn hóa Việt 

Mam và tiếng Anh Du lịch).

- Phát triển kỹ năng giao tiếp và thu 

thập thông tin. Vận dụng những kỹ 

năng có được từ học phần kỹ năng 

mềm về xử ly tình huống khi cần 

thiết.

245. TA Du lịch

- Học phân cung câp cho sv  những 

ciến thức về ngành Du lịch và 

những công việc liên quan đến du 

ịch; những địa danh du lịch trong 

và ngoài nước, hình thức tổ chức 

tour; các phương tiện di chuyển 

trong Du lịch, đặc biệt là đường 

làng không; nhũng công việc và 

những điều cần lưu ý khi làm việc 

tại khách sạn; những công việc và 

những điều cần lưu ý khi làm việc 

tại nhà hang; văn hoá một số nơi 

trên thế giới và cách thức để có 

những chuyến đi an toàn và ít tốn 

kém.

- Sau khi hoàn tất học phần, sv  sẽ 

có nhũng kỳ năng như viết c v  và 

đơn xin việc, trả lời phỏng vấn xin 

việc; tư vấn tour; đặt và nhận dặt vé 

máy bay, xử lí tình huống tại sân 

bay; xử lí các tình huống có thể xảy 

ra tại khách sạn; phục vụ tại nhà 

hàng và xử lí các tình huống có thể 

xảy ra tại nhà hang; chọn lọc cách 

cư xử phù hợp tại một số quốc gia 

có nền văn hoá khác.

03 HK3 Thi vấn đáp
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246 TA Thương mại

Học phần cung cấp cho sv  
nhiều kiến thức về lĩnh vực kinh 

doanh hơn và có khả năng giao tiếp 

tốt trong thương mại; những kiến 

thức cơ bản về những từ vựng và kỹ 

năng viết thư thương mại, những kỹ 

năng xử lý tình huống trong thương 

mại.

03 HK5 trắc nghiệm

247
Kỹ năng thuyết 

trình

- Học phân giúp sv  năm được các 

bước chuẩn bị và thực hiện một 

buổi thuyết trình hiệu quả; trang bị 

cho sv  cần kỹ năng nghiên cứu tài 
liệu, chuẩn bị nội dung cần giới 

thiệu và khả năng trình bài tốt.

03 HK5 vấn đáp

248.
Nói trước công 

chúng

- Học phần giúp sv  lĩnh hội những 

kỹ năng căn bản để chuẩn bị và 

trình bày một bài nói trước công 

chúng một cánh có hiệu quả; nắm 

được các yêu cầu cần thiết để biên 

soạn được một bài nói trước công 

chúng theo những mục đích khác 

nhau; khăc phục được sự sợ hãi và 

rèn luyện sự tự tin để trình bày văn 

bản và đối mặt với những câu hỏi 

đặt ra chi một bài nói trước công 

chúng; sữ dụng khả năng nói 

chuyện lưu lóat của mình trong lĩnh 

vực nghề nghiệp khác nhau liên 

quan đên việc xuất hiện trước công 

chúng; sử dụng công nghệ thông tin 

và các phương tiện trực quan cho 

rái nói trước công chúng đạt hiệu 

quả; sử dụng tốt ngôn ngữ (tiếng 

Việt và tiếng Anh) trong bài nói

03 HK7 vấn đáp
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trước công chúng

249. Dần luận NN

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiến 

thức cơ bản về các ngành của ngôn 

ngữ học như N gữ âm học, Âm vị 

1ỌC, Từ pháp học, Củ pháp học, 

Mgữ nghĩa học, N gữ dụng học

03

Bài tập cá nhân + 

nhóm, kiểm tra 

TN+TL, thi 

TN+TL

250. Từ pháp học

Môn học English Morphology 

đề cập tới khái niệm về từ, phân 

tích cấu tạo từ, và cách tạo từ mới 

trong ngôn ngữ Anh, các thành 

3hần cấu tạo từ, và các cách phân 

tích cấu trúc từ theo các trường 

íhái ngôn ngữ học hiện đại.

Môn học giúp người học nắm 

được cơ bản về lý thuyết cấu tạo từ 

trong ngôn ngữ Anh. Người học 

biết cách phân tích từ và sừ dụng 

từ tiếng Anh chuẩn xác.

02 HK6 Tự luận

251 Cú pháp học 1

Giúp sinh viên phân biệt các loại 

từ, ngữ, câu cũng như phương pháp 

tạo cụm từ, mệnh đề, câu; các chức 

năng ngừ pháp của các đơn vị trong 

câu, mối quan hệ giữa các đơn vị 

trong câu, các vị trí mà các cụm từ 

có thể nắm giữ; các mẫu câu cơ 

bản; vẽ sơ đồ cấu trúc câu; xác định 

khả năng gây tối nghĩa của những 

cấu trúc câu mơ hồ

02 TN+TL

252 N gữ nghĩa học 1
Cung cấp kiến thức sâu về nghĩa 

của từ trong lĩnh vực ngôn ngữ
02 HK7 Tự luận

253 Âm  vị học

-Môn học giúp HV năm được khái 

niệm âm vị, vai trò và tầm quan 

trọng của việc nghiên cứu âm vị

02 HK7 TN+TL

52



cũng như vị thê của môn học trong 

biểu đồ nghiên cứu ngôn ngữ học 

cấu trúc âm, cách sử dụng các bộ 

phận cơ thể để phát âm; hiểu được 

các đặc tính âm và các yếu tố dùng 

để miêu tả âm, cách phân biệt hai 

âm khác nhau, cũng như cách để 

nhận dạng những âm cùng nhỏm, 

các thuộc tính cùa các phụ âm và 

nguyên âm của tiếng Anh, các 

nguyên tắc biến âm, nối âm, nhận 

biết được âm tiết, cách nhấn âm 

trong một từ, cụm từ và trong một 

câu

254
Ngôn ngữ học 

đối chiểu

- Học phần giúp sv  hiểu được đối 

tượng, mục đích, nhiệm vụ. phương 

pháp, ý nghĩa của việc nghiên cứu 

đối chiếu các ngôn ngữ; cá bình 

diện, các khuynh hướng nghiên 

cứu; hiểu được nhừrm đặc điểm cơ 

bản của ngôn ngừ học đối chiếu 

(Phân biệt với nghiên cứu miêu tả. 

ngôn ngữ học so sánh -  lịch sử, ngũ 

vực học, loại hình học). Xác định 

được khách thể, đối tượng, mục 

đích nghiên cứu; hiểu được tính kể 

thừa (Ngôn ngữ học cấu trúc), tính 

bổ sung ]ý luận (cho ngôn ngữ học 

lý thuyết, cho loại hình học, phổ 

quát ngôn ngữ), tính phục vụ thực 

tiễn (dạy học ngoại ngữ, phiên dịch, 

soạn sách dạy tiếng, từ điển song 

ngữ...) . Bổ sung cho các môn học 

ân cận: Ngôn ngũ' học tâm lý, giao 

tiếp giao văn hóa, đất nước học;

03 HK7 Bài thu hoạch
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năm được ý nghĩa tiêp cận đôi 

:hiếu đồng đại với ngôn ngữ cùng 

và khác loại hình. Vai trò của nó 

đối với học các ngoại ngữ, các ngôn 

ngữ dân tộc cũng như dạy tiếng 

Việt, ngôn ngữ các dân tộc cho 

người học. Gián tiếp giúp tránh sốc 

văn hóa trong giao tiếp với người 

nước ngoài.

255. Lý thuyết dich

Cung cấp sinh viên những kiến thức 

cơ bản về dịch thuật, các loại hình 

dịch thuật, các bước trong tiến trình 

dịch, hình thức, ngữ nghĩa, một số 

ỗi thường gặp; làm tiền đề để sinh 

viên học các môn dịch thực hành, 

dịch nâng cao

03

Bài tập cá nhân + 

nhóm, kiểm tra 

TN+TL, thi 

TN+TL

256.
Dịch TH 1 ( 

Cụm từ  và câu)

-Học phần giới thiệu hai lọai hình 

chủ yếu trong biên dịch: Dịch dựa 

vào hình thức, dịch dựa vào ngũ 

nghĩa; Các bước cần thiết khi thực 

hiện một bài dịch; Tìm ý chính của 

câu; Chọn lựa ý thích hợp; Kỹ 

thuật dịch liên quan đến từ vựng: 

Dịch các cụm từ không tương 

đương; dịch thành ngữ và các cách 

diễn đạt; dịch một số cụm từ liên 

quan đến thể, số và ngôi; Kỹ thuật 

dịch liên quan đến ngữ pháp: Dịch 

các câu không có chủ ngữ; dịch 

tựa đề bài báo; Tránh các lỗi sai về 

ngôn ngữ trong biên dịch: sử dụng 

sai từ vựng, sai ngữ cảnh, sai cấu 

trúc; Bốn mẫu câu cơ bản: câu 

đơn, câu kép, câu phức hợp, câi

03 HK5 Tự luận
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kép và phức hợp; Các loại mệnh 

đề danh từ, tính từ, trạng từ theo 

chủ đề: văn hoá, giáo dục. kinh tế. 

giải trí, khoa học thường thức; Văn 

phong và vốn từ loại đặc thù của 

các chủ đề khác nhau.

257
Dịch TH 2 ( Văn 

bản)

Học phân cung câp Kỹ thuật dịch 

liên quan đến các văn bản; Tránh 

các lỗi sai về ngôn ngữ trong biên 

dịch: sử dụng sai từ  vựng, sai ngũ 

cảnh, sai cấu trúc; Dùng đủng tù 

chuyên môn; Đảm bảo tính chính 

xác bằng cách chọn từ và cấu trúc 

câu thích hợp; Đàm bảo về văn 

hóa khi dịch.

03 HK6 Tự luận

258.
Dịch TH 3 ( 

nâng cao)

Học phân cung Kỹ thuật dịch liên 

quan đến các văn bản; Tránh các 

lỗi sai về ngôn ngữ trong biên 

dịch: sử dụng sai từ vựng, sai ngũ 

cảnh, sai cấu trúc; Dùng đúng tù 

chuyên môn; Đảm bảo tính chính 

xác bằng cách chọn từ và cấu trúc 

câu thích hợp; Văn phong và vốn 

từ loại đặc thù của các chủ đề khác 

nhau; Đảm bảo về văn hóa khi 

dịch.

03 HK7 Tự luận

259,

Nghe dịch ( 

Nghe và dịch các 

bản tin)

Học phân giúp cho người học ôn 

lại các kiến thức cơ bán về các loại 

hình nghe dịch, kỹ thuật nghe dịch 

và nhũng sai lầm cần tránh khi 

dịch cụm từ và câu. thành ngữ

03 HK7 vấn đáp

260,
Dần luận văn 

chương

Môn học này giúp s v  NN Anh 

nhận biết các thể loại văn chương, 

cách đọc và tóm tắt một phẩm văn

03 Thi tự luận
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chương băng tiêng Anh

261. Văn học Anh

Môn học này giúp sinh viên ngành 

NN Anh tìm hiểu nền văn học Anh 

qua các thế kỷ, cách phân tích nhân 

vật

03 Thi tự luận

262. Văn học Mỹ

Học phần giúp NH nắm vững kiến 

thức văn học Mỹ thông qua một số 

tác phấm và phim ảnh chọn 

lọc,nhận biết được phong cách 

viết văn của nhiều tác giả;nâng cao 

khả năng cảm nhận và hiểu biết về 

bản sắc văn hóa ẩn chứa trong các 

tác phẩm văn học nước ngoài;hiểu 

và phân tích sâu sắc các nhân vật 

để xây dưng được quan điểm riêng 

và học làm người;xây dựng được 

tính cảm thụ văn học;đưa lý thuyết 

vào thực hành phân tích các thể 

loại tác phẩm được chọn lọc như 

tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, thơ

02 HK6 Thi tự luận

263, VHXH Anh

Học phần cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về nền văn 

hoá- văn học Anh qua việc tìm hiểu 

những vấn đề lớn chi phối đời sổng 

văn hoá- xã hội. Sinh viên sẽ có cơ 

hội làm giàu thêm tri thức văn hóa 

-  xã hội, đồng thời rèn luyện thêm 

khả năng cảm thụ văn hóa phong 

phú, với nhiều thành tựu có giá trị 

cao.

02 HK4 Tự luận

264 VHXH Mỹ

Học phần cung cấp những kiến 

thức về những điểm nổi bật trong 

lịch sử nước Mỹ; những biểu 

tượng của nước Mỹ; một sô vị

02 HK4 Trắc nghiệm
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tông thông có ảnh hưởng lớn đôi 

với nước Mỹ; hệ thống chính tr 

của Mỹ; đất nước, con người và 

văn hoá của nước Mỹ; đệ thống 

giáo dục của Mỳ

265 VHXH Úc

- Học phân cung câp cho sv  những 

kiến thức về văn hoá, xã hội, con 

người nước ú c ,  từ đó xây dựng cho 

mình từ vựng chuyên dụng và kiến 

thức về văn hóa, con người, cảnh 

quan và cuộc sống của nước úc.

02 HK4
Trắc nghiệm+ Tự 

luận

266

Kỳ năng giao 

tiếp nâng cao ( 

T.A)

- Học phần giúp sv  biết cách thể 

hiện ý kiến và quan điểm cá nhân 

một cách lịch sự; những câu nói 

hay danh ngôn gần gũi trong cuộc 

sống; cách thuyết phục nười khác 

một cách hiệu quả; thảo luận tích 

cực để tìm ra hướng giải quyết cho 

một vấn đề ; xử  lí tình huống khó 

xử hay gặp trong các mối quan hệ 

gia đình, bạn bè, đồng nghiêp; tranh 

luận thuyết phục và đóng vai để 

giảo quyết tình huống

02 HKTN Vấn đáp

267.
Dịch TH nâng 

cao

Học phân giúp cho người học ôn lại 

các kiến thức cơ bản về các loại 

hình biên dịch, kỳ thuật biên dịch 

và những sai lầm cần tránh khi dịch 

các chủ đề chính trị, kinh tế, môi 

trường, du lịch và hội thoại nhằm 

trang bị cho người học vốn từ và kỹ 

năng cần thiết cho công việc dịch 

thuật thực tế. Ngoài ta cũng giúp 

1ỌC viên nắm vững những phương 

pháp dịch thuật; nắm bắt được kiến

02 HKTN Thi tự luận
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thức lý thuyêt ngôn ngữ làm nên 

tảng cho quá trinh dịch; áp dụng 

ciến thức lý thuyết ngôn ngữ để có 

những bản dịch chất lượng cao hơn, 

chuẩn xác hơn về phương diện sử 

dụng ngôn ngữ.

268,
Nghe dịch nâng 

cao ( dịch đuổi)

-Học phân giúp cho người học ôn 

ại các kiến thức cơ bản về các loại 

lình nghe dịch, kỹ thuật nghe dịch 

và những sai lầm cần tránh khi dịch 

cụm từ và câu, thành ngữ.

02 HKTN vấn đáp

269. Phong cách học

Học phần giúp Sinh viên học các 

kỹ thuật sữ dụng ngôn ngữ ở mức 

độ đa phong cách. Sinh viên cũng 

tìm hiểu sự đa dạng trong lối hành 

văn của nhiều thể loại phong cách 

văn bản, những giá trị biểu đạt của 

các phương tiện từ ngữ (bao gồm 

từ và thành ngữ) của hệ thống một 

ngôn ngữ nhất định. Sinh viên 

được tiếp cận với nhưng kiến thức 

về (a) Nghiên cứu hệ thống các 

phong cách ngôn ngữ (b). Nghiên 

cứu giá trị biểu đạt của các phương 

tiện ngôn ngữ (phương tiện ngũ 

âm, phương tiện từ vựng, phương 

tiện ngữ pháp) (c). Nghiên củu giá 

trị biểu đạt của các cách thức tu tù 

(các biện pháp tu từ, phép tu từ).

02 H K T N Tự luận

270
N gữ pháp chức 

năng hệ thống

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiến 

thức chuyên sâu về ngữ pháp: các 

loại từ, ngữ, mệnh đề và câu; cấu 

trúc của các loại trên; cách phân 

tích hệ thống cấu trúc; và chức

02 HKTN TN+TL
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năng của từng loại nhờ đó sinh viên 

có the đọc hiếu, viết, sử dụng tiếng 

Anh hiệu quả hơn trong học tập 

công việc; cũng như hỗ trợ sinh 

viên trong công tác dịch thuật, và 

phân tích ngôn ngữ nâng cao, phân 

tích tác phẩm văn chương

271
Phân tích diễn 

ngôn

- Học phần giúp sv  nắm được kiến 

thức về diễn ngôn từ đó ứng xử mội 

cách thích hợp với những ngôn 

hành khi đàm thoại, biết cách sù 

dụng ngôn ngữ để có thể điều khiển 

hành động như mong muốn, đồng 

thời biết cách thích nghi với những 

khác biệt văn hóa giữa ngôn ngũ 

mẹ đẻ với ngôn ngữ mục đích

02 HKTN Tự luận

272 Cú pháp 2

Là một môn học nâng cao, giúp 

sinh viên phân biệt sự khác nhau về 

mặt ngữ pháp, ngữ nghĩa giữa các 

thành tố cấu tạo nên ngữ, mệnh đề, 

cũng như phương pháp chuyển đổi 

cấu trúc câu để diễn đạt những sắc 

thái khác nhau trong giao tiếp

02 HKTN

Bài tập cá nhân + 

nhóm, kiểm tra 

TN+TL, thi 

TN+TL

273. N gữ nghĩa 2
Cung cấp kiến thức sâu về nghĩa 

của từ trong lĩnh vực ngôn ngữ
02 HKTN

Kiểm tra giữa kỳ và 

cuối kỳ bằng hình 

thức tự luận

274.

'Jhững NL cơ 
rân của CN Mác 
-  Lenin 1

Học phân nhăm trang bị cho 
sinh viên nắm dược một cách 
tương đổi có hệ thống những nội 
dưng cơ bản về thế giới quan và 
phương pháp luận của triết học 
Mác Lênin.

2 HK1

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %

275. Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỳ năng chính: 
Nghe — Nói — Đọc — Viết và 3 kỹ 
năng phụ N gữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen

4 HK1

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %
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với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 

bản.

276.
Giáo dục thê 
chất 1

1 HK1

277.
Giáo dục quôc 
phòng 8 HK1

278.
Pháp luật đại 
cương 2 HK1

279. Tin học căn bản 2 HK1

280.
Thực tập tin học 
căn bản

2
HK1

281.

Cơ sở văn hoá 
Việt Nam

- Môn học cung câp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản, cần thiết 
cho việc hiểu về một nền văn hóa 
nói chung và văn hóa Việt Nam 
nói riêng.
- Giúp cho sinh viên nhận thức 
đúng đắn về văn hoá, vai trò của 
văn hoá trong lịch sử dựng nước 
và giữ nước của dân tộc cũng nhu 
đối với sự phát triển của quốc gia.

2

HK1

- Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

282.

Tâm lý học đại 
cương

- Năm được những khái niệm cơ 
bản về tâm lí.
- Hiểu và lí giải được con đường 
nhận thức thế giới khách quan của 
con người diễn ra như thế nào, con 
người đã sử dụng những hoạt động 
tâm lí nào để có những sáng tạo 
trong cuộc sống, lao động.
- Hiểu rõ được những trạng thái 
cảm xúc đang diễn bên trong cơ thể 
con người, và sự vận hành của ý chí 
để con người có thể thực hiện được 
những “hoài bão” của bản thân.

2

HK1

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

283.

Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - 
Lênin 2

Môn học Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm 
giúp cho s v  xác lập cơ sở lý luận 
cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp 
cận được nội dung môn học Tu 
tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối 
cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, hiểu biết nền tảng tu 
tưởng của Đảng.

3

HK2

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %

284. Toeic 2 Trang bị cho sinh viên những 4 HK2 - Điểm chuyên
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kiên thức cơ bản những kỹ năng 
chính: Nghe — Nói -  Đọc -  Viết và 
3 kỹ năng phụ N gữ pháp - Từ vựng 
-  Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khá năng giao tiếp ở mức độ co 
bản.

cân và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %

285
Giáo dục thê 
chất 2 1

HK2

286
Lịch sử Việt 
Nam đại cương

Sinh viên phải năm được lịch s 
dựng nước và giữ nước, cuộc đấ 
tranh và bảo vệ tổ quốc của nhâ 
dân ta một cách hệ thống theo tiế 
trình lịch sử. Các giai đoạn xây dựn 
đất nước và đấu tranh bào vệ tổ quố 
cùa các triều đại phong kiến Vũ 
Nam

3

HK2 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

287

Phương pháp 
nghiên cứu -  Du 
lịch

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản nhất về 
nghiên cứu khoa học. Bắt đầu tù 
cách hình thành đề tài, lập kế 
hoạch
nghiên cứu, tìm tài liệu Iham khảo, 
cách trình bày đề tài khoa học ở 
seminar, hội nghị khoa học, cách 
viết một công trình khoa học (bài 
báo,
luận văn, nghiệm thu đề tài ...), 
cách công bố công trình khoa học, 
cách tìm 
và trao đổi với các đồng nghiệp trên 
thế giới.

2

HK2 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

288.

Nhập môn Khu 
vực học và Việt 
Nam học

Học phần giúp s v  tiếp cận: 
Tống quan về cách tiếp cận văn hóa 
khu vực và Việt Nam; Việt Nam 
học trong tương quan với các ngành 
khoa học khác; Việt Nam học trong 
tiến trình lịch sử; Cách người nước 
ngoài tiếp cận Việt Nam học.

2

HK2 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

289.
Tiếng Việt thực 
lành

- Cung cấp cho sinh kiến thức co 
?ản về các lỗi về chính tả, lỗi dùng 
từ, lỗi về câu, dấu câu, ...
- Cung cấp cho sinh viên những 
ciến thức cơ bản về cách sửa lỗi 
chính tả, lỗi dùng từ, lỗi về câu...
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức

2

HK2 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 50%

- Thi viết: 50 %
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vê đoạn, văn bản; cách tạo lập đoạn 
văn và văn bản.

290.

Xã hội học đại 
cương

- Hiểu được những kiến thức cơ 
bản cơ bản của xã hội học như: 
khái niệm, đối tượng, chức năng, 
nhiệm vụ, cơ cấu của xã hội học, 
một số lý thuyết xã hội học cơ bản 
và những khái niệm xã hội học.
- Vận dụng được kiến thức của môr 
học phục vụ cho công việc chuyêr 
môn sau này.

2

HK2

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

291.
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

- Sinh viên có thê trình bày khái 
niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và 
những tư tưởng, luận điểm, quan 
điểm cơ bản diễn ra trong tiến trình 
hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh;
- Sinh viên có thể phân tích, giải 
thích về những nội dung tư tưởng, 
quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ 
Chí Minh;

2

HK3

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %

292.

Toeic 3

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ N gữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
cỏ khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4

HK3

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %

293.
Giáo dục thê 
chất 3

1
HK3

294.
Lịch sử văn minh 
thế giới

Học phân cung câp những kiên 
thức lý thuyết cơ bản về văn minh 
phương Đông và phương Tây. Biết 
vận dụng và lĩnh hội được kiến thức 
về các nền văn niinh lớn trên thế 
giớiẽ Sinh viên sau khi kết thúc 
môn học phải nắm được nguồn gốc 
và những thành tựu văn minh tiêu 
biểu của nhân loại.

2

HK3 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

295
Địa lý tự nhiên 
Việt Nam

- Khái quát vị trí địa lý, các khái 
niệm về phạm vi lãnh thổ, phân 
tích tác động của vị trí địa lý đối 
với điều kiện tự nhiên của Việt 
Nam.

2

HK3 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %
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- Khái quát chưng về đặc điểm của 
tự nhiên Việt Nam, sự phân hóa đa 
dạng của tự nhiên và mối liên hệ 
tác động qua lại giữa các hợp phần 
tự nhiên: địa hình, khí hậu, thủy 
văn, thổ nhưỡng, sinh vật

296
Văn học Việt 
Nam đại cương

- Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức đại cương và có hệ thống 
về văn học Việt Nam. Qua môn 
học, sinh viên có những kiến thức 
cần thiết về văn học sử phục vụ cho 
công việc của ngành du lịch ; đồng 
thời có ý thức trân trọng, bảo vệ 
những giá trị văn hoá cùa dân tộc.
- Đi sâu tìm hiểu về cuộc đời, sụ 
nghiệp sáng tác và phong cách nghệ 
thuật của những tác gia tiêu biểu.

3

HK3 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
7 0 %

297,
Tổng quan du 
lịch

- Năm được các khái niệm cơ bản 
về du lịch như du lịch, loại hình 
du lịch, khách du lịch, tài nguyên 
du lịch... Vận dụng được các kiến 
thức này vào tìm hiểu thực tế phát 
triển du lịch ở Việt Nam và thế 
giới.
- Phân tích được mối quan hệ giữa 
các yếu tố cơ bản trong hoạt động 
du lịch như khách du lịch, tài 
nguyên du lịch, CƯ sở vật chất kỹ 
thuật du lịch, thị trường du lịch và 
hoạt động kinh doanh du lịch.

2

HK3 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

298,
Các vùng văn 
loá Việt Nam

Nắm vững các khái niệm về văn 
hóa, vùng văn hóa, cách phân chia 
các vùng văn hóa, những khía cạnh 
đặc trưng của của một vùng văn 
lóa. Gan đặc trưng văn hóa với 
loạt động hướng dẫn du lịch.

2

HK3 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thỉ viết: 70 %

299.

Dường lối cách 
mạng của Đảng 
Cộng sản Việt 
Mam

Cung câp cho sinh viên những nội 
dung cơ bản của đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, trong đó chủ yếu tập trung 
vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi 
mới trên một số lĩnh vực cơ bản của 

đời sống xã hội.

3

HK4

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thỉ viết: 60 %

300.
Các dân tộc Việt 
Mam

Học phân C ác dân  tộc V iệ t  
N am  sẽ cung cấp những kiến 2 HK4 - Điêm chuyên 

cần và quá
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thức cơ bản về sự phân bố địa 
bàn cư trú và thành phần các dân 
tộc được phân chia theo ngữ hệ, 
theo nhóm trên lãnh thổ Viêt 
Nam. Qua đó sinh viên có một cái 
nhìn khái quát về sự hình thành 
và phát triển của các dân tộc ở 
Việt Nam.

trình: 30%
- Thi thực hành: 

7 0 %

301.
Tiếng Anh du 
lịch 1

Sau khi hoàn tât học phân, s v
có thể vận dụng từ vựng và kiến
thức ngữ pháp của tiếng Anh cũng
như kiến thức nền về Du lịch để :
- Trình bày vai trò của ngành Du 

lịch đối với nền kinh tế và xã 
hội;

- Mô tả công việc và khả năng 
làm việc trong ngành Du lịch 
và những nghề có liên quan 
đến Du lịch;

- Viết c v  ấn tượng, trả lời 
phỏng vấn khi xin việc ở một 
công ty Du lịch;

- Xác định những loại hình Du 
lịch phổ biến ở Việt Nam và 
trên Thế giới;

- Giới thiệu những điểm thu hút 
Du lịch ở  Việt Nam  và một số 
nơi trên Thế giới;

- Tư vấn tour và ghi nhận đặt 
tour;

- Xác định những phương tiện 
giao thông khác nhau được sử 
dụng trong Du lịch, đặc biệt là 
đường Hàng không;

- Đặt và nhận đặt vé máy bay;
- Thực hiện một số thủ tục ở sân 

bay;
- Trình bày những thuận lợi và 

bất lợi của việc di chuyển bằng 
máy bay;

- Trình bày về phương tiện giao 
thông yêu thích.

3

HK4 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi vấn đáp: 60
%

302. Hán Nôm

Cung câp cho sinh viên những 
nội dung khái quát về chừ Hán và 
chữ Nôm.

Sinh viên nắm được những đặc

2

HK4 - Điêm chuyên  
cần và quá 
trình: 35%

- Thi viết: 65 %
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điêm cơ bản của những loại văn bản 
Hán Nôm thường xuất hiện trong 
hoạt động du lịch như: tên gọi, 
hoành phi, câu đối...

303
Địa lý du lịch 
Việt Nam

- Trang bị cho sinh viên những 
thức cơ bản về du lịch, tài nguyên 
du lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch.
- Nắm  được hiện trạng và định 
hướng phát triển du lịch Việt Nam

2

HK4 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

304
Địa lý kinh tể xã 
hội Việt Nam

- Năm được những kiến thức về tài 
nguyên thiên nhiên đối với phát 
triển kinh tể xã hội Việt Nam, 
những vấn đề về địa lí dân cư như: 
qui mô dân số, biến động dân số, 
phân bố dân cư, ...
- Hiểu được vai trò, đặc điểm, các 
nhân tố ảnh hưởng đến sự phát 
triển và phân bố các ngành kinh tế 
Việt Nam.
- Nắm  được tình hình phát triển và 
phân bố của các ngành kinh tế Việt 
Nam

3

HK4 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

305
Văn hỏa phương 
Đông

- Năm được khái niệm cơ bản vê 
văn hóa
- Hiểu được lịch sử. điều kiện hình 
thành của nền văn hóa phương 
Đông. Nắm chắc kiến thức sự phân 
chia khu vực văn hóa ở khu vực 
phương Đông.

2

HK4 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
7 0 %

306.

Văn hóa Việt 
Nam trong Đông 
Nam Á

- Năm vững quá trình nhận thức 
khu vực Đông Nam Á về: tên gọi, 
vị trí địa lý cùng với những đặc 
điểm tự nhiên và xã hội. Từ đó hiểu 
rõ về tính khu biệt của khu vực so 
với thế giới cũng như tính thống 
nhất về địa lý — lịch sử — văn hóa 
trong quá trình hình thành và phát 
triển của Đông Nam Á.
- Phân tích được những đặc trưng 
của cơ tầng văn hóa Đông Nam Á, 
nhận thức được rõ ràng những yểu 
tố văn hóa (vật chất và tinh thần) 
Đông Nam Á có trong văn hóa Việt 
Nam. Khẳng định được vị thế của 
văn hóa Đông Nam Á trong khu 
vực và trên thế giới

2

HK4 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết thu 
hoạch: 70 %
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307.
Tiếng Anh du 
lịch 2

Sau khi hoàn tất học phần, s v
có thể vận dụng từ vựng và kiến
thức ngữ pháp của tiếng Anh cũng
như kiến thức nền về Du lịch để :
- Trình bày vai trò của ngành Du 

lịch đổi với nền kinh tế và xã 
hội;

- Mô tả công việc và khả năng 
làm việc trong ngành Du lịch 
và những nghề có liên quan 
đến Du lịch;

- Viết c v  ấn tượng, trả lời 
phỏng vấn khi xin việc ở một 
công ty Du lịch;

- Xác định những loại hình Du 
lịch phổ biến ở Việt Nam và 
trên Thế giới;

- Giới thiệu những điểm thu hút 
Du lịch ở Việt Nam và một số 
nơi trên Thế giới;

- Tư vấn tour và ghi nhận đặt 
tour;

- Xác định những phương tiện 
giao thông khác nhau được sử 
dụng trong Du lịch, đặc biệt là 
đường Hàng không;

- Đặt và nhận đặt vé máy bay;
- Thực hiện một số thủ tục ở sân 

bay;
- Trình bày nhũng thuận lợi và 

bất lợi của việc di chuyển bằng 
máy bay;

- Trình bày về phương tiện giao 
thông yêu thích.

3

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi vấn đáp: 60
%

308,
Du lịch văn hoá 
Việt Nam

- Cung câp những quan niệm, đặc 

trưng của Du lịch. Tìm hiểu về 

văn hóa du lịch từ  đó phân biệt 

giữa du lịch văn hóa và văn hóa du 

lịch.
- Tìm hiểu khái niệm và phân loại 

các nhóm tài nguyên du lịch văn 

hóa. Đi sâu vào phân tích tài 

nguyên du lịch nhân văn và tài 

nguyên du lịch xã hội.

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

309 Du lịch sinh thái - Nắm đưọc khái niệm, phân loại về 2 HK5 - Điêm chuyên
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Việt Nam Du lịch sinh thái, phân biệt loại 

hình DLST với Du lịch Thiên 

nhiên, đồng thời hiểu được những 

tài nguyên của Du lịch sinh thái. Tù 

đó nắm vững những yêu cầu và 

nguyên tắc cơ bản để phát triển 

DLST. Có chiến lược để phát triển 

bền vững DLST trong tương lai. 

Đặc biệt nắm được vai trò của các 

đối tượng khi tham gia hoạt động 

DLST

- Nghiên cứu thực tể phát triển 

DLST ở Việt Nam để nắm vững 

những nội dung về tài nguyên cơ 

bản, tài nguyên đặc thù và văn hóa 

bản địa để khai thác phát triển hoạt 

động DLST. Đồng thời nắm vững 

được thực trạng (thuận lợi và khó 

khăn) khi phát triển DLST để từ đó 

biết khai thác và bảo vệ tài nguyên 

một cách hợp lý.

cân và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%

310,
Kỹ năng thuyết 
minh du lịch

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên trang bị được 

những kiến thức về thuyểt minh 

du lịch như: nguyên tắc, 

phương pháp thuyết minh du 

lịch. Từ đó, sinh viên có thể 

úng dụng để xây dựng một bài 

thuyết minh hoàn chỉnh và 

phân tích, đánh giá, tổng hợp 

các kỳ năng, phưong pháp 

thuyết minh để thực hành các 

kỹ năng thuyết minh du lịch 

cho phù hợp.

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60%

311.

Tâm lý du khách 
và nghệ thuật 
giao tiếp

Giúp Sinh viên nhận biết 

được những đặc điểm về tính cách, 

nhu cầu, sở thích cũng như những 

đặc trưng tâm lí của các nhóm du 

chách thuộc các quốc gia khác 

nhau. Có kĩ năng giao tiếp và cách

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%
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xử lý tình huông trong phục vụ du 

ịch. Nhờ đó hoạt động hướng dẫn 

du lịch sẽ đạt được hiệu quả cao 

lơn.

312.

Tài nguyên và 
môi trường du 
Ịch Việt Nam

- N ă m  được đặc điêm và vai trò 

của tài nguyên và môi trường du 
Ịch Việt Nam.

- Đánh giá thực trạng khai thác và 

?ảo vệ tài nguyên và môi trường 

du lịch Việt Nam.

- Đưa ra được định hướng và giải 

}háp khai thác, bảo vệ tài nguyên 

và môi trường du lịch Việt Nam 

theo hướng phát triển bền vững.

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết thu 
hoạch: 60%

313.
Nghiệp vụ hướng 
dẫn du lịch

Học phân giúp s v  biêt được:

- Vị trí của hoạt động hướng dẫn du 

lịch trong chu trình kinh doanh du 

lịch.

- Những hiểu biết về nghề hướng 

dẫn viên (vai trò, nhiệm vụ, đặc 

điểm, yêu cầu, quy đ ịnhệ..)

- Quy trình và cách thức tổ chức 

hướng dẫn du lịch của hướng dẫn 

viên (chuẩn bị, tổ chức đoàn, 

hướng dẫn tham quan, tiễn 

khách, công tác kết thúc chuyến 

đi)

- Khả năng vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn của hoạt động hướng dẫn 

du lịch.

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

314

Ngoại khóa 
nghiệp vụ hướng 
dẫn du lịch

- Khảo sát thực tê, vận dụng những 

kiến thức lý thuyết đã học vào thực 

tế

- Tổng hợp và vận dụng kiến thức 

về tour, tuyến du lịch từ c ầ n  Thơ 

đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên 

ngược lại

- Khái quát hệ thống các điểm du 

lịch tiêu biểu của miền Nam, Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên

2

HK5 - Thực hiện nội 
quy và viết nhật 
kí hành trình: 
30%

- Thi thực hành: 
70%
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- Vận dụng nghiệp vụ hướng dẫn 
du lịch trong chuyến đi.

315

Tôn giáo, tín 
ngưỡng Việt 
Nam

- Sinh viên nắm được kiến thức về 
khá i  n i ệm tôn giáo, n h ữ n g  y ế u  
tố c ấ u  t h à n h  v à  c h ứ c  n ă n g  
c ủ a  t ô n  g i á o . N ắ i n  được những 
hình thức tôn giáo trong lịch sủ 
nhân loại, cũng như nắm và hiểu 
được chính sách của Nhà nước 
đối với các tôn giáo ở Việt Nam.
- Nắm  được khái niệm v ề  tín 
ngưỡng, nhận biết được sụ 
g i ố n g  và  k h á c  n h a u  g i ữ a  t ôn  
g iá o ,  tín  n g ư õ n g  và  m ê tín  dị 
đoa n .  H i ể u  đ ư ợ c  n h ữ n g  t ín 
n g ư ỡ n g  vẫ n  đ a n g  đ ư ợ c  d u y  trì  
và  bảo  t ồn  ở Vi ê t  N a m .

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết thu 
hoạch: 70%

316
Đặc điểm văn 
hoá ĐBSCL

Môn học cung câp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản, cần 

thiết cho việc hiểu về một nền văn 

hóa Việt Nam nói chung và văn hóa 

ĐBSCL nói riêng, từ đó có nhận 

thức đúng đắn về văn hoá, về vai 

trò của văn hoá trong lịch sử dựng 

nước và giữ nước của dàn tộc cũng 

như đối với sự phát triển của quốc 

gia.

2

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%

317.
Tuyến điểm du 
lịch Việt Nam

- Nẳm vững kiến thức cơ bản về 
các tuyến điểm du lịch chính của 
Việt Nam:

- Nắm vững các kiến thức văn hóa, 
xã hội, lịch sử, địa lý, tôn giáo... 
có liên quan đến các điểm du lịch 
cùa Việt Nam

3

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%

318.
Dịa danh du lịch 
Việt Nam

- Nắm được những kiến thức cơ 
Dẩn về địa danh và đặc điểm địa 
danh Việt Nam.
- Hiểu và vận dụng được cơ sở lí 
uận đế tìm hiểu một số địa danh 

Việt Nam.

- Vận dụng những kiến thức từ  môn 
1ỌC phục vụ cho công v iệc giảng 
dạy sau này.

2

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết thu 
hoạch: 60%

319.

3ản đô du lịch 
và sử dụng bản 
đồ du lịch

- Hiêu và giải thích những khái 
niệm, thuật ngữ về bản về bản đồ 
địa lí.

2
HK6 - Điếm chuyên 

cần và quá 
trình: 30%
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- Hiêu được nhũng đặc điêm yêu 
cầu của bản đồ: cơ sở toán học, hệ 

thống kí hiệu và tổng quát hoá .
- Nắm được đặc điểm bản đồ du 
lịch và cách phân loại.
- Phân tích đọc hiểu nội dung và 
sử dụng bản đồ du lịch trong việc 
hướng dẫn du khách

- Thỉ viết: 70%

320.
Các dân tộc Việt 
Nam

Học phân Các dân  tộc Việ t  
N a m  sẽ cung cấp những kiến 
thức cơ bản về sự phân bố địa 
bàn cư trú và thành phần các dân 
tộc được phân chia theo ngữ hệ, 
theo nhóm trên lãnh thổ Việt 
Nam. Qua đó sinh viên có một cái 
nhìn khái quát về sự hình thành 
và phát triển của các dân tộc ở 
Việt Nam.

2

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

321. Luật du lịch

- Hiểu và biết được du lịch về 
phương diện pháp lý là gì, như thế 
nào là pháp luật du lịch, sự cần thiết 
phải có luật để điều chỉnh hoạt 
động du lịch, những cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quản lý hoạt 
động du lịch.

- Biết và xác định được người thực 
hiện hoạt động hướng dẫn du lịch là 
ai, điều kiện để được thực hiện hoạt 
động hướng dẫn du lịch cũng như 
xác định được quyền và nghĩa vụ 
theo quy định pháp luật của chủ thê 
này.

- Biết được vi phạm pháp luật hành 
chính trong lĩnh vực du lịch là gì, 
nguyên tắc, thẩm quyền, mức xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vưc ra sao.

2

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%

322.

Niên luận Việt 
Nam học du 
lịch

Bước đầu cho sv  nghiên cứu khoa 
học

2
HK6 Bài luận từ 20 

đến 30 trang

323

Nghệ thuật 
truyền thống 
Việt Nam

Nắm vững khái niệm các khái niệm 
về nghệ thuật, loại hình nghệ thuật. 
Đặc biệt là các loại hình nghệ thuật 
ở Việt Nam

2

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

324 Di tích và thắng - Trình bày và phân tích được khái 2 HK6 - Điểm chuyên
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cảnh Việt Nam niệm và các tiêu chí phân loại di 
tích và thắng cảnh.
- Hiểu và phân loại được các di 
tích, có kiến thức về phân cấp di 
tích.
- Khái quát đưọc hệ thống di tích ỏ 
Việt Nam, các di sản thế giới và di 
tích quốc gia đặc biệt.
- Hiểu và phân tích được giá trị của 
hệ thống di tích và thẳng cảnh của 
Việt Nam cũng như vai trò và đặc 
điểm của loại hình du lịch gắn với 
hệ thống di tích và thắng cảnh.
- Trình bày và phân tích mối quan 
hệ giữa bảo tồn di tích và thắng 
cảnh trong phát triển du lịch.

cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

325
Lữ hành nội địa 
và quốc tế

- Năm vũng một sô vân đê chung 
về lữ hành và kinli doanh lữ hànhế 
Phân biệt được kinh doanh lữ hành 
và kinh doanh du lịch.

- Tìm hiếu một sổ vấn đề về doanh 
nghiệp lữ hành: khái niệm, điều 
kiện, phân loại, chức năng và nhiệm 
vụ, vai trò và cơ cấu tổ chức của 
một doanh nghiệp lữ hành.
- Nắm vững và hiểu rõ về hoạt động 

kinh doanh lữ hành, biết được vị trí 
của nghiệp vụ hưóng dẫn du lịch 

trong bộ máy của kinh doanh lũ 
hành.

- Hiểu, nhớ rõ và thực hiện được 
những yêu cầu về thủ tục xuất nhập 

cảnh trong hoạt động lữ hành.

2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thỉ viết: 70%

326.
Quy hoạch du 
ịch Việt Nam

Học phần giúp SV: Hiểu đặc 
trung của điểm du lịch, hiểu những 
vấn đề lý luận về quy hoạch du 
[ịch, phân tích được đề án quy 
loạch phát triển du lịch, có thể 
tham gia vào nhóm quy hoạch du 
ịch

2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết thu 
hoạch: 70%

327,
Thị trường du 
ịch

Học phân này nhăm trang bị 
cho sinh viên những kiến thức cơ 2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá
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bản vê thị trường du lịch như: 
marketing, phân phối, giá cả, chiêu 
thị trong du lịch,ễ.. Bên cạnh đó, 
học phần còn cung cấp các kiến 
thức liên quan đến tình hình thị 
trường du lịch trong nước và quốc 
tế. Ngoài ra, học phần này giúp 
cho sinh viên biết vận dụng những 
kiến thức đã học vào làm 
marketing sản phâm du lịch, cơ sở 
lưu trú và điểm đến du lịch,ẳ..

trình: 30%
- Thi viết: 70%

328. Y tế du lịch

- Trình bày được cách sử dụng một 

số loại thuốc và y cụ thông thường.
- Trình bày được cách xử lý một số 
loại bệnh thường gặp.
- Trình bày được cách sơ cứu 
những trường hợp tai nạn đột 

xuất khi thực hiện chương trình du 
lịch.

- Sử dụng được một số loại thuốc 

và y cụ thông thường.
- Xử lý được một số loại bệnh 
thông thường trong khi thực hiện 
chương trình du lịch
- Xử lý được các tình huống tai 
nạn đột xuất khi thực hiện chương 
trình du lịch.

2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%

329.
Thiết kế và điều 
hành tour du lịch

- Hiêu được việc lên kê hoạch thiêt 

kế sản phẩm du lịch hoàn thiện với 
chương trình và bảng giá cụ thể
- Nắm bắt được quy trình điều hành 
một chương trình du lịch
- Biết được các biểu mẫu đặt phòng 
và hồ sơ theo dõi của một chương 

trình du lịch thông thường.

2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

330
Marketing du 
lịch

- Nắm vững các khái niệm về 
Marketing và Marketing Du lịch, 
hiểu được từng bước để thực hiện 
Marketing Du lịch như thế nào?.
- Biết phân biệt thành phần của sản 
phẩm du lịch, ứng dụng được các

2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%
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mô hình sản phâm du lịch trong 
từng giai đoạn phát triển của hoạt 
động du lịch. Nắm vững và ứng 
dụng được các chiến lược đời sống 
sản phẩm du lịch.

- Nsỉhiên cứu thị trường du lịch, 

phân khúc được từng loại thị 
trường, xác định được thị trường 
mục tiêu cho từng giai đoạn gắn với 
chiến lược của công ty du lịch.

331 Thực tế

- Khảo sát thực tê, vận dụng những 
kiến thức lý thuyết đã học vào thực 
tế
- Tổng hợp và vận dụng kiến thức 
về tour, tuyến du lịch từ Nam ra 
Bắc và ngược lại
- Khái quát hệ thống các điểm du 
lịch tiêu biểu của Việt Nam
- Vận dụng nghiệp vụ hướng dẫn 
du lịch trong chuyến đi.
- Thiết kế được tour du lịch Xuyên 
Việt đến những điểm du lịch nổi 
tiếng của Việt Nam
- Thực hành thuyết minh, hướng 
dẫn trên cung đường và tại các 
điểm du lịch.

3

HK7 - Thực hiện nội 
quy và viết nhật 
kí hành trình: 
30%

- Thi thực hành: 
70%

332.
Du lịch cộng 
đồng Việt Nam

- Trình bày được khái niệm cơ bảr 
về DLCĐ, các hình thức củi 
DLCĐ, điều kiện phát triển, mự( 
tiêu, định hướng cũng những tác 
động tiêu cực của DLCĐ;
- Phân biệt và so sánh những loạ 
hình kinh doanh của DLCĐ, các tác 
nhân chính trong phát triển DLCĐ 
chủ thể kinh doanh, thị trường mục 
tiêu của DLCĐ;
- Vận dụng và thiết lập được các 
bước cần thiết để triển khai mc 
lình DLCĐ;

2

HK7 - Thực hiện nội 
quy và viết nhật 
kí hành trình: 
30%

- Thi viết thu 
hoạch: 70%

333.
Du lịch biển đảo 
Việt Nam

- Trình bày khái quát về biển đảo 

và ý nghĩa của biển đảo đối với 
phát triển kinh tế.

2

HK7 - Thực hiện nội 
quy và viết nhật 
kí hành trình: 
40%
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- Phân tích các thế mạnh, hạn chế 
về biển đảo, du lịch biển đảo trong 
phát triển kinh tế xã hội.
- Đánh giá những thực trạng của 
ngành du lịch biến đảo trong nền 
kinh tế.

- Thi viết: 60%

334.
Thực tập Tốt 
nghiệp

Thực tập nghiệp vụ chuyên môn 4

HK8 - Phiêu điêm của cơ 
quan: 60%
- Viết báo cáo: 40%

335.
Khoá luận tôt 
nghiệp

Làm bài nghiên cứu khoa học 
chuyên sâu

8
HK8 Bài luận từ 50 đên 

70 trang

336.
Tiêu luận tôt 
nghiệp

Làm bài nghiên cứu khoa học
4 HK8 Bài luận từ 30 đên 

40 trang

337.

Thủ tục hải quan 
và cước phí

- Trang bị cho người học các 
vấn đề cơ bản liên quan đến 
Luật Hải quan, các công việc 
liên quan đến thủ tục khai báo, 
thông quan hải quan và cước phí 
trong vận tải. Các vấn đề cơ bản 
về xuất nhập khẩu, xuất nhập 
cảnh và thanh toán quốc tế.
- Giúp người học vận dụng, tiếp 
cận, thực hiện khai báo và hoàn 
thành thủ tục thông quan hải 
quan và các dịch vụ thanh toán 
quốc tế trong điều kiện thực tể.

2

HK8 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

338

Di sản với phát 
triển du lịch

- Phân tích vân đê khai thác di sản 
văn hóa phục vụ phát triển du lịch.
- Nêu được một số vấn đề về quản 
lý di sản văn hóa cũng như những 
nguyên tắc, những nội dung cơ 
bản của quản lý di sản văn hóa với 
phát triển du lịch.
- Xác định và phân loại được di 
sản văn hóa, mô tả được di sản văn 
hóa.

2

HK8 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết thu 
hoạch: 70%

339,
Giáo dục thê 
chất 1

Rèn luyện thể chất cho s v 1 HK1 TN

340
Giáo dục thê 
chất 2

Rèn luyện thể chất cho s v 1 HK2 TN

341.
Giáo dục thê 
chất 3

Rèn luyện thể chất cho s v 1 HK3 ThiTN

342 Anh văn định Củng cố kiến thức tiếng Anh cho 4 HK1 Thi TN+TL
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hướng Toiec 1 s v

343
Anh văn định 
hướng Toiec 2

s v  có thể sử dụng tiếng Anh trong 
giao tiếp

4 HK2 Thi TN+TL

344
Anh văn định 
hướng Toiec 3

s v  có thể giao tiếp bằng tiếng Anh 4 HK3 Thi TN+TL

345
Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

Giúp s v  nắm được những nguyên 
lí của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ 
đó có thể áp dụng trong thực tiễn 
cuộc sổng.

2
HKI Bài thu hoạch

346
Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác- Lênin 2

Giúp s v  nắm được những nguyên 
lí của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ 
đó có thể áp dụng trong thực tiễn 
cuộc sống.

3
HK2 Bài thu hoạch

347
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Giúp s v  nắm được nhũng tư tưởng 
của HCM. Từ đó có thể áp dụng 
trong thực tiễn cuộc sống.

2
HK3 Bài thu hoạch

348
Đường lôi Cách 
mạng của 
ĐCSVN

Giúp s v  hiểu được đường lối Cách 
mạng của ĐCSVN. 3

HK4 Bài thu hoạch

349 Tin học căn bản Biết sử dụng Word, excel. 4 HK1 TN

350
Pháp luật đại 
cương

s v  hiểu được những quy định co 
bản của văn bản VPPL và QPPL. 
Hiếu nguồn gốc của Nhà nước và 
sư ra đời của NN.

2

HK1 Thi TN+TL

351.
Văn bản và lưu 
trữ đại cương

s v  hiểu được thể thức của các loại 
văn bản hành chính và biết cách 
soạn chúng.

2
HK3 Thi TL

352
Xã hội học đại 
cương 2 HK2 Thi TN+TL

353,
Thư viện học đại 
cương

Nhận thức sâu sắc về vai trò của 
thư viện trong xã hội hiện tại.

Qua môn học, s v  có những kiến 
thức cần thiết về công tác thư viện; 
đồng thời có ý thức trong việc tổ 
chức và bảo quản tài liệu thư viện

2 HK2 Thi TN+TL

354.
Tâm lý học đại 
cương

- Hiểu được nguồn gốc nảy sinh, 
hình thành và phát triển tâm lý, ý 
thức.Nhận diện được các trạng thái 
tâm lý của con người.

- Hiểu được các thuộc tính tâm lý 
tạo nên cấu trúc nhân cách. Nắm 
được các yểu tố ảnh hưởng đến sự 
hình thành, phát triển nhân cách.

2

HK2 Thi TN+TL

355.
Logic học đại 
cương

Cung cấp một số kiến thức logic 
căn bản nhằm nâng cao kỹ năng tư 
duy cho người học, giúp người học

2 HK2 Thi TN+TL

75



tư duy nhanh, chính xác, lập luận 
chặt, chứng minh, bác bỏ một cách 
thuyết phục, trình bày tư tưởng 
ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch 
lạc,

356,

Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Sau khi học xong môn học này, 
sinh viên có kĩ năng nhận biết, phân 
tích, đánh giá và nghiên cứu về một 

số vấn đề văn hoá cụ thể, từ đó rút 
ra những đặc trưng truyền thống 
văn hóa dân tộc. s v  có ý thức giũ 
gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc.

2 HK1 Thi TL

357.

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Cung câp cho s v  những kiên thức 
cơ bản nhất về NCKH. Biết cách 
hình thành đề tài, lập kế 
hoạch nghiên cứu, tìm tài liệu tham 
khảo, cách trình bày đề tài khoa học 
ở
seminar, hội nghị khoa học, cách 
viết một công trình khoa học, bài 
báo, luận văn, nghiệm thu đề tài ...

2 HK2 Thi TL

358.

Mĩ học đại 
cương

Giúp sinh viên nhận thức được 
những quy luật cơ bản nhất của 
nghệ thuật và hiện thực đời sống, 
mối quan hệ giữa Chủ thể thẩm mĩ 
và Khách thể thẩm mĩ, nội dung và 
hình thức của nghệ thuật.

2 HK2 Thi TL

359.

Lí luận văn học 1 Cung câp cho s v  những kiên 
thức cơ bản và có hệ thống về 
những nguyên lý về lý luận văn 
học.

Có khả năng vận dụng những 
nguyên lý lý luận văn học vào 
nhũng hiện tượng văn học cụ thể để 
khám phá và nhận thức được những 
đặc điểm và giá trị của tác phẩm 
văn chương.

2 HK3 Thi TL

360.

Lí luận văn học 2 Giúp cho s v  nhận thúc được tiến 
trình phát triển của các phương 
pháp sáng tác văn học thế giới ảnh 
hưởng đến văn học Việt Nam.

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản nhất về khái niệm, đối 
tượng, chức năng, ý nghĩa của lí 
luân văn hoc.

2 HK4 Thi TL

361. Lí luận văn học 3 Cung cấp cho sinh viên những kiến 2 HK5 Thi TL
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thức cơ bản nhât vê phân loại, đặc 
điểm của lí luận văn học.

Giúp sinh viên nhận thức được từ 
hình thúc để làm nổi bật nội dung 
của tác phẩm văn học. Từ đó, sịnh 
viên thấy được ưu điểm và hạn chế 
văn học Việt Nam đối với sự phát 
triển của văn chương dân tộc.

362

Tiêng Việt thực 
hành

Cung cấp cho sinh kiến thức cơ 
bản về các lỗi về chính tả, lỗi dùng 
từ, lồi về câu, dấu câu, ...

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về cách sửa lỗi chính 
tả, lỗi dùng từ, lỗi về câu...

2 HK1 Thi TN+TL

363

Cơ sở ngôn ngữ 
học

Các kỹ năng phân tích các hiện 
tượng ngôn ngữ ở mọi cấp độ: ngũ 
âm. từ vựng -  ngữ nghĩa, ngữ pháp, 
loại hình...

Các kỹ năng vận dụng những 
phương tiện ngôn ngữ vào việc phát 
tiến ngữ năng và ngũ' thi của quá 
trình thụ đắc tiếng mẹ đẻ như là 
ngôn ngữ thứ nhất.

2 HK2 Thi TL

364.

Ngữ âm học 
tiếng Việt

Người học năm băt được những 
khái niệm cơ bản nhất trong ngũ 
âm học. cơ chế sàn sinh âm thanh 
lời nói và hệ thống phiên âm quốc 
tế IPA.

Thực hành: SVcó thể sử dụng hệ 
thống IPA và chương trình Praat 
trong việc miêu tả. nhận diện, phân 
tích các hiện tượng ngữ âm học cụ 
thể.

2 HK3 Thi TL

365.

Từ vựng học 
tiếng Việt

sv hiểu được bản chất của từ và 
các phương thức cấu tạo từ, ngữ và 
các loại ngữ.

Thấy được tính đặc biệt của từ, 
nhất là ranh giới tù' trong tiếng 
Việt; nắm vững các kiểu từ có trong 
tiêng Việt.

Phân tích được nghĩa của từ; phân 
loại được vốn từ tiếng Việt thành 
các lớp theo nguồn gốc, theo phạm 
vi sử dụng...

2 HK4 Thi TL

366.
Mgữ pháp học 
tiếng Việt 1 Nhận diện được các đơn vị từ loại 

tiếng TV.
2 HK5 Thi TL
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Nắm được khái quát về hệ thống 
từ loại trong ngôn ngữ đặc biệt là 
trong tiéng Việt.

Nắm được các từ loại cơ bản 
trong TV và sự chuyển loại của 
chúng.

367.

Ngữ pháp học 
tiếng Việt 2 Giúp s v  nắm được những khái 

niệm cơ bản của ngữ pháp học; nắm 
được tiêu chí phân loại, hệ thống từ 
loại, đặc điểm tiêu biểu của các tù 
loại tiếng Việt; nắm được khái niệm 
cụm từ, thành phần cấu tạo của các 
loại cụm từ tiếng Việt; nắm được 
cấu tạo ngữ pháp của câu 
tiếngViệt:các thành phần ngữ pháp, 
các kiểu cấu tạo ngữ pháp của câu, 
nâng cao nhận thức về ba bình diện 
của câu.

2 HK5 Thi TL

368.

Phong cách học 
tiếng Việt

Cung cấp cho s v  những kiến thức 
cơ bản và có hệ thống về phong 
cách học tiếng Việt. Vận dụng tốt 
những kiến thức ở các phân môn 
như: Ngữ âm, Từ vựng, Cú pháp,... 
vào thực tế nói và viết.

Nắm được phương pháp diễn đạt 
của phong cách học, nắm được các 
quy luật và sự lựa chọn trong việc 
sử dụng ngôn ngừ nói chung.

2 HK6 Thi TL

369.

Ngữ dụng học 
tiếng Việt

Giúp s v  nhận diện được các giá 

trị dụng học trong các diễn đạt ngôn 

từ để nâng cao kỹ năng hiểu tiếng 

Việt và thẩm các giá trị nghệ thuật 

ngôn từ trong các tác phẩm văn 

chương.

Giúp sinh viên nâng cao trình độ 
sử dụng ngôn ngữ thông qua việc 
tăng cường ý thức về mối quan hệ 
giữa chủ thế phát ngôn với cách 
thức dụng ngữ.

2 HK6 Thi TL

370.

Hán văn cơ sở Biêt cách tra các loại tự điên chữ 
Hán (tra theo tổng số nét, tra theo 
bộ...) và hiểu kết cấu của những 
chữ Hán trong văn bản.
Sinh viên có khả năng đọc, phân 
tích kết cấu cú pháp và minh giải 
những văn bản đơn giản.

2 HK3 Thi TL
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Biết cách sử dụng phần mềm 
Hanosolf để phục vụ cho việc học 
tập và nghiên cứu Hán Nôm.

371

Hán văn nâng 
cao

Cung câp cho sinh viên có cái 
nhìn khái quát về văn bản Hán văn 
(Hán văn Trung Hoa và Hán văn 
Việt Nam).
Sinh viên nắm được nhũng đặc 
điếm cơ bản của Hán văn, nhận ra 
giá trị của chúng đồng thời nhận ra 
mối quan hệ chặt chẽ của hai bộ 
phận Hán văn Trung Hoa và Hán 
văn Việt Nam, đặc biệt thấy được 
tính kế thừa và bản sắc riêng của 
Hán văn Viêt Nam.

2 HK4 Thi TL

372

Chữ Nôm Cung cấp cho sinh viên những vấn 
đê cơ bản của chữ Nôm như: lịch 
sử, đặc điểm, kết cấu và âm đọc 
chữ Nôm.
s v  nắm được những đặc điểm co 
bản của những văn bản Nôm thuộc 
các thể loại.

Hiếu rõ những vấn đề ngữ văn 
Nôm như: từ cổ, điển cố ...

2 HK5 Thi TL

373.

Kĩ thuật quay 
video Sau khi hoàn thành học phần s v  

lĩnh hội và tích luỹ được những 
kiến thức về nhiếp ảnh và kỹ thuật 
quay phim.

ứ ng  đụng kỹ thuật chụp ảnh, thực 
hiện kỹ thuật khung ảnh.

Lĩnh hội được kiến thức khai thác 
những bức ảnh đời thường, ứng 
dụng hiệu quả cho công việc báo 
chí, truyền hình.

<Ciến thức về k ĩ thuật quay phim 
căn bản.

2 HK6 Thi TL

374.

Thi pháp học Cung cấp cho s v  những kiến thức 
cơ bản nhất về khái niệm, đối 
tượng, chức năng thi pháp học.

Cung cấp cho s v  những kiến thức 
cơ bản nhất về cấu trúc, lược đồ 
Dhát triển của thi pháp học và lưu ý 
chi nghiên cửu thi pháp học văn
10C.

2 -1K5 Thi TL

375.

Jc h  sử văn minh 
thế giới

Học phân cung cấp những kiến 
thức lý thuyết cơ bản về văn minh 
)hương Đông và phương Tây. Biết 
rân dụng và lĩnh hội được kiến thức

2 [1K5 Thi TL
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vê các nên văn minh lớn trên thê 
giới, s v  sau khi kết thúc môn học 
phải nắm được nguồn gốc và những 
thành tựu văn minh tiêu biểu của 
nhân loại.

376.

Văn học dân 
gian Việt Nam 1

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản nhất về khái niệm, và 
khái quát những đặc trung cơ bản 
của Văn học dân gian Việt Nam.

Giúp sinh viên nắm bắt kiến thức 
về các thế loại tự sự dân gian: Thần 
thoại, Sử thi, Truyền thuyết, cổ  
tích, Truyện cười, Truyện Ngụ 
ngôn.

2 HK2 Thi TL

377.

Văn học dân 
gian Việt Nam 2

Cung cấp cho sinh kiến thức các 
loại hình văn học vần của VHDG 
như: tục ngữ, ca dao, câu đố, vè...

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về nội dung và nghệ 
thuật của các các thể loại: ca dao, 
tục ngữ, câu đố, vè.

2 HK3 Thi TL

378.

Văn học Việt 
Nam trung đại 1

Kiến thức cơ bản về tiến trình văn 
học trung đại Việt Nam như quan 
niệm sáng tác, phân kỳ các giai 
đoạn văn học, những đặc điểm cơ 
bản về nội dung và nghệ thuật.

Kiến thức cơ bản về hoàn cảnh 
lịch sử, tinh hình phát triển, đặc 
điểm và nội dung chủ yếu của các 
giai đoạn văn học từ TK kỷ X TK 
XVIII

3 HK4 Thi TL

379.

Văn học Việt 
Nam trung đại 2

Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản nhất văn học Việt 
Nam nửa cuối thế kỷ XVIII đến 
nửa đầu thế kỷ XIX.

Giúp sinh viên nhận thức được 
quá trình phát triển của văn học 
Việt Nam, những đóng góp chủ yếu 
và một số hạn chế của một số nhà 
văn, nhà thơ Việt Nam trong tiến 
trình phát triển của văn dân tộc.

3 HK5 Thi TL

380

Văn học Việt 
Nam trung đại 3

Cung cấp cho sinh viên nhũng kiến 
thức khái quát về hoàn cảnh lịch sủ 
và tình hình văn học giai đoạn nửa 
cuối thế kỷ XIX. Từ đó nêu lên 
nhũng nét đặc thù của văn học giai 
đoạn này so với các giai đoạn khác 
cùa văn học trung đại.

2 HK5 Thi TL
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Giúp cho sinh viên tìm hiểu những 
thành tự về thể loại cùng một số tác 
giả và tác phâm tiếu biểu của giai 
đoạn này với những dóng góp vào 
tiến trình phát triển của văn học 
nước nhà.

381

Văn học Việt 
Nam hiện đại 1

Cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức có liên quan đến quá trình 
phát triển, đặc điểm nội dung và 
nghệ thuật của văn học Việt Nam 
giai đoạn giao thời từ năm 1900 
đến 1930.

Giúp cho sinh viên nắm được diện 
mạo, quá trình vận động, những nội 
dung chính và những thể loại chủ 
yếu của văn học giai đoạn này. 
Đồng thời hiểu được cái hay, cái 
đẹp của một số tác phẩm tiêu biểu.

2 HK6 Thi TL

382.

Văn học Việt 
Nam hiện đại 2

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 
thức chuyên ngành CO' bản và có hệ 
thống về văn học giai đoạn 1930 -  
1945.

Rèn luyện cho sinh viên những 
kỹ năng phân tích, đánh giá các 
hiện tượng văn học,.ễ. qua môn học 
này sinh viên có thể trang bị cho 
mình những mảng kiến thức cần 
thiết phục vụ cho công tác giảng 
dạy, thêm yêu văn hoá, văn học dân 
tộc.

3 HK6 Thi TL

383.

Văn học Việt 
Nam hiện đại 3 Tích lũy một cách chắc chắn, có hệ 

thống, kiến thức khái quát về văn 
học Nam hiện đại giai đoạn 1945 -  
1975 (Bối cảnh lịch sử, Những 
thuận lợi và khó khăn đối với sụ 
phát triển của văn học, Những 
chặng đường phát triển, Đặc điểm 
cơ bản, Thành tựu nổi bật ở các thể 
loại,...).

3 HK7 Thi TL

384.

Văn học Việt 
slam hiện đại 4

Giúp sinh viên nắm bắt được 
những đặc điểm và sự phát triển 
của nền văn học Việt Nam từ 1975 
đến nay, đặc biệt là từ sau thời kỳ 
đổi mới.

Đi sâu tìm hiểu về cuộc đời, sụ 
nghiệp sáng tác và phong cách nghệ 
thuật của những tác gia tiêu biểu.

2 HK7 Thỉ TL

385.
Văn học nước 
ngoài 1

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức căn bản về thành tựu của ba

2 HK4 Thi TL



thời

kì lớn của văn học châu Âu - một 
nền văn học khu vực có ảnh hưởng 
lớn đến văn học thế giới và văn học 
VN.

386.

Văn học nước 
ngoài 2

Giúp sinh viên hiêu sự hình thành 
và phát triến, những đặc trưng cơ 
bản của văn học châu Âu, đặc biệt 
là văn học Tây Âu — khu vực có 
nhiều thành tựu xuất sắc hơn cả.

2 HK5 Thi TL

387.

Văn học nước 
ngoài 3

Nâng cao khả năng cảm thụ văn 
học, biết vận dụng kiến thức văn 
học sử và lí luận văn học để nghiên 
cứu những vấn đề thuộc văn học 
châu Âu, so sánh và lí giải sự giao 
thoa tiếp biển của văn học châu Âu 
và VHVN.

2 HK6 Thi TL

388.

Phương pháp 
nghiên cứu văn 
học

Giúp sinh viên có khả năng phân 
tích, lí giải và đánh giá về một tác 
phẩm, một vấn đề về văn học.

Sinh viên không chỉ có khả năng 
độc lập nghiên cứu khoa học, mà 
còn biết tham gia nghiên cứu khoa 
học theo nhóm và biết cách trình 
bày, phản biện những vấn đề văn 
lioc.

2 HK6 Thi TL

389.

Lịch sử phê bình 
văn học

Giúp s v  nhận thức được quá 
trìnhphát triển của phê bình văn học 
Việt Nam và những đóng góp chủ 
yếu và một sổ hạn chế của phê bình 
văn học Việt Nam đối với sự phát 
triển của văn chương dân tộc.

2 HK7 Thi TL

390

Ngôn ngữ văn 
chương

Cung cấp những kiến thức cơ bản 
về đặc trưng của ngôn ngữ văn 
chương về thể loại văn học trong 
mối liên hệ với chức năng ngôn 
ngữ là một phương tiện nghệ thuật 
thẩm mĩ.

Giúp sinh viên hiểu rõ những đặc 
trưng về phong cách tác giả và vai 
trò của yếu tố cá nhân trong việc 
thể hiện ngôn ngữ nói chung và 
ngôn ngữ văn chương nói riêng.

2 HK7 Thi TL

391 Thực tê ngoài Giúp s v  có cơ hội áp dụng kiến 2 HK6 Bài thu hoạch
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trường -  Văn thức đã học vào thự tế. Tăng cường 
tính đoàn kết, tinh thần tự lập của
s v .

392
Niên luận 1 - 
Văn học

Bước đầu biết cách làm một bài 
nghiên cứu khoa học

2 HK4

393

Niên luận 2- 
Văn học

Biết cách nghiên cứu khoa học. 
chuẩn bị cho việc làm Tiểu luận. 
KLTN. ’

2 HK5

394

Các thê thơ Việt 
Nam

Cung cấp nhữnu kiến thức cơ bản 
về khái niệm, đặc điểm, vai trò của 
thể thơ, một phương diện hình thức 
của tác phẩm thơ ca và sự phát triển 
của thể thơ trong tiến trình VH Việt 
VN.

Những quy định cụ thể về quy 
cách sáng tác, cấu trúc âm điệu, vần 
luật,., của một số thê thơ được sù 
dụng phổ biến trong văn học viết 
Việt Nam.

2 HK7 Bài thu hoạch

395

Các thê văn xuôi 
Việt Nam

Giúp cho sinh viên nhận Ihức đúng 
đắn về đặc điểm cấu trúc hình thức 
và chức năng, khả năng phản ánh 
của từng thể văn xuôi về phương 
diện nội dung.

2 HK6 Thi TL

396

Văn học một sô 
nước châu Á

Có được cái nhìn hệ thống về văn 
học châu Á nói chung, từng nền văn 
học cụ thể như Trung Quốc, Ấn Độ, 
Nhật Bản, Đông Nam Á nói riêng.

2 HK6 Thi TL

397

Ngữ pháp văn 
bản

Sau khi học xong môn học này, 
sinh viên có kĩ năng nhận diện và 
phân tích văn bản: bổ cục, cấu trúc, 
nội dung và nghệ thuật của vănbản.

2 HK8 Thi TL

398.

Ngữ pháp chức 
năng

Cung câp cho sinh viên nắm được 
trào lưu nghiên cứu ngữ pháp theo 
quan điểm chức năng luận, cụ thể 
là: tiền đề hình thành, tình hình 
nghiên cứu với những thành tựu 
nhất định...

Sinh viên nắm được những đặc 
điểm cơ bản của câu tiếng Việt theo 
quan điểm ngữ pháp chức năng 
như: cấu trúc đề - thuyết của câu, 
các loại câu tiếng Việt theo cấu trúc 
đề - thuyết.

2 HK8 Thi TL

399.

Thơ Hô Chí 
Minh Từ kiến thức đã lĩnh hội được, 

sinh viên có điều kiện thuận lợi hơn 
trong việctiếp tục nghiên cứu thèm 
về những phương diện khác của thơ

2 HK8 Thi TL
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Hô Chí Minh.

Giúp sinh viên có khả năng phân 
tích, lí giải và đánh giá về những 
tác phẩm thơ của Hồ Chí Minh.

400

Truyện Ba Phi Môn học bao gồm các kiến thức 
về quá trình phát triển mảnh đất 
Nam Bộ, cung cấp cho sinh viên 
những đặc điểm nội dung và nghệ 
thuật của truyện Ba Phi.

2 HK8 Thi TL

401.

Văn xuôi Quôc 
ngữ Nam Bộ

Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức về quá trình hỉnh thành và 
phát triển văn xuôi Quốc ngữ Nam 
Bộ trong buổi bình minh của văn 
học Quốc ngữ.

Cung cấp cho sinh viên những 
hiếu biết về đặc điếm của văn xuôi 
Quốc ngữ Nam Bộ.

Cung cấp cho sinh viên những cơ 
sở để khắng định đóng góp to lớn 
của văn học Nam bộ trong buổi đầu 
hỉnh thành văn hoc hiên đai.

2 HK8 Thi TL

402.

Văn học Mĩ -  
Latinh

Cung câp cho s v  kiên thức cơ bản 
về thành tựu nổi bật của văn học 
Hoa Kỳ và văn học Mỹ La Tinh.

Giúp s v  hiểu được đặc điểm, 
diện mạo một số tác gia, tác phẩm 
tiêu biểu của văn học Hoa Kỳ và 
Vlỹ La Tinh

2 HK8 ThiT L

403.

Văn học dân 
gian ĐBSCL

Nắm vững các chủ đề và đặc điểm 
thi pháp ca dao ĐBSCL, thấy được 
sắc thái riêng của ca dao ĐBSCL, 
vai trò của yếu tố truyền thống và 
những sáng tạo địa phương.

Có khả năng phân tích và tổng hợp 
những đặc điểm của cao dao 
ĐBSCL,liên hệ so sánh với ca dao 
cổ truyền.

2 HK8 Thi TL

404.

Kĩ năng giao 
tiếpvà hoạt động 
xã hội.

Sau khỉ học xong môn học này, 
sinh viên có k ĩ năng (tập trung vào 
kỳ năng viết báo cáo, email, thu 
giao dịch), kỹ năng thuyết trình, kỹ 
năng thương lượng, giải quyết xung 
đôt.

2 HK4 Thi TL

405.

Kĩ năng tác 
nghiệp phóng 
viên

Giúp cho sinh viên có kiến thức về 
cách lấy tin, phỏng vấn, làm phóng 
sự...

Giúp s v  cách thức trình bày bản

2 HK7 Bài thu hoạch
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tin.

406

Thê loại báo chí Giúp cho sinh viên nắm và phân 
biệt được các thể loại báo chí.

Giúp s v  nắm bắt được kỳ năng 
viết một số thể loại báo chí có tần 
số sử dụng cao nhất trên hệ thống 
thông tấn -  báo chí.

2 HK8 ThiTL

407

Biên tập văn bản 
báo chí

Giúp s v  nắm bắt được kỹ năng 
biên tập văn bản báo chí; nắm rõ 
mối quan hệ công việc giữa biên 
tập viên với BBT, các phòng ban 
phụ trách nội dung của tòa soạn và 
phóng viên...

2 HK7 Thi TL

408

Nghiệp vụ thư kí 
văn phòng

Giúp cho s v  có kĩ năng soạn thảo, 
lưu trữ văn bản. Nghiệp vụ làm thư 
kí văn phòng.

2 HK7 Thi TN + TL

409

Đặc điêm văn 
hỏa ĐBSCL

Môn học cung câp cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản, cần 
thiết cho việc hiểu về một nền văn 
hóa Việt Nam nói chung và văn hóa 
ĐBSCL nói riêng, từ đó có nhận 
thức đúng đắn về văn hoá, về vai 
trò của văn hoá trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước của dân tộc cũng 
như đối với sự phát triển của quốc 
yia.

2 HK4 Thi diễn +TL

410

Văn hóa âm thực 
người Việt

Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản nhất về văn hóa 
ẩm thực nói chung, văn hóa ẩm 
thực của người Việt nói riêng; hiểu 
biết thêm về các giá trị văn hóa ẩm 
thực của người Việt trên 3 miền đất 
nước, tinh hoa văn hóa ẩm thực của 
mồi vùng miền.

2 HK4 Thi diễn +TL

411

Truyên thông và 
Tổ chức sự kiện Giúp cho sinh viên nắm ý tưởng 

và tiên trình tô chức sự kiện.
Giúp s v  cách thuyết phục đối tác 

với những ý tường của mình.

2 HK7 Bài thu hoạch

412. Toán kinh tế

Sau khi học xong học phần về mặt 
lý thuyết, sinh viên phải nắm được 
phương pháp và kỹ năng xây dựng 
các mô hình toán kinh tế. về mặt 
thực hành sinh viên có thể tự tổng 
lợp các sô liệu kinh tế - kỹ thuật từ 
thực tiễn sản xuất, thiết lập mô hình 
toán và xây dựng kế hoạch sản xuất 
tối ưu nhất. Học phần giảng dạy 
cho sinh viên các ngành đại học 
kinh tế năm thứ 2, hệ đào tạo chính 
quy, cụ thể: Biết cách ứng dung, lâp

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Vlỗi tuần 5 
tiết

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
?hần, thi viết 60 
)hút: 70%
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mô hình bài toán quy hoạch tuyến 
tính và tìm ra những phương án sản 
xuất kinh doanh tối ưu trong điều 
kiện các nguồn lực sản xuất ngày 
càng khan hiểm; Biết cách ứng 
dụng bài toán vận tải trong bố trí 
công nhân sản xuất, điều tiết xe 
không tải.

413 Kinh tế vi mô

Trang bị cho học sinh kiến thức cơ 
bản về hoạt động của thị trường, 
luật cung cầu, làm nền tảng cho các 
môn học về chuyên ngành kế toán, 
tài chính, quản trị kinh doanh và 
kinh tế đối ngoại

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mồi tuần 5 
tiế

- Điểm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(tự luận)

414.
Quản trị học căn 
3ản

Học phân Quàn trị học căn bản 
được thiết kế nhằm cung cấp cho 
người học những kiến thức nền 
tảng về quản trị. Nội dung của học 
phần sẽ giới thiệu các khái niệm về 
quản trị, những chức năng cơ bản 
của quản trị, những kỹ năng cần 
thiết của nhà quản trị. Học phần 
Quản trị học căn bản cũng đề cập 
đến lịch sử ra đời và phát triển của 
các học thuyết quản trị; Giới thiệu 
về các yếu tố môi trường hoạt động 
của một tổ chức. Thêm vào đó, học 
phần này cũng cung cấp cho người 
1ỌC kiến thức về quá trình thông đạt 
và quản trị thông tin. Một nội dung 
nữa của học phần là trang bị cho 
người học kiến thức và kỹ năng 
trong việc làm quyết định quản trị.

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
VIỗi tuần 5 
tiết

- Điểm bài tập 
nhóm: 20%
- Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 10%
- Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần: 70%

415.
vlarketing căn 
Dẩn

-lọc phân cung câp cho sinh viên 
ciến thức căn bản về Marketing; ý 
nghĩa, vai trò của Marketing trong 
"loạt động quản trị sản xuất kinh 
doanh. Từ đó, học viên vận dụng 
ập kế hoạch Marketing cho doanh 

nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh 
dịch vụ du lịch và lữ hành

2

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiết.
Vlỗi tuần 5 
tiết

Bài tập cá nhân: 
10% ’
3áo cáo nhóm: 10% 
Ciểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
phút: 70%

416. «Cinh tế quốc tế

slhăm trang bị cho sinh viên những 
đến thức cơ bản về kinh tế học 
quốc tể, nghiên cứu mối quan hệ 
cinh tế giữa các quốc gia thông qua 
việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, 
nguồn lực kinh tế và tài chính tiền 
tê.

2

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiết.
Vlỗi tuần 5 
tiết

3ao gồm điểm đánh 
giá thành phần 
(điểm danh; kiểm 
tra giữa kỳ; bài tập 
nhóm) và điểm thi 
cết thúc học phần

417.
Nguyên lý thống 
(ê kinh tế

Mhăm trang bị cho sinh viên những 
ciến thức cơ bản liên quan đến 
thống kê; đồng thời vận dụng các 
phương pháp thống kê để phân tích

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet. ẳ'

3ao gôm điêm đánh 
giá thành phần 
(điểm danh; kiểm 
tra giữa kỳ; bài tập
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các đặc trưng của tổng thể nghiên 
cứu và xem xét mối quan hệ của 
chúng thông qua dữ liệu từ các 
quan sát được thu thập trong mẫi 
nghiên cứu.

Môi tuân 5 
tiế

nhóm) và điêm thi 
kết thúc học phần

418 Kinh tể vĩ mô

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, 
nhằm giúp cho sinh viên thấy được 
bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế 
và biết cách vận dụng lý thuyết để 
giải thích những vấn đề kinh tể vĩ 
mô mà thưc tế đăt ra.

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm chuyên cần: 
10%

Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 20%
- Điểm thi kết thúc 
học phần: 70%

419
Nguyên lý kể 
toán

Giúp Sv xác định được các đối 
tượng kế toán, hệ thống văn bản 
pháp quy liên quan, vận dụng các 
phương pháp kế toán giải quyết các 
nghiệp vụ kinh tế trong DN

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tình 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giũa 
kỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

420
Lý thuyết Tài 
chính

Giúp s v  hiểu về các kiến thức co 
bản của Tài chính và Tín dụng 
Vận dụng và giải thích các hiện 
tượng kinh tế xảy ra trong thực tế

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ: 10%
Điểm bài tập nhóm: 
20%
Điếm thi cuối kỳ: 
70%

421.
Tiền tệ ngân 
hàng

Cung câp cho sinh viên những nội 
dung cơ bản về tiền tệ và hệ thống 
tiền tệ của một quốc gia, cung cấp 
cho sinh viên những thông tin cơ 
bản liên quan đến lạm phát cũng 
như những chính sách tiền tệ mà 
ngân hàng nhà nước có thể đưa ra 
để giải quyết các vấn đề kinh tế.

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Đánh giá s v  bao 
gồm: (Điểm chuyên 
cần, Thảo luận 
nhóm + Điểm kiểm 
tra giữa kỳ, Điểm 
thi kết thúc học 
phần)

422. Kinh tế lượng

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức vê ứng dụng các kỹ thuật 
thống kê vào việc ước lượng, kiểm 
định và dự báo các mối quan hệ 
giữa các biến số kinh tế. Học phần 
còn giúp sinh viên xây dựng các mô 
lình kinh tế cho các nghiên cứu 
thực nghiệm trong kinh tể, chính 
sách và xã hội. Sinh viên còn có thể 
đọc và hiếu các bài báo nghiên cứu 
ý thuyêt và thực nghiêm trong kinh 

te.

3 HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet. ”  
Vlỗi tuần 5 
tiết

Thi tự luận 75 phút. 
Tham dự trên 80% 
số tiết học phần.
Bắt buộc dư thi.

423.
Quản trị tài 
chính

Trang bị cho s v  kiến thức tổng 
quát về quản trị tài chính doanh 
nghiệp; s v  nắm được một số nội 
dung liên quan đến quản trị tài 
chính doanh nghiệp; Hiểu và biết 
vận dụng để ra các quyết định tài 
chính cơ bản theo mục tiêu doanh 
nghiệp

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
VI ỗi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 

thuyết minh/...được 
nhóm xác nhận có 
tham gia ) : 30%

- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 

trắc nghiệm,...tham
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dự đủ từ 80% số tiết 
h ọ c ) : 70%

424,
Ke toán tài chính 
1

Sv nắm được tổ chức công tác kế 
toán tại DN, công tác kế toán thực 
tế các phần hành: vốn bằng tiền, 
hàng tồn kho, lương và các khoản 
trích, tài sản cổ định, các khoản đầu 
tư tài chính

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tình 

huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 

kỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

425.
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về các phương pháp 
tiến hành một nghiên cứu một cách 
có hệ thống và mang tính khoa học. 
Sinh viên sẽ được giới thiệu về các 
bước thực hiện một nghiên cứu, từ 
đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, thu 
thập thông tin, cho đến hoàn thành 
và báo cáo đề án nghiên cứu. Sinh 
viên sẽ được giới thiệu về những 
thiết kế nghiên cứu khác nhau, về 
cách chọn mẫu, cách đo đạc, và 
cách thức tổ chức nghiên cứu để có 
thể tự mình áp dụng vào các đề án 
nghiên cứu của mình sau này.

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Thi tự luận 60 phút. 
Tham dự trên 80% 
số tiết học phần.
Bắt buộc dự thi.

426.
Thuế và khai báo 
thuế

Giúp sv  hiêu rõ nội dung các Luật 
thuế hiện hành và vận dụng vào 
tình hình thực tế của Doanh nghiệp 
để lập các báo cáo thuế, quyết toán 
thuế cho doanh nghiệp đúng qui 
định.
Sử dụng thành thạo được các phần 
mềm khai thuế, quyết toán thuế của 
cơ quan thuế cung cấp.

3
HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm giữa kỳ: 
30% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 70% 
(tự luận)

427.
Lý thuyết thẩm 
định giá

- Giúp cho sinh viên năm được các 
kiến thức và nguyên tắc, cách tiếp 
cận thẩm định giá ứng dụng cho 
động sản và bất động sản.
- Tạo kỳ năng tác nghiệp cần thiết 
cho người học, đáp ứng yêu cầu 
công việc thẩm định giá động sản, 
bất động sản trong nghiệp vụ tín 
dụng ngân hàng, cũng như trong 
các ngành nghề khác có liên quan.

2 HK4
Thời gian 
giảng dạy 
j 0 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm bài tập nhóm 
(30%), Điểm thi kết 
thúc học phần 
(70%)'

428.
Thanh toán quốc 
tế

Sau khi nghiên cứu môn học này sẽ 
giúp cho sinh viên:
- Có kiến thức về thị trường hối 
đoái và các nghiệp vụ giao dịch hối 
đoái.
- Hiểu khái niệm, đặc điểm của hối 
phiếu, lệnh phiếu, séc, giấy chuyển 
tiển và thẻ ngân hàng.
- Có kiến thức về thanh toán quốc 
tế: cơ sở hình thành và cơ sở pháp

3 HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm chuyên cần: 
10°/ổ
- Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 20%
- Điểm thi kết thúc 
học phần: 70%
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lý làm nên tảng cho hoạt động 
thanh toán quốc tế và những điều 
kiện thanh toán quốc tế trong hợp 
đồng ngoại thương.
- Hiểu và ứng dụng được trong thực 
tế những phương tiện thanh toán 
quốc tế, kiểm tra và lập được bộ 
chứng từ thương mại sử dụng trong 
thanh toán quốc tế.

429
Nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 
1 '

Trang bị cho s v  kiến thức tổng 
quát về hoạt động cùa ngân hàng 
thương mại s v  nắm một số qu> 
định, nội dung liên quan đến các 
nghiệp vụ huy động vốn và cho vay 
của ngân hàng thương mại; hiểu, 
vận dụng một số nghiệp vụ cho vay 
thông thường

3 HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mồi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 
thuyết minh/...được 
nhóm xác nhận có 
tham g ia ) :  30%
- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 
trắc nghiệm,...tham 
dự đủ từ 80% số tiết 
học) : 70%

430
Tin học ứng 
dụng ngành 
TCNH

Môn học Tin học ứng dụng tài 
chính-ngân hàng trình bày tống 
quan các ứng dụng cơ bản của tin 
học phục vụ cho khối ngành tài 
chính- ngân hàng. Sau khi kết thúc 
môn học, sinh viên sẽ có các kỹ 
năng về sử dụng các hàm Excel 
phục vụ cho công tác phân tích, 
thống kê các hệ thống thông tin tài 
chính - ngân hàng.

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiê t Ếằ 
Mỗi tuần 5 
tiết

(1) Điêm chuyên 
cần: 10% (01 điểm)

Số buổi học:
05 buổi lý 

thuyết (03 tiết/buổi)
06 buổi thực 

hành (04 tiểt/buổi)
01 buổi thực 

hành (05 tiết/buổi)
(2) Điểm bài tập 
thực hành: 20% (02 
điểm)
(3) Thi thực hành 
hết môn: 70% (07 
điểm)

431. Kiểm toán 1

Mục đích cung cấp các kiến thức cơ 
bản về hoạt động kiểm toán độc lâp 
nhăm phục vụ cho nội dung đào tạo 
ngành Kế toán ở bậc Đại học.

2

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điếm thi kết thúc 
học phần 70% , 
điểm giữa kỳ và bài 
tập nhóm 30%

432.
Thị trường tài 
chính

Cung cấp kiến thức về hoạt động 
của thị trường tài chính bao gồm thị 
trường tiên tệ và thị trường vốn, 
hiểu về cách thức hoạt động của thị 
trường chứng khoán Việt Nam

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet. ' 
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(trắc nghiêm)

433.
Tài chính doanh 
nghiệp

Vlôn tài chính doanh nghiệp có vai 
trò quan trọng trong việc nâng cao 
hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp, nhàm tăng doanh lợi, tăng 
giá trị doanh nghiệp và nâng cao 
khả năng cạnh tranh của doanh

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Vlồi tuần 5 
tiết

'---------
1) Điêm chuyên 
cần: Số tiết tham dự 
ìọc/tổng số tiết > 
90% (10% # 1 
điểm)
2) Điểm bài tập
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nghiêp trong tiên trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. Môn học tài chính 
doanh nghiệp, hệ thống hoá những 
vấn đề cơ bản và chuyên sâu về tài 
chính doanh nghiệp, nội dung của 
giáo trình cung cấp nhũng kiến thức 
về giá trị tiền tệ theo thời gian, định 
giá chứng khoán, đầu tư tài sản dài 
hạn, cách sử dụng đòn bẩy tài 
chính,...

nhóm: Báo cáo tiểu 
luận nhóm (20% # 2 
điểm)
3) Điểm thi kết thúc 
học phần: Thi viết 
(70% # 7 điểm)

434. Thẩm định giá

- Giúp cho sinh viên năm được các 
kiến thức và nguyên tắc, cách tiếp 
cận thẩm định giá ứng dụng cho 
động sản và bất động sản.
- Tạo kỳ năng tác nghiệp cần thiết 
cho người học, đáp ứng yêu cầu 
công việc thẩm định giá động sản, 
bất động sản trong nghiệp vụ tín 
dụng ngân hàng, cũng như trong 
các ngành nghề khác có liên quan.

3 HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điếm bài tập nhóm 
(30%), Điểm thi kết 
thúc học phần 
(70% )’

435.
Ke toán tài chính 
2

Sv năm được công tác kê toán thực 
tế các phần hành xác khoản thanh 
toán, quá trình tiêu thụ, quá trình 
xác định kết quả kinh doanh, vốn 
chủ sở hữu, lập báo cáo tài chính và 
pháp luật liên quan

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điếm chuyên cần 
10%, giải quyết tình 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
kỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

436.
Ke toán ngân 
hàng

Trang bị kiên thức cơ bản vê công 
tác tổ chức, thực hiện nghiệp vụ kế 
toán trong ngân hàng, chủ yểu là tại 
các ngân hàng thương mại, cụ thể 
như: Tổ chức công tác kế toán 
trong hoạt động ngân hàng; Ke toán 
nghiệp vụ huy động vốn; Ke toán 
các nghiệp vụ cho vay; Ke toán các 
nghiệp vụ thanh toán không dùng 
tiền mặt; Ke toán thanh toán vốn 
giữa các ngân hàng; Ke toán TSCĐ 
và công cụ lao động; Kế toán các 
nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ; 
Kế toán chi phí, thu nhập, xác định 
và phân phối kết quả kinh doanh.

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Đánh giá s v  bao 
gồm: (Điểm chuyên 
cần, Thảo luận, 
Điểm kiểm tra giữa 
kỳ, Điểm thi kết 
thúc học phần)

437. Tài chính quốc tế

Nhằm trang bị cho sinh viên kiến 
thức về các lý thuyết kinh điến 
trong tài chính quốc tế thể hiện mối 
quan hệ giữa lạm phát, lãi suất và tỷ 
giá; nghiên cứu dòng dịch chuyên 
các nguồn lực tài chính trên phạm 
vi toàn cầu thông qua việc tìm hiếu 
về thị trường ngoại hổi; cán cân 
thanh toán quốc tế; các chính sách 
kinh tế mà các chính phủ có thể áp 
dụng để tác động đến dòng lưu

3 HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5
tiết

Bao gồm điểm đánh 
giá thành phần 

(điểm danh; kiểm 
tra giữa kỳ; bài tập 
nhóm) và điểm thi 
kết thúc học phần
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chuyên tài chính quốc tế.

438
Tiếng Anh 
chuyên ngành 
TCNH

Cung câp cho sinh viên những khái 
niệm cơ bản của lĩnh vực Tài chính 
-  Ngân hàng, giúp sinh viên xây 
dụng được vốn từ vựng tài chính 
thông qua các bài đọc hiểu trong 
giáo trình, các bài báo chuyên 
ngành sưu tầm. Bên cạnh đó, kỹ 
năng nghe nói của sinh viên cũng 
được cải thiện thông qua các bài 
nghe, các chủ đề thảo luận nhóm 
xoay quanh lĩnh vực tài chính và 
thương mại thông dụng. Sinh viên 
cũng sẽ vận dụng được những kiến 
thức đã học bằng các bài thuyết 
trình, nhập vai trước lớp với chủ đề 
tự chọn trong lĩnh vực Tài chính -  
Ngân hàng.

2

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Thi trắc nghiệm 50 
phút. Tham dự trên 
80% số tiết học 
phần. Bắt buộc dự 
thi.

439
Phân tích và 
thẩm định dự án

Ngày nay các đơn vị (công lẫn tư} 
khi tiến hành một hoạt động nào đó 
đều cần phải lập kế hoạch, lập dụ 
án. Trước nhiều dự án đề nghị, do 
nguồn lực giới hạn nên các đơn vị 
phải lựa chọn những dự án hiệu quả 
tối ưu đồng thời loại bỏ những dụ 
án không đạt yêu cầu. Việc này, đòi 
hỏi phải dựa trên một số tiêu chí và 
cơ sở để phân tích và đánh giá. 
Môn học này nhằm cung cấp cho 
sinh viên kiến thức cơ bản về các 
tiêu chí phân tích và thẩm định dụ 
án dưới góc độ quản lý doanh 
nghiệp và góc độ quán lý nhà nước, 
đù khả năng phân tích, đánh giá 
tính khả thi của của dự án một cách 
toàn diên.

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

1) Điêm chuyên 
cần: Số tiết tham dự 
học/tổng số tiết > 
90% (10% # 1 
điểm)
2) Điểm bài tập 
nhóm: Báo cáo tiểu 
luận nhóm (20% # 2 
điểm)
3) Điểm thi kết thúc 
học phần: Thi viết 
(70% # 7 điểm)

440.
Thẩm định tín 
dụng ngân hàng

Trang bị cho s v  kiến thức tổng 
quát về hoạt động thẩm định tín 
dụng của NHTM; s v  nắm một số 
nội dung, quy định cụ thể liên quan 
đến các nghiệp vụ thẩm định tín 
dụng của NHTM; hiểu, vận dụng 
thâm định một số nội dung cho vay 
thông thường.

3 HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Vlỗi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 

thuyết minh/...được 
nhóm xác nhận có 
tham gia ) :  30%

- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 

trắc nghiệm,...tham 
dự đủ từ 80% số tiết 

h o c ) : 70%

441.
Mghiệp vụ ngân 
làng thương mai 
2

Trang bị cho s v  kiến thức cơ bản 
và chuyên sâu; các nghiệp vụ kinh 
doanh khác của NHTM như: bảo 
ãnh, cho thuê tài chính, bao thanh 

toán, nghiệp vụ thanh toán qua 
ngân hàng, kinh doanh ngoai

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Vlỗi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 

thuyết minh/...được 
nhóm xác nhận có 
tham gia ) : 30%

- Điểm thi kết thúc
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tệ,...Hiểu, vận dụng một số nghiệp 
vụ kinh doanh khác của NHTM 
ngoài các nghiệp vụ thông thường 
như cho vay và huy động vốn.

học phần (thi viết/ 
trắc nghiệm,...tham 
dự đủ từ 80% số tiết 

h ọ c ): 70%

442.
Quản trị ngân 
hàng thương mại

Trang bị cho s v  kiến thức tổng 
quát về quản trị hoạt động của một 
NHTM; s v  nắm một số nội dung 
quản trị ngân hàng ở các lĩnh vực 
như quản trị vốn , Nợ, Tài sản, 
thanh khoản, tín dụng, lãi suất, tỷ 
giá và quản trị kết quả tài chính; 
Hiếu, vận dụng đưa ra một sổ quyết 
định thông thường về chiến lược 
kinh doanh của NHTM.

3 HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 

thuyết m inh/.. .được 
nhóm xác nhận có 
tham gia ) :  30%

- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 

trắc nghiệm,...tham 
dự đủ từ 80% số tiết 

h ọ c ) : 70%

443.
Quản trị rủi ro tài 
chính

Cung cấp nhũng kiến thức cơ bản 
về rủi ro tài chính và những công cụ 
phòng ngừa rủi ro hiệu quả đứng 
trên góc độ doanh nghiệp và ngân 
hàngế

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
kiếm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(tự luận)

444. Dầu tư tài chính

Vlôn học Đâu tư tài chính giới thiệu 
những vấn đề chính hiện đang là 
mối quan tâm hàng đầu của tất cả 
các nhà đầu tư như cách thức đo 
iường rủi ro và mức sinh lời, định 
giá các công cụ tài chính, trên cơ sở 
đó xây dựng và quản lý danh mục 
đầu tư một cách tối ưu. Môn học 
giúp cho sinh viên nẳm được những 
quy tắc cơ bản của việc phân tích, 
định giá và ra quyết định đầu tư với 
lai tài sản chính là trái phiếu và cổ 
ĩhiếu phổ thông; từ giác độ từng tài 
sản riêng lẻ cũng như danh mục đầu 
tư.

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiểt.
VIỗi tuần 5 
tiết

1) Điếm chuyên 
cần: Số tiết tham dự 
"lọc/tổng số tiết > 
90% (10% # 1 
điểm)
2) Điểm bài tập 
nhóm: Báo cáo tiểu 
uận nhóm (20% # 2 

điểm)
3) Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần: Thi viết 
(70% # 7 điểm)

445.
5hân tích hoạt 
động kinh doanh

Giúp s v  năm được vê tinh hình 
loạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp
Xác định những yếu tố ảnh hưởng 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp.
''lắm được về tình hình hoạt động 
cinh doanh của Ngân hàng thương 
mai.

3
HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết, 
vlỗi tuần 5 
tiết

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ: 10°/Ư
Diểm bài tập nhóm: 
20% '
Diểm thi cuối kỳ: 
70%

446,
Vlarketing ngân 
làng

Giúp cho sinh viên năm được các 
đnh nghiệm sử dụng marketing 
trong hoạt động kinh doanh của các 
ngân hàng thương mại hiện nay tại 
Việt Nam.
K.ết nối các kiến thức chuyên ngành 
lỗ trợ tốt cho các môn học khác, 
các ngành nghề khác có liên quan.

2

HK7
Thời gian 
giảng dạy
5o tiet.
vlỗi tuần 5 
tiết

Diểm bài tập nhóm 
(30%), Điểm thi kết 
thúc học phần 
(70%)'
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447 Toán kinh tế

Sau khi học xong học phân vê mặt 
lý thuyết, sinh viên phái nắm được 
phương pháp và kỹ năng xây dựng 
các mô hình toán kinh tế. về mặl 
thực hành sinh viên có thể tự tổng 
hợp các số liệu kinh tể - kỹ thuật tù 
thực tiễn sản xuất, thiết lập mô hình 
toán và xây dựng kế hoạch sản xuất 
tối ưu nhất. Học phần giảng dạy 
cho sinh viên các ngành đại học 
kinh tế năm thứ 2, hệ đào tạo chính 
quy, cụ thể: Biết cách ứng dụng, lập 
mô hình bài toán quy hoạch tuyến 
tính và tìm ra những phương án sản 
xuất kinh doanh tối ưu trong điều 
kiện các nguồn lực sản xuất ngày 
càng khan hiếm; Biết cách ứng 
dụng bài toán vận tải trong bố trí 
công nhân sản xuất, điều tiết xe 
không tải.

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

448 Kinh tế vi mô

Trang bị cho học sinh kiến thức cơ 
bản về hoạt động của thị trường, 
luật cung cầu, làm nền tảng cho các 
môn học về chuyên ngành kế toán, 
tài chính, quản trị kinh doanh và 
kinh tế đối ngoại

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(tự luận)

449
Quản trị học căn 
bản

Học phân Quản trị học căn bản 
được thiết kế nhằm cung cấp cho 
người học những kiến thức nền 
tảng về quản trị. Nội dung của học 
phần sẽ giới thiệu các khái niệm về 
quản trị, những chức năng cơ bản 
của quản trị, những kỹ năng cần 
thiết của nhà quản trị. Học phần 
Quản trị học căn bản cũng đề cập 
đến lịch sử ra đời và phát triển của 
các học tluiyết quản trị; Giới thiệu 
về các yểu tố môi trường hoạt động 
của một tổ chức. Thêm vào đó, học 
phần này cũng cung cấp cho người 
học kiến thức về quá trình thông đạt 
và quản trị thông tin. Một nội dung 
nữa của học phân là trang bị cho 
người học kiến thức và kỹ năng 
trong việc làm quyêt định quản tri.

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm bài tập 
nhóm: 20%

Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 10%
- Điểm thi kết thúc 
học phần: 70%

450.
Marketing căn 
3ản

Học phân cung cấp cho sinh viên 
kiên thức căn bản vê Marketing; ý 
nghĩa, vai trò của Marketing trong 
hoạt động quản trị sản xuất kinh 
doanh. Từ đó, học viên vận dụng 
ập kê hoạch Marketina cho doanh 

nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh

2

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiet.
Vlỗi tuần 5 
tiết

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giũa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
)hần, thi viết 60
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dịch vụ du lịch và lữ hành phút: 70%

451
Thương mại điện 
tử

Học phân trang bị cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về thương mại 
điện tử: khái niệm, mô hình 
thương mại điện tử, các kỹ thuật 
ứng dụng CNTT trong thương mại 
điện tử, hiểu được sự khác nhau 
giữa thương mại điện tử và thương 
mại truyền thống, những lợi ích và 
rủi ro khi thực hiện thương mại 
điện tử, tìm hiểu các chiến lược xây 
dựng thương mại điện tử cho các 
mô hình tổ chức, doanh nghiệp 
khác nhau. Sinh viên nắm được các 
quy định, pháp luật trong giao dịch 
điện tử và vấn đề an ninh trong giao 
dịch TMĐT.

2

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

452.
Nguyên lý thống 
kê kinh tế

Nhăm trang bị cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản liên quan đến 
thông kê; đông thời vận dụng các 
phương pháp thống kê để phân tích 
các đặc trưng của tổng thể nghiên 
cứu và xem xét mối quan hệ của 
chúng thông qua dữ liệu từ các 
quan sát được thu thập trong mẫu 
nghiên cứu.

3
HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
VIỗi tuần 5 
tiết

Bao gồm điểm đánh 
giá thành phần 
(điểm danh; kiểm 
tra giữa kỳ; bài tập 
nhóm) và điểm thi 
cết thúc học phần

453. Kinh tế vĩ mô

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, 
nhằm giúp cho sinh viên thấy được 
Dức tranh toàn cảnh của nền kinh tế 
và biết cách vận dụng lý thuyết để 
giải thích những vấn đề kinh tế vĩ 
mô mà thực tế đặt ra.

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
VIỗi tuần 5 
tiết

- Điểm chuyên cần: 
10%
- Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 20%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần: 70%

454.
Mguyên lý kế 
toán

Giúp Sv xác định được các đối 
tượng kế toán, hệ thống văn bản 
ìháp quy liên quan, vận dụng các 
chương pháp kế toán giải quyết các 
nghiệp vụ kinh tế trong DN

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tietệ 
vlỗi tuần 5 
tiết

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tình 
luống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
cỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

455.
Lý thuyết Tài 
chính -  Tiền tệ

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín 
dụng, bảo hiểm, ngân sách nhà 
nước, tài chính doanh nghiệp, thị 
trường tài chính và các tổ chức 
trung gian, hệ thống ngân hàng 
trong nền kinh tế thị trường, lạm 
phát và chính sách tiền tệ, quan hệ 
thanh toán và tín dụng quốc tế

3
HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Đánh giá s v  bao 
gồm: (Điểm chuyên 
cần, Điểm kiểm tra 
giữa kỳ, Điểm thi 
cết thúc học phần)

456.
Tổ chức công tác 
kế toán

Giúp Sv xác định được khâu tô 
chức thu thập dữ liệu, chính sách kê 
toán, tổ chứng chứng từ, sổ sách, 
báo cáo, bộ máy kế toán, phần mềm

2

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiet.

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tình 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa
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kế toán và pháp luật về kế toán Môi tuân 5 
tiết

kỳ 10%. thi cuôi kỳ 
70% '

457 Kinh tế quốc tế

Nhăm trang bị cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản về kinh tế học 
quốc tế, nghiên cứu mối quan hệ 
kinh tế giữa các quốc gia thông qua 
việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ 
nguồn lực kinh tế và tài chính tiền 
tệ.

2

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiết.
Mồi tuần 5 
tiết

Bao gồm điểm đánh 
giá thành phần 
(điểm danh; kiểm 
tra giữa kỳ; bài tập 
nhóm) và điểm thi 
kết thúc học phần

458
Thanh toán quốc 
tế

Sau khi nghiên cứu môn học này sẽ 
giúp cho sinh viên:
- Có kiến thức về thị trường hối 
đoái và các nghiệp vụ giao dịch hối 
đoái.
- Hiếu khái niệm, đặc điểm của hổi 
phiếu, lệnh phiếu, séc. giấy chuyển 
tiến và thẻ ngân hàng.
- Có kiến thức về thanh toán quốc 
tế: cơ sở hình thành và cơ sở pháp 
lý làm nên tảng cho hoạt động 
thanh toán quốc tế và những điều 
kiện thanh loán quốc tế trong hợp 
đồng ngoại thương.
- Hiểu và ứng dụng được trong thực 
tê những phương tiện thanh toán 
quốc tế, kiểm tra và lập được bộ 
chứng từ thương mại sử dụng trong 
thanh toán quốc tế.

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm chuyên cần: 
10%

Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 20%
- Điểm thi kết thúc 
học phần: 70%

459. Kinh tế lượng

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức vê ứng dụng các kỹ thuật 
thống kê vào việc ước lượng, kiểm 
định và dự báo các mối quan hệ 
giữa các biến số kinh tế. Học phần 
còn giúp sinh viên xây dựng các mô 
hình kinh tế cho các nghiên cứu 
thực nghiệm trong kinh tế, chính 
sách và xã hội. Sinh viên còn có thể 
đọc và hiểu các bài báo nghiên cứu 
ý thuyết và thực nghiêm trong kinh 

te.

3 HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Thi tự luận 75 phút. 
Tham dự trên 80% 
số tiết học phần.
3ắt buôc dư thi.

460.
<ể toán tài chính 
1

Sv nằm được tố chức công tác kế 
toán tại DN, công tác kế toán thực 
tế các phần hành: vốn bằng tiền, 
làng tôn kho, lương và các khoản 
trích, tài sản cố định, các khoản đầu 
tư tài chính

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
VIỗi tuần 5 
tiết

Diếm chuyên cần 
10%, giải quyết tình 
luống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
tỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

461.
Thuế và thực 
lành khai báo 
thuế

Giúp sv  hiêu rõ nội dung các Luật 
thuê hiện hành và vận dụng vào 
tỉnh hình thực tế của Doanh nghiệp 
đê lập các báo cáo thuế, quyết toán 
thuê cho doanh nghiệp đúng qui 
đinh.

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiếtệ 
VIỗi tuần 5 
tiết

Điêm giữa kỳ: 
30% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)

Thi cuối kỳ: 70% 
;tự luận)

95



Sử dụng thành thạo được các phân 
mềm khai thuế, quyết toán thuế của 
cơ quan thuế cung cấp.

462.
Quản trị tài 
chính

Trang bị cho s v  kiến thức tổng 
quát về quản trị tài chính doanh 
nghiệp; s v  nắm được một số nội 
dung liên quan đến quản trị tài 
chính doanh nghiệp; Hiểu và biết 
vận dụng để ra các quyết định tài 
chính cơ bản theo mục tiêu doanh 
nghiệp

3 HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 
thuyết m inh/... được 
nhóm xác nhận có 
tham g ia ) :  30%
- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 
trắc nghiệm ,.. .tham 
dự đủ từ 80% sổ tiết 
h ọ c ) : 70%

463.
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Cung câp cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản về các phương pháp 
tiến hành một nghiên cứu một cách 
có hệ thống và mang tính khoa học. 
Sinh viên sẽ được giới thiệu về các 
bước thực hiện một nghiên cứu, từ 
đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, thu 
thập thông tin, cho đến hoàn thành 
và báo cáo đề án nghiên cứu. Sinh 
viên sẽ được giới thiệu về những 
thiết kế nghiên cứu khác nhau, về 
cách chọn mẫu, cách đo đạc, và 
cách thức tổ chức nghiên cứu để có 
thể tự mình áp dụng vào các đề án 
nghiên cứu của mình sau này.

2

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Thi tự luận 60 phút. 
Tham dự trên 80% 
số tiết học phần.
Bắt buộc dự thi.

464.
Ke toán tài chính 
2

Sv năm được công tác kê toán thực 
tế các phần hành:các khoản thanh 
toán, quá trinh tiêu thụ, quá trình 
xác định kết quả kinh doanh, vốn 
chủ sở hữu, lập báo cáo tài chính và 
pháp luật liên quan

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tình 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
kỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

465.
Tin học úng 
dụng kế toán

Giúp s v  hiêu cách ứng dụng tin 
học để thực hành hạch toán và lập 
sổ sách kể toán bằng excel. 
Vận dụng tin học không chỉ vào 
công tác kế toán mà còn cho các 
công tác văn phòng khác

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ: 30%
Điểm thi cuối kỳ: 
70%

466.
Đạo đức ngành 
kế toán

Trang bị cho sinh viên kiên thức vê 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế 
toán và kiểm toán. Vai trò của đạo 
đức nghề nghiệp trong hoạt động kế 
toán, kiểm toán trong các doanh 
nghiệp. Nêu lên một số hành vi phi 
đạo đức nghề nghiệp hiện nay.

2

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
30 tietệ 
Mỗi tuần 5 
tiết

Đánh giá s v  bao 
gồm: (Điểm chuyên 
cần, Điểm kiểm tra 
giữa kỳ, Điểm thi 
kết thúc học phần, 
sinh viên tham gia 
làm bài báo cáo 
nhóm)

467
Hệ thống thông 
tin kể toán 1

Giúp s v  hiêu vê tô chức phàn tích, 
tổ chức xử lý, đánh giá và kiểm 
soát thông tin kế toán trong điều 
kiện xử lý thủ công hoặc đã tin học

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.

Điêm kiêm tra giữa 
kỳ: 10%
Điểm bài tập nhóm:
20%
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hóa. Môi tuân 5 
tiết

Điêm thi cuôi kỳ: 
70%

468 Ke toán quốc tế

Trang bị cho s v  kiến thức kế toán 
quốc tế theo các chuẩn mực kết 
toán hiện hành cũng như các trường 
phái kể toán khác với Việt Nam 
Nhìn nhận xu hướng hội tụ kể toán 
quốc tể.
Áp dụng kiến thức để thực hiện 
hạch toán các nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh trong một số phần hành 
kế toán cu thể.

3 HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ: 30%
Điểm thi cuối kỳ: 
70%

469
Nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 
1

Trang bị cho sv kiến thức tổng 
quát về hoạt động của ngân hàng 
thương mại s v  nắm một số quy 
định, nội dung liên quan đến các 
nghiệp vụ huy động vốn và cho vay 
của ngân hàng thương mại; hiểu, 
vận dụng một số nghiệp vụ cho vay 
thông thường

3 HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 
thuyết minh/...được 
nhóm xác nhận có 
tham g ia ) :  30%
- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 
trắc nghiệm,...tham 
dự đủ từ 80% số tiết 
h ọ c ): 70%

470
Phân tích và 
thẩm định dự án

Ngày nay các đơn vị (công lẫn tư) 
khi tiến hành một hoạt động nào đó 
đều cần phải lập kế hoạch, lập dụ 
án. Trước nhiều dự án đề nghị, do 
nguồn lực giới hạn nên các đơn V 
phải lựa chọn những dự án hiệu quả 
tối ưu đồng thời loại bỏ những dụ 
án không đạt yêu cầu. Việc này, đòi 
hỏi phải dựa trên một số tiêu chí và 
cơ sở để phân tích và đánh giá. 
Môn học này nhằm cung cấp cho 
sinh viên kiến thức cơ bản về các 
tiêu chí phân tích và thẩm định du 
án dưới góc độ quản lý doanh 
nghiệp và góc độ quản lý nhà nước, 
đủ khả năng phân tích, đánh giá 
tính khả thi của của dự án một cách 
toàn diên.

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

1) Điêm chuyên 
cần: Số tiết tham dự 
học/tổng số tiết >  
90% (10% # 1 
điểm)
2) Điểm bài tập 
nhóm: Báo cáo tiểu  
luận nhóm (20% # 2 
điểm)
3) Điểm thi kết thúc 
học phần: Thi viết 
(70% # 7 điểm)

471. <ế toán chi phí

sv  năm được quy trình kế toán chi 
phí sản xuất và tính giá thành theo 
mô hình thực tể, mô hình định mức, 
mô hình ABC, cách lập và tổng hợp 
5áo cáo chi phí, pháp luật kế toán 
iên quan.

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
VIỗi tuần 5 
tiết

Điếm chuyên cần 
10%, giải quyết tình 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
cỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

472. <iểm toán 1

Mục đích cung cấp các kiến thức cơ 
bản về hoạt động kiểm toán độc lập 
nhăm phục vụ cho nội dung đào tao 
ngành Kê toán ờ bậc Đại học.

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiểtế 
Vlỗi tuần 5 
tiết

Điểm thi kết thúc 
1ỌC p h ầ n  70% , 
điểm giữa kỳ và bài 
tập nhóm 30%
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473.
Hệ thống thông 
tin kế toán 2

Hiếu về tố chức phân tích, tổ chức 
xử lý, đánh giá và kiểm soát thông 
tin kế toán trong điều kiện xử lý thủ 
công hoặc đã tin học hóa. 
Hiếu và thực hiện tốt công việc kế 
toán trong điều kiện doanh nghiệp 
sử dụng phần mềm kế toán. 
Thực hiện công tác của chuyên viên 
phân tích hệ thống trong các doanh 
nghiệp, thực hiện dịch vụ tư vấn, 
thiết kế và tin học hóa công tác kế 
toán, các doanh nghiệp sản xuất 
cung cấp phần mềm kế toán.

3
HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ: 30%
Điểm thi cuối kỳ: 
70%

474.
Tài chính doanh 
nghiệp

Môn tài chính doanh nghiệp có vai 
trò quan trọng trong việc nâng cao 
hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp, nhàm tăng doanh lợi, tăng 
giá trị doanh nghiệp và nâng cao 
khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiêp trong tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. Môn học tài chính 
doanh nghiệp, hệ thống hoá những 
vấn đề cơ bản và chuyên sâu về tài 
chính doanh nghiệp, nội dung của 
giáo trình cung cấp nhũng kiến thức 
về giá trị tiền tệ theo thời gian, định 
giá chứng khoán, đầu tư tài sản dài 
hạn, cách sử dụng đòn bẩy tài 
chính,...

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

1) Điêm chuyên 
cần: Số tiết tham dụ 
học/tổng số tiết > 
90% (10% # 1 
điểm)
2) Điểm bài tập 
nhóm: Báo cáo tiểu 
luận nhóm (20% # 2 
điểm)
3) Điểm thi kết thúc 
học phần: Thi viết 
(70% # 7 điểm)

475.
Thị trường tài 
chính

Cung cấp kiến thức về hoạt động 
của thị trường tài chính bao gồm thị 
trường tiền tệ và thị trường vốn, 
hiểu về cách thức hoạt động của thị 
trường chứng khoán Việt Nam

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
VIỗi tuần 5 
tiết

- Điêm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
tiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(trắc nghiệm)

476.
Ke toán ngân 
hàng thương mại

Trang bị kiên thức cơ bản vê công 
tác tổ chức, thực hiện nghiệp vụ kế 
toán trong ngân hàng, chủ yếu là tại 
các ngân hàng thương mại, cụ thể 
như: Tổ chức công tác kế toán 
trong hoạt động ngân hàng; Ke toán 
nghiệp vụ huy động vốn; Ke toán 
các nghiệp vụ cho vay; Ke toán các 
nghiệp vụ thanh toán không dùng 
tiền mặt; Kế toán thanh toán vốn 
giữa các ngân hàng; Ke toán TSCĐ 
và công cu lao động; Ke toán các 
nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ; 
KÌ toán chi phí, thu nhập, xác định 
và phân phối kết quả kinh doanh.

3

HK6

Đánh giá sv  bao 
gồm: (Điếm chuyên 
cần, Thảo luận, 
Điểm kiểm tra giữa 
kỳ, Điểm thi kết 
thúc học phần)

477.
Kể toán doanh 
nghiệp dịch vụ

Giúp sinh viên hiêu được thương 
mại quốc tế là gì, hiểu được kinh

3 HK6
Thời gian

Điêm kiêm tra giữa 
kỳ: 30%
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doanh xuât nhập khâu trực tiêp 
kinh doanh xuất nhập khẩu uỷ thác 
trong doanh nghiệp là như thế nào. 
cơ sở hạch toán kể toán và kế toán 
các nghiệp vụ phát sinh liên quan 
Giúp sinh viên hiểu được đặc điểm 
kế toán xây dựng cơ bản trong các 
doanh nghiệp xây lắp, phương pháp 
tính giá thành và phương pháp hạch 
toán kế toán

giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điêm thi cuôi kỳ: 
70%

478 Ke toán quản trị

s v  năm được kè toán quản trị tông 
quan, ứng dụng các phương pháp 
phân loại chi phí và lập báo cáo, mô 
hình C-V-P, lập dự toán ngân sách, 
báo cáo bộ phận, ứng dụng thông 
tin thích hợp ra quyết định

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tỉnh 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
kỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

479
Tiếng Anh 
chuyên ngành kế 
toán

Cung câp cho sinh viên những khái 
niệm cơ bản của lĩnh vực Ke toán, 
giúp sinh viên xây dựng được vốn 
từ vựng kế toán thông qua các bài 
đọc hiểu trong giáo trình, các bài 
báo chuyên ngành sưu tầm. Bên 
cạnh đó, kỹ năng nghe nói của sinh 
viên cũng được cải thiện thông qua 
các bài nghe, các chủ đề thảo luận 
nhóm xoay quanh kế toán. Sinh 
viên cũng sẽ vận dụng được những 
kiến thức đã học bằng các bài 
thuyết trình, nhập vai trước lớp với 
chủ đề tự chọn trong lĩnh vực Ke 
toán.

2

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
30 tietẽiểệ 
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm giữa kỳ: 30% 
Điểm cuối kỳ: 70%

480 Ke toán công

Giúp s v  hiếu được đặc điểm, quy 
chế quản lý tài chính, tài sản áp 
dụng cho cơ quan hành chính và 
đơn vị sự nghiệp.
Hiểu được tổ chức công tác kế toán 
và công việc từng phần hành kể 
toán cu thể

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy
4 5 jt ie t /ề 
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm giữa kỳ: 30% 
Điểm cuối kỳ: 70%

481.
Quản trị rủi ro tài 
chính

Cung cấp những kiến thức cơ bản 
về rủi ro tài chính và những công cụ 
phòng ngừa rủi ro hiệu quả đứng 
trên góc độ doanh nghiệp và ngân 
hàng.

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(tự luân)

482. <.iểm toán 2

Mục đích cung cấp các kiến thức 
nâng cao về hoạt động kiểm toán 
độc lập, cũng như hiểu biết các dịch 
vụ của Doanh nghiệp kiểm toán, 
Kiêm toán nội bộ và KTNN nhằm 
phục vụ cho nội dung đào tạo 
ngành Kế toán ở bậc Đai hoc.

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
VIỗi tuần 5 
tiết

Điểm thi kết thúc 
ĨỌC phần 70% , 
điểm giữa kỳ và bài 
tập nhóm 30%
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483,
Phân tích hoạt 
động kinh doanh

Giúp s v  hiểu các kiến thức cơ bản 
về các yếu tố trong đo lường tài 
chính, đọc được các BCTC và báo 
cáo quản trị nội bộ. 
Áp dụng các phép phân tích nền 
tảng và tầng sâu để có thêm thông 
tin ra quyết định.

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm thi kết thúc 
học phần 70% , 
điểm giữa kỳ và bài 
tập nhóm 30%

NGÀNH NUÔI 
TRỒNG THỦY
SẢN

KHÓA 9

484.

Phương pháp thí 
nghiệm, và 
nghiên cứu khoa 
học thủy sản

-Hình thành và phát triên tư duy 
khoa học, xây dựng giả thuyết 
nghiên cứu, tiến hành phương pháp 
thực nghiệm, đánh giá kết quả, thảo 
luận và trình bày kết quả nghiên 
cửu

Xây dựng giả thuyết nghiên cứu, 
cách tiến hành bố trí thí nghiệm, 
đánh giá kết quả, thảo luận và trình 
bày kết quả nghiên cứu....

3 HKI

Điểm thực hành 
30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

485.

TT. Giáo trình 
chuyên môn sản 
xuất giống cá 
nước lợ

Biết được quy trình quản lý trại sản 
xuất giống tôm, cá nuocs lợ, mặn, 
lập kế hoạch sản xuất giống. Quy 
trình nuôi vồ một số đối tượng tôm, 
cá nước lợ mặn. Quiy trình kỹ thuật 
sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm một số loài tôm, cá nước lợ 
mặn. Một số giải pháp phòng và 
điều trị bệnh tôm, cá nước lợ mặn

6 HKI

Điểm chuyên cần 
15%

Điểm nhật ký 10%

Điểm báo cáo kết 
thúc học phần 25%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

486. Kinh tế thủy sản

Hiểu và vận dụng các khái niệm 
kinh tế và vận dụng được các công 
thức tính toán để tính hiệu quả kinh 
tế của một mô hình nuôi trồng thủy 
sản. Hiểu biết về nghiên cứu thị 
trường và quản lý rủi ro trong sản 
xuất kinh doanh thủy sản.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm bài tập nhóm 
20%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 15%

Điểm thí kết thúc 
học phần 60%

487.
Kỹ thuật sản 
xuất giống và 
nuôi cá biển

- Đặc điểm về môi trường sống, đặc 
điểm dinh dưỡng, và một số đặc 
điểm sinh học khác của các đổi 
tượng cá biển thường gặp trong khu 
vực như: cá chèm, cá bớp, cá chình, 
cá mú, cá măng, cá kèo,.ề.

2 HKI

Điểm bài tập nhóm 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
60%
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- Kỹ thuật nuôi vỗ thành thục, sản 
xuất giống nhân tạo, ương giống và 
nuôi các đối tượng cá biển thườn« 
gặp­
- Thiết kế công trình sản xuất giống 
và nuôi các đối tượng cá biển 
thường gặp.

488 Quản lý dịch 
bệnh thủy sản

Hiểu biết các khái niệm chung về 
bệnh trên tôm cá. Nguyên nhân gây 
bệnh trên tôm cá, đặc điểm và diễn 
biến của bệnh thủy sản. Nhận dạng 
được các bệnh thường gặp trên tôm. 
Phân loại được các bệnh thường 
gặp trên cá. Nắm được phương 
pháp chẩn đoán bệnh tôm cá. Biết 
cách phòng và trị bệnh tôm cá

3 HKI

Chuyên cần 10%

Kiểm tra giữa kỳ 
20%

Thực hành 20% 

Thi kết thúc 50%

489 Khuyến ngư và 
giao tiếp

Sinh viên sẽ có những kỹ năng co 
bản về khuyên nông và giao tiếp. 
Tự thực hiện các nhiệm vụ của 
cán bộ khuyến nông như tổ chức 
tập huấn, chuyển giao khoa học 
kỹ thuật cũng nhu hướng dẫn 
nông dân thực hiện các biện pháp 
kỹ thuật trong nuôi cá. Đe xuất 
với các cấp chính quyền về việc 
tiếp nhận một hoặc một sổ biện 
pháp kỳ thuật tiên tiến để ứng 
dụng vào sản xuất.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10°/ộ

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 15%

Điểmthi kết thúc 
học phần 75%

490.

Kỹ thuật nuôi 
thủy sản nước 
ngọt

Giúp sinh viên phân biệt rõ các 
khái niệm hình thức nuôi và 
nguyên lý cơ bản của kỹ Ihuật nuôi 
cá nước ngọt. Hiểu rõ tác dụng 
của biện pháp cải tạo ao đối với 
sinh trưởng của cá nuôi, nguyên lý 
và hiệu quả kinh tế khi thực hiện 
nuôi cá kết hợp cấy lúa và nuôi cá 
trong các mô hình VACB, VAC,
ACếT.ệ

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập 20%

Điểmthi kết thúc 
học phần 70%

491. KHÓA 10

492.
Thực vật thủy 
sinh

Xác định được đặc điểm để phân 
biệt thực vật phiêu sinh và thục 
vật bậc cao thủy sinh, các kiểu 
hình thái cơ bản, các nhóm thực 

vật phiêu sinh. Phần biệt được các 
hình thức sinh sản khác nhau, các 
phương thức dinh dưỡng. Xác

2 HKI

Điểm chuyên cần
5%

Kiểm tra giữa kỳ 
15%

Điểm bài tập 20%

Điểmthi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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định được các dụng cụ cần thiết 
khi thu mẫu phiêu sinh thực vật 
ngoài thực địa. Xác định được các 
phương pháp thu mẫu định và thu 
mẫu định lượng. Biết cách phân 
tích mẫu định tính và phân tích 
mẫu định lượng

493.
Dinh dưỡng và 
thức ăn thủy sản

Hiểu rõ đặc điếm dinh dưỡng cơ 
bản của động vật thủy sản. Các 
phương pháp xác định và các yếu 
tố ảnh hưởng đến độ tiêu hóa thức 
ăn động vật thủy sản. biết cách 
chọn đánh giá nguyên liệu để chế 
biến thức ăn cho ĐVTS. Thiết lập 
được khẩu phần ăn, chế biến và 
bảo quàn thức ăn. Đánh giá được 
chất lượng thức ăn.

3 HKI

Điếm chuyên cần 
10% '

Điểm thực hành 
phòng thí nghiệm 
20%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

494.

Quản lý chất 
ượng nước ao, 

nuôi thủy sản

Nắm vững đặc tính của môi 
trường nước, động thái và ý nghĩa 
sinh thái học của các yếu tố như vật 
ý, hoá học và sinh học của nước 

đối với đời sống của thủy sinh vật, 
Nắm vững quá trình tích lũy, quá 
trình phân hủy vật chất hữu cơ ở 
nền đáy thủy vực và ảnh hưởng của 
chúng đối với đời sống của thủy 
sinh vật. Hiểu rồ và giải thích được 
các quá trình chuyển hóa vật chất 
dinh dưỡng trong thủy vực. Hiểu rõ 
và giải thích được sự ô nhiễm 
nguồn nước và khả năng tự làm 
sạch của nguồn nươc. Nắm vững 
đến thức về phương pháp thu mẫu, 
ỉhương pháp phân tích và đánh giá 
các yếu tố chất lượng nước

3 HKI

Diểm chuyên cần 
5%

Diếm báo cáo 
chuyên đề, bài tập 
nhóm 10%

Diểm thực hành 
Dhòng thí nghiệm 
10%

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 15%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

495.
Công trình và 
thiết bị thủy sản

Kỹ thuật đo đạt, khảo sát cho một 
cơ sở sản xuất giống hay nuôi thủy 
sản. Lập kế hoạch, thiết kế một cơ 
sở sản xuất giống. Lập kế hoạch, 
thiết kế một cơ sở nuôi thủy sản. 
Chọn loại vật liệu, tính toán lượng 
vật liệu cần sử dụng trong các công 
trình thủy sản. Tự trang bị một số

2 HKI

Diểm bài tập nhóm 
0%

Ciểm tra giữa kỳ 
30% ’

Diếmthi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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trang thiêt bị cân thiêt cho sản xuât 
giống hay nuôi thủy sản

496
Vi sinh ứng dụng 
trong NTTS

Sinh viên nắm rõ lại các vấn đề có 
liên quan đến vi sinh vật trong 
thủy sản. Sinh viên hiểu được các 
khái niệm về vi sinh vật trong 
thủy sản. Sinh viên nắm được các 
phương pháp xác định vi sinh vật 
trong thủy sản. Sinh viên thực 
hành được các phương pháp phân 
lập vi sinh vật trong thủy sản.

3 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập nhóm 
20%

Điểm thực hành 
phòng thí nghiệm 
20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

497
Sinh lý động vật 
thủy sản

Sinh viên nắm rõ các vấn đề có 
liên quan đến sinh lý động vật 
thủy sản. Sinh viên hiểu được các 
khái niệm về sinh lý của động vật 
thủy sản. Sinh viên nắm được các 
hệ thống sinh lý của động vật thủy 
sản. Sinh viên thực hành được các 
phương pháp cơ bàn về nghiên 
cứu sinh lý của vật trong thủy sản.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm báo cáo 
chuyên đề. bài tập 
nhóm 20%

Điểm thực hành 
phòng thí nghiệm 
10%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

KHÓA 11

498,
Kỹ thuật nuôi 
thức ăn tự nhiên

Môn học giúp sinh viên nắm vững 
đặc điểm sinh học của một số đối 
tượng được sử dụng làm thức ăn 
cho ấu trùng động vật thuỷ sản như 
vi tảo, luân trùng, Artemia, Moina- 
Daphnia, trùn chỉ..., khả năng sử 
dụng của các đối tượng này vào 
trong các trại sản xuất giống thuỷ 
sản. Sinh viên có thể nắm bắt được 
các phương pháp nuôi ở Việt Nam 
và trên thế giới từ đó áp dụng theo 
yêu cầu của tùng điều kiện cụ thể 
nham nâng cao năng suất và cung 
cấp đủ nguồn thức ăn cho trại giống 
thuỷ sản.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10°/ồ

Điểm bài tập nhóm 
5%

Kiểm tra giữa kỳ 
15%

Điểm thực hành 
10%

Điểmthi kết thúc 
học phần 70%

499.
Động vật thủy 
sinh

Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản về cấu trúc hình 
thải, dinh dưỡng, tiêu hỏa, bài tiết, 
điều hòa. Áp suất thẩm thấu....

Xác định một số nhóm ngành 
động vật thủy sinh có lợi và có 
tiềm năng cần nghiên cún phát 
triển và khả năng kiểm soát những 
nhóm ngành gây hại...

2 HKI

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm bài tập nhóm 
20%

Điểm thực hành 
25%

Điểmthi kết thúc 
học phần 50%
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500
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Sinh viên có thể trình bày khái 
niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và 
những tư tưởng, luận điểm, quan 
điểm cơ bản diễn ra trong tiến trình 
hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Sinh viên có thể 
phân tích, giải thích về những nội 
dung tư tưởng, quan điểm cơ bản 
của tư tưởng Hồ Chí Minh.

2 HKI

Điếm chuyên cần 
10%

Điếm kiếm tra giữa 
kỳ 30%

501.
Hóa phân tích 
ứng dụng thủy 
sản

Cung cấp kiến thức về phản ứng 
hóa học và chuẩn bị dung dịch 
trong phòng thí nghiệm. Trang bị 
kiến thức về phương pháp thu và 
bảo quản mẫu môi trường nước 
trong ao nuôi thủy sản. Nguyên lý 
các phương pháp phân tích các yếu 
tố lý, hóa học của khoa học môi 
trường nước bao gồm phương pháp 
điện thế, phương pháp trọng lượng, 
phương pháp chuẩn độ, phương 
pháp so màu quang phổ. Cung cấp 
kiến thức về phương pháp đánh giá 
số liệu phân tích, đánh giá và bảo 
đảm chất lượng QA&QC cho 
phòng thí nghiệm. Trang bị cho 
sinh viên các kiến thức về an toàn 
phòng thí nghiệm.

2 HKI

Điếm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thực hành 
20%

Điểmthi kết thúc 
học phần 50%

502.
Tiếng Anh định 
iướng TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản những kỹ năng 
chính: Nghe — Nói — Đọc — Viết và 
3 kỳ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng 
-  Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc 
tế, có khả năng giao tiếp ở mức độ 
cơ bản.

4 HKI

Điếm bài tập, điểm 
ciểm tra ở lớp 40%

Điểm kết thúc học 
)hần 60%

503. Sinh hóa B

Năm được các kiên thức vê các 
quá trình sinh hoá trong có thể 
sống, Biết được vai trò và chức 
năng của các đại phân tử trong sinh 
vật như carbohydrate, protein, lipid 
và enzyme. Vitamin..

Mắm được các biến đổi về mặt sinh 
ioá trong thủy sản. Biết được cơ 
3ẩn các kỹ thuật ứng dụng trong

3 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Diểm thực hành 
20%

Diểmthi kết thúc 
1ỌC phần 50%
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công nghệ sinh hoá

504
Thủy sản đại 
cương

Giới thiệu tổng quát về tính chất 
môi trường sống, quy luật hoại 
động sống của động vật thủy sinh 
và khả năng thích ứng của động vật 
thủy sinh trong môi trường. Giúp 
sinh viên phân biệt thuật ngữ về 
thức ăn sử dụng trong nghề nuôi 
trồng Thủy sản. Phân hiệt được 
thành phần thức ăn. phổ thức ăn và 
vai trò của thức ăn trong nghề nuôi 
thủy sản. Cung cấp một sổ kiến 
thức cơ bản để phân biệt nguyên 
nhân gây bệnh, triệu chứng biểu 
hiện của bệnh và hiện trạng sử dụng 
thuốc, chế phẩm sinh hóa học dung 
chữa trị bệnh cho động vật thủy sản 
hiên nav ở Viêt Nam.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập 20%

Điểmthi kết thúc 
học phần 70%

505 Sinh học phân tử

Trình bày được thành phần và cấu 
trúc của DNA. Nắm được các quy 
trình ly trích DNA ờ thực vật và ỏ 
động vật. Trình bày được: kỹ 
thuật DNA tái tổ hợp; kỹ thuật 
chuyên gen; kỹ thuật vi thao tác 
gen. Trình bày dược kỹ thuật 
PCR, PCR - Real time; kỹ thuật 
AFLP; phương pháp giải trình tụ 
gen. Nắm được ứng dụng của các 
kỹ thuật sinh học phân tử trong 
các lĩnh vực: nông nghiệp, y học...

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiêm tra giữa 
kỳ 20%

Điểmthi kết thúc 
học phần 70%

506.
Giáo dục thể 
chất 3 (cầu lông 
nâng cao 2)

On lại GDTC 1 và GDTC 2 đã 
học và tập luyện kỹ thuật trên lưới 
(chặn cầu và bở nhó cầu). Từ đó 
giúp Sinh viên tập luyện hoàn thiện 
các kỹ thuật đã học, đồng thời cho 
các em đấu tập để các em nắm rõ 
các luật thi đấu trong cầu lông, 
nhằm nâng cao sức khôe cho bản 
thân đạt tiêu chuẩn về rèn luyện 
thân thể

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

507.
Giáo dục thể 
chất 3 (bóng đá 
nâng cao 2)

Giúp cho sinh viên có khả năng vận 
dụng thành thạo một số kỹ thuật cơ 
Dẩn của bóng đá, nắm vững yếu 
ĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khôe cho bản thân và có thể

1 HKI

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
3hân 70
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i
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

508

Giáo dục thể 
chất 3 (bóng 
chuyền nâng cao 
2)

Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vị.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phân 70

KHÓA 12

509.
Những NLCB 
CN Mảc-Lênin 1

Học phần nhằm trang bị cho sinh 
viên nắm được một cách tương 
đối có hệ thống những nội dung 
cơ bản về thế giới quan và phương 
pháp luận của triết học Mác 
Lênin. Xác lập cơ sở lý luận cơ 
bản nhất để từ đó có thể tiếp cận 
được nội dung môn học Những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin (HP2), Tư tưởng Hồ 
Chí Minh và Đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng 
của Đảng; Xây dựng niềm tin, lý 
tưởng cách mạng cho sinh viên

2 HKI

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

510.
Pháp luật đại 
cương

Học phân Pháp luật đại cương 
nhằm trang bị những kiến thức cơ 
bản về nhà nước và pháp luật, 
thông qua học phần, người học 
cũng có thể vận dụng kiến thức nền 
tảng từ môn học vào trong thực tế 
cuộc sống và công việc sau này

2 HKI

Dự lớp 10%

<.iểm tra giữa kỳ 
30% "

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

511.
Tiếng Anh định 
iướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4 HKI

Điểm bài tập, điểm 
ciểm tra ở lớp 40%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

512. Sinh học ĐC

Biết được thành phần hóa học của 
tế bào, phân loại và nhận dạng tế 
bào. Nắm rõ cơ sở của sự trao đổi 
chất và năng lượng ở sinh vật, co

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Kiểm tra giữa kỳ 
30%
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chế của sự vận chuyển các chât 
qua màng tế bào. Biết được tính 
chất hóa học của các loại môi 
trường như: ưu trương, nhược 
trương và đẳng trương. Nắm được 
các khái niệm về khuếch tán, thẩm 

thấu, co nguyên sinh, phản co 
nguyên sinh. Biết được: giai đoạn 
tạo giao tử, sự thụ tinh, sự phát 
triển phôi và hậu phôi, sự phát 
triển sau khi sinh và trưởng thành, 
giai đoạn già và chết ở động vật.

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

513
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng đá 
cơ b ả n )

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng đá, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
luyện.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

514.
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng 
chuyền cơ bản)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

515,

Giáo dục thể 
chất 1 (cầu lông 
cơ bản)

Giúp cho sinh viên bước đầu làm 
quen với môn cầu lông, nắm vững 
cơ sở lý luận ban đầu về các động 
tác di chuyển, giao cầu và đánh 
cầu thấp tay trong môn cầu lông. 
Từ đỏ giúp sinh viên tự tập luyện 
nâng cao sức khỏe cho bản thân 
đạt tiêu chuẩn về rèn luyện thân 
thể.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

516, Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 

thức căn bản và các thuật ngữ cập 

nhật về môn TIN HỌC CẢN BẢN. 

Mục tiêu của học phần nhằm giúp 

sinh viên tiếp cận công nghệ thông

2 HKI

Điếm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%
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tin và sử dụng thành thạo tin học 

văn phòng.

517.
TT. Tin học căn 
bản

Qua những bài thực hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỳ năng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
được truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực 
tiễn mà sinh viên sẽ giải quyết 
trong công việc văn phòng ở Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

2 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

KHÓA 9

518. Khóa luận TN

Phân tích hướng nghiên cứu và 
xác định được phương pháp 
nghiên cứu. Trình bày được một 
kết quả nghiên cứu khoa học rõ 
ràng với số liệu phân tích chính 
xác, có độ tin cậy. Đánh giá và giải 
thích được các kết quả, xác định 
tồn tại và biết cách đề xuất hướng 
giải quyết.

12 HKII Điểm bảo vệ KLTN 
100%

519. Tiểu luận TN

- V ậ n  dụng kiến thức phân tích 
hướng nghiên cứu và xác định 
phương pháp nghiên cứu (thí 
nghiệm, ứng dụng kỹ thuật) phù 
hợp. Lập kế hoạch triển khai công 
việc. Trình bày được kết quả 
nghiên cứu. Đánh giá và gài thích 
được kết quả và đề xuất hướng giải 
quyetế

8 HKII Điểm TLTN 100%

520.
Tống hợp kiến 
thức cơ sở NTTS

- Hiêu và năm kiên thức tông hợp 
về môi trường nứơc trong các hệ 
ao nuôi

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá môi 
trường nước dựa trên các yếu tố 
môi trường và các nhóm thủy 
sinh vật

- Nhận dạng và nghiên cứu các đặc 
điểm sinh học, sinh thái của các 
loài cá..

- Có khả năng thuyết trình và kỹ 
năng làm việc nhóm...

2 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điêm thực hiện 
chuyên đề 15%

Điểm thi kết thúc 
học phần 80%
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521
Tổng hợp kiến 
thức chuyên 
ngành NTTS

- Hiểu rõ hơn mối liên quan giữa 
đặc tính sinh học của loài thủy 
sản, các biện pháp kỹ thuật với 
chất lượng sản phẩm sinh dục, 
nguyên nhân gây ra bệnh và 
nguyên tắc phònu trị bệnh, 
nguyên lý hoạt động của các mô 
hình riuôi tôm, cá đơn và kết hợp 
với chăn nuôi, trồng trọt..

2 HKII Thi kết thúc học 
phần 100%

KHÓA 10 -

522
Kỹ thuật sản 
xuất giống cá 
nước ngọt

Cung cấp cho người học những 
biện pháp kỹ thuật có tính nguyên 
lý được sử dụng trong quy trinh 
nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích cá sinh 
sản. ương ấp trứng và cá con

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

523
Kỹ thuật sản 
xuất giống và 
nuôi giáp xác

- Đặc điểm sinh học, các qui trình 
sản xuất giống: tôm sú, tôm thẻ 
chân trắng, tôm càng xanh, cua 
biển...

- Xây dựng các mô hình nuôi theo 
các tiêu chuẩn an loàn sinh học, 
thân thiện với môi trường....

3 HKII

Điểm bài tập nhóm 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
60%

524
Di truyền và 
chọn giống thủy 
sản

Trình bày được các khái niệm về di 
truyền học; cơ chế xác định giới 
tính ở động vật thủy sàn..

Xác định tần số alen và lần số kiểu 
gen.

Nắm vững các phương pháp chọn 
giống cá

2 HKII

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Thi kết thúc 70%

525.
Kỹ thuật nuôi cá 
cảnh và thủy đặc 
sản

Giúp cho sinh viên có kiến thức về 
đặc điểm sinh học, kỹ thuật nuôi, 
kỹ thuật sản xuất giống cũng nhu 
cách phòng và trị bệnh cho các loài 
thủy đặc sản có giá trị kinh tế như: 
baba. ếch đồng, lươn đồng, cá sấu, 
cá ngựa..và một số loài cá cảnh (cá 
rồng, cá chép nhật, cá ông tiên, cá 
a hán). Ngoài ra còn mở rộng áp 

dụng kiến thức với một số đối 
tượng có giá trị kinh tể khác.

2 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm bài tập nhóm
20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

526.

TT. Giáo trinh 
chuyên môn sản 
xuất giống thủy 
sản nước ngọt 
(HK hè)

Giúp sinh viên biết được quy trình 
quản lý trại sản xuất giống cá, kế 
loạch sản xuất giống các đối tượng 
cá nước ngọt. Hiểu cơ chế vận hành 
các trang thiết bị. Biện pháp kỳ 
thuật ương cá từ giai đoạn lên

6 HKII

Chuyên cần 15% 

Mhật ký 10%

3áo cáo 25%

Thi kết thúc 50%
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giông. Trình bày được quy trình 
sinh sản một số loài cá nước ngot 
phô biến. Quy trình kỹ thuật sản 
xuất giống và nuôi thương phẩm 
một sô loài cá trong mô hình nuôi 
phổ biến. Biết một số giải pháp 
phòng và điều trị bệnh trên cá

527.
Tiếng Anh 
chuyên ngành 
NTTS

Biết và nắm được các thuật ngũ 
tiếng Anh chuyên ngành về các 
lãnh vực sinh học, sinh thái các đối 
tượng thủy sản, Biết và nắm được 
các thuật ngữ tiếng Anh chuyên 
ngành vê các lãnh vực kỹ thuật 
nuôi và quản lý môi trường nuôi 
các đối tượng thủy sản và các lãnh 
vực liên quan đến thủy sản

4 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm thực hiện bài 
tập nhóm 15%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

528. Thuốc và hóa 
chất thủy sản

Sinh viên hiểu được các vấn đề 
liên quan đến thuốc kháng sinh 
trong nuôi trồng thủy sản. Sinh 
viên nắm vững các vấn đề liên 
quan đến hóa chất trong nuôi 
trồng thủy sản.

2 HKII

Điếm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập nhóm 
20%

Điểm thực hành 
10%

Điểm thi kết thúc 
60%

529.
Sinh lý động vật 
thủy sản

Sinh viên nắm rõ các vấn đề có 
liên quan đến sinh lý động vật 
thủy sản. Sinh viên hiểu được các 
khái niệm về sinh lý của động vật 
thủy sản. Sinh viên nắm được các 
hệ thống sinh lý của động vật thủy 
sản. Sinh viên thực hành được các 
phương pháp cơ bản về nghiên 
cứu sinh lý của vật trong thủy sản.

2 HKII

Diểm chuyên cần 
10%

Diểm báo cáo 
chuyên đề, bài tập 
nhóm 20%

Diểm thực hành 
3hòng thí nghiệm 
10%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phân 60%

530.
TT. Giáo trình 
cơ sở thủy sản

Tạo điều kiện cho sv tiếp cận với 
thực tế nghiên cứu, củng cố những 
kiến thức cơ sở đã học. Rèn luyện 
kỹ năng thu và phân tích các yếu 
tố môi trường, rèn luyện khả năng 
thu và phân tích nguồn lợi. kỹ 
năng tổng họp số liệu, nhận định 
kết quả và viết báo cáo khoa học.

6 HKII

Diểm chuyên cần 
20%

Diểm bài báo cáo 
ìle word 20%

Diem thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

KHÓA 11

531.
Dường lối Đảng 
cộng sản VN

Cung cấp cho sinh viên những nội 
dung cơ bản của đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt

3 HKII
Diem chuyên cần 
10%

Diểm kiểm tra giữa
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Nam, trong đó chủ yêu tập trung 
vào đường lối của Đảng thời kỳ 
đối mới trên một số lĩnh vực co 
bản của đời sống xã hội. Cùng với 
môn học Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tu 
tường Hồ Chí Minh tạo lập những 
hiểu biết về nền tảng tư tưởng, 
kim chỉ nam hành động của Đảng 
và của cách mạng nước ta

kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

532

Sinh thái thủy 
sinh vật

Hiểu được đặc điểm của thủy sinh 
vật cũng như vai trò, chức năng 
của thủy sinh vật sống trong nước. 
Hiếu được vai trò, chức năng cơ 
bản của quần thể thủy sinh vật và 
các quy luật phân bố, biến đổi của 
thủy sinh vật. Nắm dược cấu trúc 
hệ sinh thái và chu kỷ biến đổi 
một số chất diễn ra trong nước. 
Nam được vai trò của các bậc 
dinh dưỡng và các yếu tổ có ảnh 
hưởng tới năng suất thủy vực.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập 20%

Điểm thi kết thúc 
70%

533.

Vi sinh ứng dụng 
trong nuôi trồng 
thủy sản

Sinh viên nắm rõ lại các vấn đề có 
liên quan đến vi sinh vật trong 
thủy sản. hiểu được các khái niệm 
về vi sinh vật trong thủy sản. các 
phương pháp xác định vi sinh vật 
trong thủy sản. thực hành được 
các phương pháp phân lập vi sinh 
vật trong thủy sản.

3 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Bài tập nhóm 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

534.
''Igư loại học

Trình bày được các kiến thức cơ 
bản về hình thái giải phẩu cơ thể cá. 

Nêu được vai trò của các cơ quan 
trong cơ thể cá. Phân biệt được sụ 

khác biệt của một cơ quan trên các 
loài khác nhau. Trình bày được các 
kiến thức về hệ thống phân loại và 

những đặc điểm, dấu hiệu dùng 
trong phân loại cá. Hiểu được thành 

5hần các loài cá nước ngọt và nước 
ợ thường gặp ờ ĐBSCL

2 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm thực hành 
20%

Kiểm tra giữa kỳ 
15%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

535.

Tinh thái phân 
oại giáp xác 

nhuyễn thể

Hiểu rõ về về cấu tạo cơ thể giáp 
xác và nhuyễn thể; phân biệt được 
chức năng nhiệm vụ sinh học của 
các cơ quan trong cơ thể; có khả 
năng phân tích, đánh giá hoạt động

3 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm thực hành 
25%

3ài tập nhóm 20%



sông thông qua nghiên cứu hệ tiêu 
hóa, hô hấp, tuần hoàn, sinh sản, 
hệ thần kinh... Hiểu rõ các yếu tố 
ảnh hưởng đến sự phân bố của các 
loài giáp xác, nhuyễn thể có giá trị 
kinh tế và giúp người học có thể 
vận dụng và phát triển loài nuôi 
mới. Qua kiến thức đã học giúp 
sinh viên có cơ sở đánh giá, phân 
tích tổng hợp cho việc qui hoạch 
định hướng phát triển nghề nuôi và 
phục vụ công tác phát triến & bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản.

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

536.
Thực vật thủy 
sinh

Xác định được đặc điêm đê phân 
biệt thực vật phiêu sinh và thực vật 
bậc cao thủy sinh, các kiểu hình 
thái cơ bản, các nhóm thực vật 
phiêu sinh. Nắm được thành phần 
cấu tạo chung của phiêu sinh thực 
vật. Phân biệt được các hình thức 

sinh sản khác nhau, các phương 
thức dinh dưỡng. Xác định được 
các phương pháp thu mẫu định và 

thu mẫu định lượng. Biết cách 
phân tích mẫu định tính và phân 
tích mẫu định lượng

2 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm thực hành 
20%

Kiểm tra giữa kỳ 
15%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

537.
Phương pháp 
nghiên cún sinh 
học cá

Phương pháp thu và xử lý 
mẫu.Phương pháp nghiên cứu hình 

tháicá.Phương pháp nghiên cứu mô 
học.

Phương pháp nghiên cứu dinh dưỡn 

g-
Phương pháp nghiên cứu sinh 
ọc sinh sản.Phương pháp nghiên cứ 
u tuổi và sinh trường

2 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm bài tập nhóm
20%

Kiểm tra giữa kỳ 
15%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

538. KHÓA 12

539.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói — Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế,

4 HKII

Điểm bài tập, kiểm 
tra trên lớp 40%

Điếm thi kết thúc 
học phần 60%
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có khả năng giao tiêp ỏ' mức độ cơ 
bản

540
Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

Nắm được học thuyết giá trị của c. 
Mác.

- Nắm được học thuyét về chủ 
nghĩa tư bản độc quyền và chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa.

Những vấn đề chính trị -  xã hội có 
tính quy luật trong tiến trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa,- Chủ nghĩa 
xã hội hiện thực và triển vọng của 
nó.

3 HKII

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

541
Tiếng Việt thực 
hành

Sinh viên sẽ học một số vấn đề về 
chữ viết tiếng Việt và rèn luyện kì 
năng về chính tả, cách sửa những 
lỗi chính tả thường gặp, rèn luyện 
kĩ năng dùng từ, chữa các lỗi thông 
thường về dùng từ, câu và rèn luyện 
kĩ năng về câu, các lồi thường gặp 
về dấu câu và câu, tạo lập và tiếp 
nhận đoạn văn. các phép liên kết, 
các lỗi thường gặp trong đoạn văn, 
tạo lập và tiếp nhận văn bản.

2 HKII

Dự lớp 5%

Kiểm tra giữa kỳ 
20%

Điểm báo cáo 15%

Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

542.
Di truyền học 
ĐC

Biêt được đôi tượng nghiên cứu và 
phương pháp nghiên cứu từng dạng 
di truyền khác nhau. Ý nghĩa của 
từng dạng di truyền và vận dụng 
vào một số trường hợp cụ thể giải 
quyết các vấn đề thực tể. Các thí 
nghiệm chứng minh ADN là vật 
chất di truyền, ADN sao chép theo 
nguyên tắc bán bảo toàn. Hiểu được 
mô hình xoắn kép của ADN từ dó 
hình thành các công thức để giải 
các bài tập di truyền phân tử

3 HKII

Điểm chuyên đề 
10%

Điểm thực hành 
20%

Kiểm tra giữa kỳ 
10%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

543.
Giáo dục thể 
chât 2 (cầu long 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của cầu lông, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tâp

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
liọc phần 70%

1 13



luyện.

544.

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng 
chuyền nâng cao 
1) '

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sỏ 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

545.

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng đá 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng vận 
dụng thành thạo một số kỹ thuật cơ 
bản của bóng đá, nắm vững yếu 
lĩnh kỳ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

NGÀNH CÔNG 
NGHỆ THựC  
PHÁM

KHÓA 9

546.
Công nghệ chế 
3iến thịt và sản 
3hẩm thịt

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
tổng quát về khoa học thịt, cách 
giết mố và pha lóc thịt, nắm được 
quy trình sản xuất để tạo ra các 
nhóm sản phẩm thịt điển hình: sản 
3hẩm nhũ tương, sản phẩm thịt 
xông khói, sản phẩm thịt ướp 
muối... có khả năng áp dụng các qui 
trình công nghệ vào điều kiện sản 
xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất 
thực phẩm, kiểm tra, đánh giá, quản 
ý chất lượng thực phẩm.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm báo cáo 
chuyên đề 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

547.
Công nghệ chế 
3Ĩen chè, cà phê, 
ca cao

Tìm hiểu về đặc điểm sinh thái của 
cây chè và quy trình chế biến chè, 
Tìm hiếu về đặc điếm sinh thái của 
cây cà phê và quy trình chế biến cà 
3hê, Tìm hiểu về đặc điểm sinh thái 
của cây ca cao và quy trình chế 
3Ĩen các sản phẩm từ ca cao.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thi tra giữa kỳ 
30%

Điểm thi cuối kỳ 
60%

548.
Công nghệ chế 
Diến sữa và sản 
Dhẩm sữa

Biết rõ thành phần hóa học và các 
tính chất đặc trưng của sữa. Hiểu rõ 
các phương pháp đánh giá chất 
lượng sữa. Cơ chế của việc tiết sữa

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điếm bài tập nhóm
20%
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và chu kỳ tiết sữa của bò. Biết được 
các công đoạn sản xuất các sản 
phẩm từ sữa như sữa thanh trùng, 
tiệt tùng, cô đặc, sữa bột, bơ và pho 
mai. Xác định được mục đích và 
nguyên tắc của các công đoạn trong 
quá trinh chế biến sữa.

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

549
Công nghệ chế 
biến đường và 
bánh kẹo

Biết được vai trò của đường và 
công nghệ sản xuất đường, các chỉ 
tiêu chất lượng trong phân loại 
đường thành phẩm, cách đánh giá 
độ chín của mía, ảnh hưởng của độ 
chín, kỹ thuật thu hoạch và bảo 
quản mía sau thu hoạch đến chất 
lượng mía nguyên liệu sử dụng cho 
chế biển đường... quá trình cô đặc 
nước mía, kỹ thuật nấu và kết tinh 
đường, các nguyên liệu chính và 
nguyên liệu phụ dùng trong công 
nghệ sản xuất bánh kẹo ...

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

550. Công nghệ chế 
biến thủy hải sản

Trình bày được thành phần hóa học 
của thủy sản và các yểu tố ảnh 
hường đếncác thành phần này. Phân 
biệt được khái niệm hệ vi sinh vật ỏ 
thủy sản khi thủy sản ươn hỏng và 
hệ vi sinh vật gây ươn hỏng ở thủy 
sản. Hiểu được sự cần thiết của 
lạnh đông trong duy trì và kéo dài 
thời hạn sử dụng của thủy - hải sản. 
Biết cách pha đấu nước mắm

2 HKI

Điếm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thỉ kểt thúc 
học phần 70%

551.
Niên luận 
chuyên ngành 
CNTP

Có kiến thức tổng quan về hoạt 
động nghiên cứu và chế biến thực 
phấm. Biết viết và trình bày một bài 
báo cáo khoa hoc

2 HKI Báo cáo trước Hội 
đồng

552.
TT. CNTP 
(Phòng Thí 
nghiệm)

Sinh viên vận dụng kiến thức 
chuyên ngành đã học để thực hiên 
thực tể (chuẩn bị nguyên liệu, thao 
tác thực hành và vận hành máy móc 
thiết bị.

3 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Phúc trình thực tập 
30%

Điểm thi kết thúc 
Ỉ1ỌC phần 60%

553.
TT. Công nghệ 
thực phẩm (Nhà 
máy)

Sinh viên vận dụng các kiến thức 
chuyên ngành thực tế (ngũ cốc, rau 
quả, sữa, thủy sản, lên m en.ể.). Các 
quá trình và thiết bị ứng dụng trong 
rầ0 quản và chế biến thực phẩm. 
<Ciến thức thực tế về chuẩn bị 
nguyên liệu, thao tác vận hành máy 
móc thiết bị qui mô công nghiệp

3 HKI Báo cáo trước Hội 
đồng 100%
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554
Nguyên lý bảo 
quản và chế biến 
thực phẩm

Sinh viên biêt các nguyên nhân gây 
hư hỏng thực phẩm, các phương 
pháp bảo quản thực phẩm và các 
quá tr ìn h  cơ bản trong chế biến thực 
phẩm. Phân tích và giải thích được 
nguyên nhân gây hư hỏng thực 
phẩm từ đó áp dụng các phương 
pháp bảo quản phù hợp nhất.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm báo cáo 
chuyên đề 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

555,
Quản lý chất 
lượng và luật 
thực phẩm

Đảm bảo, kiêm soát, hoạch đinh, 
chính sách, mục tiêu, hệ thống chất 
lượng.
Kế hoạch HACCP, đề ra biện pháp 
kiểm soát và thiết kế biểu mẫu kiểm 
soát các điểm CCP trong kế hoạch 
haccp.
Các qui phạm pháp luật hiện hành 

trong quản lýchất lượng thủy sản.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

KHÓA 10

556.

Phương pháp 
NCKH-CNTP

Trang bị cho sinh viên những luận 
cứ căn bản khi viết về đề cương 
nghiên cứu khoa học, viết báo cáo 
khoa học và những phương pháp 
truy cập thông tin/tài liệu từ thư 
viện và máy tính thong qua các kho 
chứa dữ liệu hay trự tiếp trên 
internet, phục vụ làm khóa luận ra 
trường.

2 HKI

Dự lớp 10%

3ài tập trên lớp 
20% ’

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

557.

3hụ gia trong 
chế biến thực 
Dhẩm

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản và thực tế về vai trò 
của các loại hóa chất được sử dụng 
trong quá trình chế biến và bảo 
quản những sản phẩm thực phẩm, 
cũng như nguyên tắc sử dụng các 
oại hóa chất này.

2 HKI

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

558.

Bao bì thực 
Dhẩm

Chái niệm, lịch sử phát triển và xu 
iướng của bao bì thực phẩm. Mô tả 
các thành phần cấu tạo nên bao bì 
và phân loại bao bì. Chỉ ra những 
yêu cầu của bao bì thực phẩm. Các 
quy định về nội dung ghi nhãn trên 
3ao bì thực phẩm.

2 HKI

Diểm chuyên cần 
10%

Diểm bái tập nhóm 
30%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

559. Dánh giá cảm Chái niệm, lịch sử hình thành và 2 HKI Diểm chuyên cần
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quan thực phâm phát triên của đánh giá cảm quan 
thực phẩm. Phân tích cơ sở khoa 
học của đánh giá cảm quan bằng th 
giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và 
thính giác. Xác định mục đích, cách 
thực hiện và xử lý kết quả của mội 
số phương pháp đánh giá cảm quan 
cơ bản. Mô tả các điều kiện cần 
thiết để tiến hành đánh giá cảm 
quan. Liệt kê các nguyên tắc thực 
hành đánh giá cảm quan tốt. Xác 
định ngưỡng của người thử và hội 
đồng thừ

10%

Điểm bái tập nhón
20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

560 Kỹ thuật thực 
phẩm 2

Biết cách thiết lập thành dạng mô 
hình các bài toán thực tế trong lĩnh 
vực công nghệ hóa học và thực phẩm, 
từ đó đề ra cách giải quyết những vấn 
đề liên quan đến cân bằng vật chất và 
năng lượng cho hệ thống. Hiểu biết 
một cách chính xác về lý thuyết 
khuếch tán vật chất trong các quá 
trình chế biến. Trên cơ sở đó, sinh 
viên sẽ được trang bị nhũng kiến thức 
về các quá trình và thiết bị truyền 
khối được ứng dụng trong chế biến 
thực phẩm như chưng cất, trích ly, 
sấy, hấp thụ, hấp phụ

4 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra 20°/

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

0

KHÓA 11

561.

Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe — Nói -  Đọc — Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc 
tế, có khả năng giao tiếp ờ mức độ 
cơ bản.

4 HKI

Điểm bài tập, điểm 
kiểm tra ở lớp 40%

Điểm kết thúc học 
phần 60%

562.
Sinh hóa B

Mắm được các kiến thức về các quá
trình sinh hoá trong cơ thể sống.
Biết được vai trò và chức năng của
các đại phân tử trong sinh vật nhu
carbohydrate, protein, lipid và
enzyme. Vitamin..
'Jam được các biển đổi về mặt sinh 
loá trong thực phẩm.

3iết được cơ bản các kỹ thuật ứng 
dụng trong công nghệ sinh hoá

3 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra 20°/í

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%

563.
Giáo dục thể 
chất 3 (bóng đá

Giúp cho sinh viên có khả năng vận 
dụng thành thạo một số kỳ thuật cơ 1 HKI Diểm kiểm tra giữa 

kỳ 30% ^
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nâng cao 2) bản của bóng đá, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

Điểm kết thúc học 
phân 70%

564,

Giáo dục thế 
chất 3 (bóng 
chuyền nâng cao 
2) ■

Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vịế

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phân 70%

565.
Giáo dục thể 
chất 3 (cầu lông 
nâng cao 2)

Ôn lại GDTC 1 và GDTC 2 đã học 
và tập luyện kỹ thuật trên lưới 
(chặn cầu và bỏ nhỏ cầu). Từ đó 
giúp Sinh viên tập luyện hoàn thiện 
các kỹ thuật đã học, đồng thời cho 
các em đấu tập để các em nắm rõ 
các luật thi đấu trong cầu lông, 
nhằm nâng cao sức khỏe cho bản 
thân đạt tiêu chuẩn về rèn luyện 
thân thể.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phân 70%

566.

Vi sinh học thực 
phẩm

Hiêu ý nghĩa, vai trò của v s v  
trong ngành sản xuất thực phẩm và 
trong đời sống xã hội, đặc biệt 
trong tương lai khi công nghệ sinh 
học càng phát triển.

Cấu tạo và đặc điểm của vi sinh vật 
nhân xơ, nhân thực và vi rút. Biết 
được các loại v s v  nào thường xuất 
hiện trong thực phẩm, đánh giá 
được các nguồn lây nhiễm chủ yếu 
trong quá trình chế biến, bảo quản 
và vận chuyển thực phẩm. Nắm 
vũng vai trò và tác hại của một số 
nhóm v s v  quan trọng trường xuất 
hiện trong 1 sổ loại thược phẩm 
thường gặp

3 HKI

Điểm chuyên cần
5%

Điểm thực hành 
20%

Điểm quá trình 15%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

567.

Kỹ năng giao 
tiếp

Môn học giúp sinh viên năm rõ các 
các phương thức giao tiếp (ngôn 
ngũ' và phi ngôn ngữ) phổ biến 
trong quá trình kinh doanh

2 HKI

Điếm bài tập nhóm 
30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

568.
Nhiệt kỹ thuật

Cung câp cho sv cách nhìn tông 
quan về đơn vị thứ nguyên, hiểu rõ 
về các tính chất của nước và sự

2 HKI Điểm chuyên cần 
10%
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chuyên pha, tính chât của không khí 
ẩm. sự cân bàng pha, các quá trình 
cơ bản liên quan đến các dạng năng 
lượng nhiệt cũng như các quá trình 
điều hòa không khí. Nguyên tắc 
hoạt độngn của các hệ thống sinh 
công trong nhà máy chế biển thực 
phẩm.

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

569

Hình họa vẽ kỹ 
thuật

- Môn học cung câp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về vẽ kĩ 
thuật, bồi dưỡng khả năng lập và 
đọc bản vẽ, đồng thời rèn luyện cho 
sinh viên tác phong làm việc khoa 
học, có ý thức tổ chức kĩ luật, tính 
cấn thận, kiên nhẫn của người làm 
công tác kĩ thuật.
- Giúp cho sinh viên vận dụng được 
kiến thức của môn học trong đời 
sống và các môn khác.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

570.

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Sinh viên có thể trình bày khái 
niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và 
những tư tưởng, luận điểm, quan 
điểm cơ bản diễn ra trong tiến trình 
hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Sinh viên có thể 
phân tích, giải thích về những nội 
dung tư tưởng, quan điểm cơ bản 
của tư tưởng Hồ Chí Minh.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%
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571.

Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
Dẩn.

4 HKI

Điểm bài tập, điểm 
kiểm tra ở lớp 40%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

572.

3háp luật đại 
cương

4ọc phần Pháp luật đại cương 
nhàm trang bị những kiến thức cơ 
3ẩn về nhà nước và pháp luật, 
thông qua học phần, người học 
cũng có thể vận dụng kiến thức nền 
tảng từ môn học vào trong thực tế 
cuộc sống và công việc sau này

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Ciểm tra giữa kỳ 
20%

Diểm kết thúc học 
:>hần 70%
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573
Toán cao cấp sinh viên phải hiểu và giải thích 

được các khái niệm, 3 HKI

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

574.

Cơ nhiệt đại 
cương

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về Vật lý đại cương 
Phần Cơ, Nhiệt, làm cơ sở để sinh 
viên học các môn kỹ thuật. Các 
định luật bảo toàn đối với 7 đại 
lượng Yật lý cơ bản: năng lượng, 3 
thành phần động lượng, 3 thành 
phần mômen động lượng. Biết vận 
dựng xét chuyển động phản lực, 
chuyển động trong trường hấp dẫn, 
chuyển động quay, chuyển động 
sóng.
Biết vận dụng xét các quá trình biến 
đổi nhiệt cơ bản: đẳng tích, đẳng 
áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt và ứng 
dụng trong động cơ nhiệt.

3 HKI

Chuyên cần 10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 10%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

575.
Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 

thức căn bản và các thuật ngữ cập 

nhật về môn tin học căn bản. Mục 

tiêu của học phần nhằm giúp sinh 

viên tiếp cận công nghệ thông tin 

và sử dụng thành thạo tin học văn 

phòng.

2 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

576.
TT. Tin học căn 
3ản

Qua những bài thực hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỹ năng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
được truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực 
tiễn mà sinh viên sẽ giải quyết 
trong công việc văn phòng ờ Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

2 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

577.
Những NLCB 
CN Mác-Lênin 1

Học phần nhằm trang bị cho sinh 
viên nắm được một cách tương đối 
có hệ thống những nội dung cơ bản

2 HKI
Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
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vê thê giới quan và phương pháp 
luận của triết học Mác Lênin. Xác 
lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để tù 
đó có thể tiếp cận được nội dung 
môn học Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2), 
Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường 
lối cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, hiểu biết nền tảng tu 
tưởng của Đảng; Xây dựng niềm 
tin, lý tưởng cách mạng cho sinh 
viên

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

578
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng đá)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỳ thuật cơ bản 
của bóng đá, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
luyện.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần

579.
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng 
chuyền cơ bản)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

580.

Giáo dục thể 
chất 1 (cầu lông 
cơ bản)

Giúp cho sinh viên bước đầu làm 
quen với môn cầu lông, nắm vững 
cơ sở lý luận ban đầu về các động 
tác di chuyển, giao cầu và đánh cầu 
thấp tay trong môn cầu lông. Từ đó 
giúp sinh viên tự tập luyện nâng 
cao sức khỏe cho bản thân đạt tiêu 
chuẩn về rèn luyện thân thể.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

KHÓA 9

581. Khóa luận TN

Kiến thức tổng quan về hoạt động 
nghiên cứu và chế biến thực phẩm. 
3iết phân tích, xử lý sô liệu. Viết 
và trình bày một bài báo cáo khoa
1ỌC

12 HKII
Sinh viên nộp 
quyển đề tài và báo 
cáo trước Hội đồng

582. Tiểu luận TN
Có kiến thức tổng quan về hoạt 
động nghiên cứu và chế biến thực 
phẩm. Biết phân tích, xử lý sổ liệu.

8 HKII
Sinh viên nộp 
quyển đề tài và báo 
¿áo trước Hội đồng
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Viêt và trình bày một bài báo cáo 
khoa hoc

583.
Tống hợp kiến 
thức cơ sở CNTP

Học phần tống hợp kiến thức cơ sở 
CNTP cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức về tính chất vật lý 
hóa học của protein, glucid, lipid, 
vitamin... đồng thời cung cấp kiến 
thức về các biến đổi sinh hoá và 
hóa học diễn ra trong quá trình chế 
biến và bảo quản thực phẩm

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

584.
Tổng hợp kiến 
thứcchuyên 
ngành CNTP

Tổng quát về thực phẩm chức năng, 
phân loại. Những quy định chung 
về quản lý thực phẩm chức năng 
trên thị trường. Các loại thực phẩm 
chức năng có nguồn gốc khác nhau. 
Cung cấp kiến thức về nhũng 
nguyên nhân gây ô nhiễm thực 
phẩm và ngộ độc thực phẩm...

2 HKII

Điếm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

KHÓA 10

585.
Công nghệ sản 
xuất rượu bia và 
nước giải khát

Giúp sinh viên có cái nhìn tổng 
quát về thị trường thức uống hiện 
nay, nắm được khoa học về nguyên 
liệu sử dụng trong công nghệ sản 
xuất thức uống, hiểu rõ quy trình 
công nghệ và tiêu chuẩn sản phẩm 
các loại thức uống không cồn (nước 
uống đóng chai, nước giải khát, 
nước rau quả), thức uống có cồn 
(bia, rượu).

2 HKII

Điếm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

586.
Công nghệ sau 
thu hoạch rau 
quả và ngũ cốc

Sinh viên có kiến thức thành phần 
hóa học, những biến đổi những tổn 
thất và biện pháp làm giảm tốn thất 
rau quả sau thu hoạch. Các yếu tổ 
ảnh hưởng đến chất lượng rau quả 
trong quá trình bảo quản. Tính chất 
vật lý của hạt và khối hạt ngũ cốc. 
Những hao hụt và biện pháp đánh 
giá hao hụt sau thu hoạch ngũ cốc

3 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

587.
Công nghệ chế 
biến sản phẩm 
đóng hộp

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản và thực tế về những 
công đoạn chung và cơ bản nhất 
của qui trình chế biển thực phẩm 
đóng hộp.

2 HKII

Điểm báo cáo 
chuyên đề 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

588. Công nghệ lạnh 
thực phẩm

Các phương pháp bảo quản giúp 2 HKII Điểm chuyên cần 
10%
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kéo dài thời hạn sử dụng của 
nguyên liệu tươi và các sản phẩm 
chế biến, giá trị dinh dưỡng của 
thực phẩm khi được bảo quản lạnh, 
tính toán các tổn thất nhiệt và tổng 
lượng nhiệt cần tiêu hao để làm 
lạnh khối thực phẩm nhất định. Biết 
được ảnh hường cùa quá trình tan 
giá đến sự thay đổi chất lượng thực 
phẩm. . .

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

589 Chế biến lương 
thực

Cung cấp các kiến thức cơ bản về 
cấu tạo và thành phần hóa học của 
một sổ nguyên liệu lương thực dạng 
hạt và dạng củ phố biến, cấu  tạo và 
thành phần hóa học của các nguyên 
liệu lương thực dạng hạt và dạng 
củ.

Kỹ thuật sản xuất tinh bột tù 
nguyên liệu dạng củ và dạng hạt. 
sản xuất tinh bột biến tính, gia công 
nước nhiệt hạt lương thực, Quy 
trình sản xuất bánh mì. Quy trình 
sản 20xuất mì sợi và  mì ăn liền. 
Biết vận dụng các kiến thức đã học 
vào quá trinh chế biến thực tế.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

590. Độc chất học 
thực phẩm

Sinh viên biết được vai trò của độc 
chất học trong thực phẩm, phân 
loại các chất độc, phân loại các 
dạng ngộ độc, cơ chế xâm nhập 
của chất độc vào cơ thể người. .

Giải thích được mối quan hệ giữa 
liều lượng và sự dáp lại của chất 
độc...

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

591. Phát triển sản 
phẩm mới

Sinh viên có kiến thức các loại sản 
phẩm mới, mức độ mới của sản 
phẩm thực phẩm. Có kiến thức về 
xây dựng chiến lược phát triển sản 
phẩm mới. Hiểu được tầm quan 
trọng của việc nghiên cứu và phát 
triển trong giai đoạn cạnh tranh 
khốc liệt hiện nay để lồn tại và phát 
triển

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

KHÓA 11

592.
Enzim thực 
phẩm Môn học cung cấp cho sinh viên 2 HKII Diểm chuyên cần
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kiến thức bao quát về enzyme và 
các ứng dụng của enzyme trong 
công nghệ thực phẩm, những tiến 
bộ mới nhất trong công nghệ, các 
quy trình sản xuất và sử dụng các 
chế phẩm enzyme thương mại.

- Giúp cho sinh viên vận dụng được 
kiến thức của môn học trong đời 
sống và các môn khác.

10%

Điểm báo cáo 
chuyên đề, bài tập 
nhóm 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

593.

Niên luận kỹ 
thuật thực phẩm

Vận dụng những kiến thức về các 
quá trình truyền để tự tính toán, 
thiết kế các thiết bị sử dụng trong 
ngành công nghệ thực phẩm, biết 
tính cân bằng vật chất và năng 
lượng. Các thông số kỹ thuật của 
quá trình công nghệ dựa trên lý 
thuyết cơ học lưu chất. Tinha toán 
quá trình truyền nhiệt, truyền khối. 
Biết vẽ kỹ thuật các thiết bị công 
nghệ chính dung trong chế biến 
thực phẩm.

2 HKII
Điểm quá trình làm
việc 30%

Điểm bảo vệ 70%

594.

Đường lối Đảng 
cộng sản VN

Cung cấp cho sinh viên những nội 
dung cơ bản của đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, trong đó chủ yếu tập trung 
vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi 
mới trên một số lĩnh vực cơ bản của 
đời sống xã hội. Cùng với môn học 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh tạo lập những hiểu biết về 
nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 
hành động của Đảng và của cách 
mạng nước ta

3 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữ 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phân 70%

595.

Kỹ thuật thực 
phâm 1

Trang bị cho sinh viên các kiên 

thức nền tảng về các quá trình biến 

đổi cơ học của vật liệu rời, của lưu 

chất cũng như quá trình truyền 

nhiệt xảy ra trong thực phẩm. Sinh 

viên cần đạt được: Nắm vững bản 

chất quy trình công nghệ. Biết tính 

toán và thiết kế quy trình công nghệ 

và các thiết bị trong quy trình

4 HKII

Dự lớp 5%

Điểm báo cáo, viêt 
bài thu hoạch 25%

Kiêm tra giữa kỳ 
10%

Thi kết thúc học 
phân 60%
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596

Kỹ thuật thực 
phẩm 3

Trình bày được các khái niệm về 
công nghệ sinh học, kỹ thuật hóa 
sinh học và các ưu nhược điểm 
Nắm được kiến thức cơ bàn về 
động học của phản ứng enzyme và 
các yếu tổ ảnh hưởng, Trình bày 
được kỹ thuật thu hồi các sản phẩm 
của phản ứng enzyme và quá trình 
lên men. Nắm được tác dụng của 
các tác nhân vật lý. hóa học trona 
việc kháng vi sinh vật.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

597

Thống kê phép 
thí nghiệm 
CNTP

Trang bị cho sinh viên hiêu rõ 
các khái niệm cơ bản sử dụng trong 
phương pháp thông kê, hiểu và vận 
dụng được các phương pháp phân 
tích số liệu như phân tích mô tả, 
phân tích biểu đồ, phân tích phương 
sai, phân tích hồi qui.

Giúp sinh viên có biết cách bố 
trí thí nghiệm, phân tích và giải 
thích kết quả từ các thí nghiệm 
phục vụ cho luận văn tốt nghiệp và 
nghiên cứu khoa học.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

598.

Hóa học thực 
phẩm

Trang bị cho học viên các kiến thức 
cơ bản về thành phần cấu tạo nên 
thực phẩm: nước, protein, lipid, 
glucid, chất màu, ... cũng nhu 
những biến đổi của các thành phần 
này trong quá trình chế biến và hảo 

quản nông sản thực phẩm.

Giải thích các hiện tượng xảy ra khi 
chế biến và bảo quản, từ đó sinh 
viên có khái niệm sáng tạo nên 
những qui trình mới hoặc xử lý các 
biển đổi xảy ra troníỉ thực phẩm 
theo chiều hướng mà mình mong 
muốn

3 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

599.

Anh văn chuyên 
ngành CNTP

Các kiến thức chuyên môn các lĩnh 
vực CNTP. Hiểu và sử dụng các từ 
vựng chuyên ngành về công nghệ 
thực phẩm. Kiến thức về dịch thuật 
và viết tóm tắt bàng tiếng Anh.

2 HK.II

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kểt thúc 
10C phần 60%

CNTP 12

600.
-lóa học ĐC Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 

thuyết hóa học để có thể tự đọc -  
lieu tài liệu, tài liệu điện tử cho

2 HKII Diềm chuyên cần 
10%
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việc cập nhật kiến thức nâng cao 
trình độ, giải quyết được các tình 
huống nghề nghiệp có cơ sở khoa 
học, đáp ứng tốt trong nghề nghiệp, 
Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 
thuyết thực hành hóa học để có thể 
tự đọc -  hiểu tài liệu, tài liệu điện 
tử cho việc cập nhật kiến thức nâng 
cao trinh độ, giải quyết được các 
tình huống nghề nghiệp có cơ sở 
khoa học, đáp ứng tốt trong nghề 
nghiệp.

Điểm thực hành, 
thực nghiệm 20%

Điểm bài tập nhóm
5%

Điếm kiểm tra giữa 
kỳ 5%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

601.

Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

Nắm được học thuyết giá trị của c. 
Mác.

- Nắm được học thuyết về chủ 
nghĩa tư bản độc quyền và chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa.

Những vấn đề chính trị — xã hội có 
tính quy luật trong tiến trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa.- Chủ nghĩa 
xã hội hiện thực và triển vọng của 
nó.

3 HKII

Chuyên cần 10%

Điếm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

602.

Tiếng Anh định 
iướng Toeic 2

trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe — Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
3hát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
3ản

4 HKII

Điểm bài tập, kiểm 
tra trên lớp 40%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

603.
Hóa phân tích

Cung cấp kiến thức tổng quan về 
lóa phân tích ứng dụng trong nuôi 
trồng thủy sản, Trang bị kiến thức 
về phương pháp thu và bảo quản 
mầu môi trường nước trong ao nuôi 
thủy sản. Nguyên lý các phương 
?háp phân tích các yếu tổ lý, hóa 
1ỌC của khoa học môi trường nước 
3ao gồm phương pháp điện thế, 
phương pháp trọng lượng, phương 
ìháp chuẩn độ, phương pháp so 
màu quang pho. Cung cấp kiến thức 
về phương pháp đánh giá số liệu

2 HKII

Diểm chuyên cần 
10%

Diểm thực hành 
20%

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%
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phân tích, đánh giá và bảo đảm chất 
lượng QA&QC cho phòng thi 
nghiêm

604
Kinh tế học ĐC

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
căn bản về kinh tế học như nguồn 
lực khan hiếm, chi phí cơ hội của 
các tác nhân kinh tế và của nền 
kinh tế trong việc ra quyết định. 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức ỏ 
góc độ vĩ mô thông qua việc phân 
tích một số biến số vĩ mô quan 
trọng như Tổng sản lượng, tăng 
trưởng, mức giá chung, mức nhân 
dụng, cán cân thanh toán...các kiến 
thức về các lựa chọn Irong chính 
sách của chính phủ trong bối cảnh 
kinh tế ở Việt nam hiện nay

1 HKII

Điểm chuyên cần 
10%
Điểm bài tập cá 
nhân 10%
Điểmt bài tập nhóm 
10%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

605
Giáo dục thể 
chât 2 (cầu long 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một sổ kỹ thuật cơ bản 
của cầu lông, nắm vững yếu lĩnh kỳ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

606

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng 
chuyền nâng cao 
1)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sỏ 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

607.

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng đá 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng vận 
dụng thành thạo một sổ kỹ thuật cơ 
bản của bóng đá, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
ìướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

NGÀNH QUẢN 
LÝ TÀI 

NGUYÊN MÔI 
TRƯỜNG

608.
Quản lý tài 

nguyên thiên 
nhiên trên cơ sở

Quản lý tài nguyên trên cơ sở phát 
triển cộng đồng là môn học xuất 
phát từ  nhu cầu phát triển kinh tể xã

2 H K1/2017- 
2018

Điêm bài tập nhóm 
thuyết trình 40% 
Điểm thi kết thúc
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cộng đông hội nhưng phải quan tâm đến bảo 
vệ môi trường và bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên nhằm hướng tới 
chiến lược phát triển bền vững. 
Môn học giúp cho học viên về kiến 
thức về cộng đồng, các yếu tố phát 
triển cộng đồng và phương pháp 
phân tích tổng hợp về bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên trên dựa vào 
cộng đồng.

học phân 60%

609.

Quản lý môi 
trường nông 

nghiệp và nông 
thôn

Quản lý môi trường nông nghiệp và 
nông thôn trang bị kiến thức và 
phương pháp phân tích tổng hợp về 
vấn đề môi trường trong các lĩnh 
vực canh tác nông nghiệp, các giải 
pháp, biện pháp hiệu quả và đề xuất 
chính sách phù hợp trong quản lý 
môi trường nông nghiệp nông thôn 
Việt nam và trên thế giới.

3 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

610.
Quản lý lưu vực

Nội dung chính của học phần cung 
cấp cho người học phương pháp 
thiết kế thủy lực công trình và khôi 
phục sông ngòi với các điều kiện 
ràng buộc của tự nhiên và con 
người

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

611.

Giáo dục truyền 
thông môi trường

Họe phần giáo dục truyền thông 
môi trường là môn học tập trung 
vào công tác bảo vệ môi trường, 
lạn chế và khắc phục ô nhiễm môi 
trường xuất phát từ nhu cầu phát 
triển kinh tế xã hội. Thiết kế và xây 
dựng chương trình truyền thông 
môi trường bao gồm nguyên nhân 
tác động và hậu quả của ô nhiễm 
môi trường do hoạt động nông 
nghiệp, công nghiệp, và chọn các 
đổi tượng truyền thông như học 
sinh phổ thông, nông dân và cư dân 
đô thị.

2 HK1.2017-
2018

Diểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

612.

Đánh giá tác 
động môi trường

Học phần cung cấp cho sinh viên 
đến thức cơ bản nhận diện, phân 
tích, đánh giá và dự báo các ảnh 
ìưởng đến môi trường của dự án, 
đồng thời đề xuất các giải pháp 
thích hợp để bảo vệ môi trường.

2 HK1.2017-
2018

Diểm giữa kỳ 30% 
Diềm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

613.
Công nghệ sinh 
học môi trường

vlôn học đê cập đên những khái 
niệm môi trường, ô nhiễm nhiễm 
môi trường, công nghệ sinh học 
môi trường trong xử lý nước thải, 
chất thải rắn và khí thải, ứng dụng

3 HK1.2017-
2018

Diểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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chính của phục hồi sinh học nhằm 
cải thiện môi trường tiến đến phái 
triển bền vững.

614

Thực tập giáo 
trình

Học phần trang bị cho sinh viên 
kiến thức thực tể về các công trình 
xử lý nước cấp, nước thải sinh hoạt 
công trình chôn lấp rác và xử lý 
chất thải rắn. Rèn luvện kỹ năng 
khảo sát, thu mẫu, đo đạc mẫu tại 
hiện trường, bảo quản mẫu.

5 HK1.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
50%
Điểm viết bài báo 
cáo 50%

KHÓA 9

615

Quản lý tài 
nguyên rùng

Sinh viên đuợc trang bị các kỹ nang 
về phân tích, đánh giá thể chế. 
chính sách quản lý tài nguyên rừng, 
từ dó có thể vận dụng vào việc quản 
lý và phát triển nguồn tài nguyên 
quý giá này trong quản lý môi 
truờng bền vũng.

2 HK 1.2017­
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

616
TT. Quản lý tài 

nguyên rừng

Học phân tô chức cho sinh viên đi 
thực tế ngoài trường để củng cổ các 
kiến thức đã đuợc học trong phần lý 
thuyết.. Chuyến đi thực tế còn rèn 
luyện cho sinh viên các kỹ năng 
làm việc nhóm, kỳ năng tiếp cận 
thực tế và thái độ tích cực đối với 
tài nguyên thiên nhiên.

2 HK1.2017-
2018

Điểm làm việc 
nhóm 40%
Điểm viết bài và 
báo cáo 60%

617

Công nghệ xử lý 
nước thải

Môn học đề cập đến những vấn đề 
cơ bản về các nguyên lý của các 
qui trình xử lý nước thải bằng 
phương pháp lý học, hóa học và 
sinh học.

3 H K lề2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

618.
TT. Công nghệ 
xử lý nước thải

Môn học hướng dẫn thực hành xủ 
lý nước thải trên các thiết bị và hệ 
thống xử lý thực tế. phân tích, nhận 
xét và đánh giá hiệu quả của 
phương pháp các kỳ năng về phân 
tích mẫu để đánh giá chất lượng 
nước và vận hành hệ thống xử lý. 
Các nội dung thực tập về xử lý 
nước thải bao gôm: keo tụ có hỗ trợ 
(polymer), oxy hóa (ozon, fenton), 
tuyên nôi (áp lực), bùn hoat tính 
(SBR, USBF).

1 HK 1.2017­
2018

Điểm viết bài báo 
cáo 60%
Điểm thi kết thúc 
thực hành 20% 
Điểm tổ chức nhóm 
phòng thí nghiệm 
20%

619.

An toàn lao động 
và vệ sinh môi 

trường công 
nghiệp

Vlôn học đề cập đến những khái 
niệm cơ bản liên quan đến an toàn 
ao động, bảo hộ lao động, vệ sinh 

cho môi trường công nghiệp; đi sâu 
vào vân đê giữ gìn vệ sinh môi 
trường làm việc, biện pháp phòno

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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chồng ô nhiễm, tai nạn trong lao 
động; một sô kỹ thuật an toàn khi 
sử dụng thiết bị công nghiệp cũng 
như bệnh nghề nghiệp và một số 
vấn đề về Phòng cháy chữa cháy 
cũng như luật về an toàn, vệ sinh 
lao động trong sản xuất và đời sống

620.

Tài nguyên thiên 
nhiên và môi 

trường

Tổng quan về môi trường và tài 
nguyên thiên nhiên các khái niệm 
về tài nguyên thiên nhiên

Các van đề cần quan tâm hiện nay 
ảnh hưởng đến tài nguyên, các biện 
pháp quản lý và bảo vệ các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên.

Bảo vệ và phát triển bền vũng 
nguôn tài nguyên: thách thức và 
giải pháp bảo vệ và phát triển bền 
vững nguồn tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường .

2 H K lề2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

621.

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 

học

Giúp sinh viên hình thành và phát 
triển tư duy khoa học, xây dựng giả 
thuyết nghiên cứu, tiến hành 
phương pháp thực nghiệm, đánh giá 
kết quả, thảo luận và trình bày kết 
quả nghiên cứu.

2 HK 1.2017­
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

622.

Kiến thức bản 
địa và thích ứng 
biến đổi khí hậu

Học phần cung cấp cho sinh viên 
kiến thức tổng quan về biến đổi khí 
hậu. Các tác động của biến đổi khí 
hậu đến kinh tế, xã hội và môi 
trường. Các giải pháp thích ứng với 
thiên tai do tác động của biến đổi 
khí hậu.

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

623. KHÓA 10

624.

Vi sinh vật môi 
trường

Trang bị cho sinh viên các kiên 
thức cơ bản về vi sinh vật trong môi 
trường đất, nước, không khí. 
Nguyên tắc và phương pháp úng 
dụng vi sinh vật trong xử lý ô 
nhiễm môi truờng, kỹ thuật xử lý 
nước thải; quản lý và xử lý chất thải 
rắn; quản lý và tái sử dụng chất thải 
hữu cơ.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

625.
TT. Vi sinh vật 

môi trường

Thực hành những kiên thức cơ bản 
về phương pháp thu, bảo quản mẫu, 
các bước cơ bản trong sử dụng thiết 
bị trong phòng thí nghiệm vi sinh, 
cách chuẩn bị các hóa chất dùng để

1
HK1.2017-

2018

Điêm thực hành 
nhóm 30%
Điểm kiểm tra 30% 
Điểm thi kết thúc 
40%
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hiệu chỉnh máy đo. các bước tiên 
hành hiệu chỉnh máy. các bước vận 
hành, các bước bảo trì khắc phục 
các lỗi cơ bản của máy đo.

626
Thủy văn

Đại cương vê sông ngòi và sự hình 
thành dòng chảy mặt và dòng chảy 
ngầm
Phân tích các yếu tố khí tượng, mặt 
đệm và con ngưòi tác động đến sụ 
hình thành dòng chảy trên sông 
Nghiên cứu về thủy triều và sự xâm 
nhập mặn vùng Đồng bằng Sông 
Cửu long;
Đặc tính thủy văn vùng ảnh hưởng 
thủy triều ờ vùng nghiên cứu Đồng 
bằng sông Cửu long.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

627
Tiếng anh định 
hướng TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói — Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ớ mức độ cơ 
bản.

4
HK 1.2017­

2018

Điểm bài tập 10% 
Điểm kiểm tra 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

628

Hệ thống thông 
tin địa lý viễn 

thám

Trang bị cho sinh viên các nguyên 
lý cơ bản cùa G1S, GPS và Viễn 
thám, Lịch sử phát triển khoa học 
viễn thám, GPS và GIS. Các vấn đề 
chung về như bức xạ điện từ, năng 
lượng bức xạ mặt trời, sự biến đổi 
năng lượng bức xạ mặt trời trong 
môi trường khí quyển, đặc trưng 
phản xạ phổ của các đối tượng tụ 
nhiên như đất, nước, thảm thực vật 
và các yếu tổ ảnh hưởng đến đặc 
trưng phản xạ phổ của các đối 
tượng tự nhiên

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

629.

Khoa học môi 
trường

Học phần cung cấp cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường, sự hiểu 
biết một cách hệ thống, toàn diện 
về các thành phần môi trường và 
mối quan hệ giữa các thành phần 
môi trường

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

630.

Sinh thái môi 
trường

Nội dung học phần gồm có 6 
chương; Tổng quan về sinh thái học 
môi trường; cơ sờ sinh thái học; 
một số hệ sinh thái điển hỉnh liên 
quan đến bảo vệ môi trường; chỉ thị 
sinh thái của môi trường; sinh

2
HK 1.2017­

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
liọc phần 60%



quyển và đa dạng sinh học; một số 
hệ quả sinh thái và ô nhiễm môi 
trường.

631.

Pháp luật và 
chính sách môi 

trường

Trang bị kiến thức cơ bản cho sinh 
viên các kiến thức cơ bản về các 
điều luật và một số văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến công 
tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 
Tổng hợp và thống nhất về tài 
nguyên và môi trường thông qua hệ 
thống pháp luật, chính sách, thể 
chế.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

632.
Giáo dục thể 

chất 3

-Ôn lại GDTC 1 và GDTC 2 đã học 
và tập luyện kỹ thuật trên lưới 
(chặn cầu và bỏ nhỏ cầu), chuẩn về 
rèn luyện thân thể.

-Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vị.

-Giúp cho sinh viên có khả năng 
vận dụng thành thạo một số kỹ 
thuật cơ bản của bóng đá, nắm 
vững yếu lĩnh kỹ thuật động tác để 
trên cơ sở đó sinh viên tự tập luyện 
nâng cao sức khỏe cho bản thân và 
có thể hướng dẫn người chưa biết 
cùng tham gia tập luyện.

1
H K lẵ2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

KHÓA 11

633.
Tiếng anh định 
hướng TOEIC 1

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4
HK1.2017-

2018

Điểm bài tập 10% 
Điểm kiểm tra 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phân 60%

634. Toán cao cấp

Học phần gồm 5 chương: Chương 1 
Giới hạn -  Liên tục của hàm một 
biến. Chương 2 Phép tính vi phân 
hàm một biển. Chương 3 Phép tính 
tích phân hàm một biến. Chương 4 
Đạo hàm -  vi phân hàm nhiều biến 
bao gồm các kiến thức về giới hạn, 
liên tục, đạo hàm riêng, đạo hàm

3
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điếm thi kết thúc 
học phần 60%
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hàm hợp, đạo hàm hàm ẩn, cực trí 
và giá trị nhỏ nhất -  lớn nhất 
Chương 5 Phương trình vi phân bao 
gồm đại cương về phương trình vi 
phân, phương trinh vi phân cấp một. 
cấp hai.

635
Sinh học đại 

cương

Giới thiệu về các thành phần hóa 
học của tể bào. cấu  trúc tế bào so 
hạch và chân hạch. Đặc điểm cơ 
bản của tế bào động vật và thực vật, 
sự trao đổi chất và năng lượng ở 
sinh vật. Các khái niệm về khuếch 
tán, thẩm thấu, co nguyên sinh và 
phản co nguyên sinh, hiểu được sụ 
sinh sản và sự phát triển của thực 
vật bậc cao.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

636.
TT.Sinh học đại 

cương

Giới thiệu về các thành phần hóa 
học của tế bào. cấu  trúc tế bào so 
hạch và chân hạch. Đặc điểm cơ 
bản của tế bào động vật và thực vật, 
sự trao đổi chất và năng lượng ở 
sinh vật. Các khái niệm về khuếch 
tán, thẩm thấu, co nguvên sinh và 
phản co nguyên sinh, hiểu được sụ 
sinh sản và sự phát triển của thuc 
vật bậc cao

1
HK1.2017-

2018

Điểm chuyên cần 
10%
Bài thu hoạch 40% 
Thi kết thúc thực 
hành 50%

637.

Khoa học môi 
trường

Học phần cung cấp cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường, sự hiểu 
biết một cách hệ thống, toàn diện 
về các thành phần môi trường và 
mối quan hệ giữa các thành phần 
môi trường

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

638. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 
thức căn bản và các thuật ngữ cập 
nhật về môn TIN HỌC CẢN BẢN. 
vlục tiêu của học phần nhằm giúp 
sinh viên tiếp cận công nghệ thông 
tin và sử dụng thành thạo tin học 
văn phòng.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

639.
TT. Tin học căn 

bản

Qua những bài thục hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỹ năng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
dược truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
lọc phần 70%
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tiễn mà sinh viên sẽ giải quyểt 
trong công việc văn phòng ở Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

640.
Giáo dục thể 
chất 1

Giúp cho sinh viên bước đầu làm 
quen với môn cầu lông, nắm vững 
cơ sở lý luận ban đầu về các động 
tác di chuyển, giao cầu và đánh cầu 
thấp tay trong môn cầu lông.

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng đá, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác đế sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản 
thân và có thể hướng dẫn người 
chưa biết cùng tham gia tập luyện.

1
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

KHÓA 12

641.

Quản lý đa dạng 
sinh học

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản vể đa dạng sinh học, 
quá trình suy thoái đa dạng sinh 
học, những kiến thức cơ bản về 
công tác bảo tồn, đa dạng sinh học 
của Việt Nam, mối quan hệ giữa 
bảo tồn đa dạng sinh học và phát 
triển bền vững.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điếm thi kết thúc 
học phần 70%

642.

Tiếng anh 
chuyên ngành

Học phân cung câp cho sinh viên sự 
hiểu biết về tài nguyên thiên nhiên 
và môi truừng, một cách hệ thống, 
toàn diện về các thành phần môi 
trường và mối quan hệ giữa các 
thành phần môi trường. Các vấn đề 
tài nguyên và môi trường và đề 
xuất biện pháp để hạn chế ô nhiễm 
và phát triển môi trường bền vững.

3
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

643.

Phương pháp 
khảo sát hiện 

trạng môi trường 
và đánh giá số 

liệu

Khảo sát và thu thập thông tin để 
đánh giá hiện trạng môi trường. 
Phân tích định tính và định lượng 
số liệu thu thập được nhằm giải 
thích số liệu một cách khoa học và 
tin cậy.

2
HK2.2017-

2018

Điểm bài tập 25% 
Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

644.
Quản lý tài 
nguyên môi

Khái lược về sự phát triển và trình 
độ phát triển của các quốc gia; Các 2

HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc
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trường và phát 
triển bền vững

thách thức vê môi trường, xã hội về 
sự phát triển; Phát triển bền vững 
tiến trình, khái niệm, nội dung, mô 
hình và các nguyên tắc phát triển 
bền vững; Các tiêu chí đánh giá 
tính bền vững; Phát triển bền vững 
ở Việt Nam: Agenda 21 của Việ1 
Nam; 5 năm phát triển bền vững 
thành tựu và thách thức; Định 
hướng phát triển bền vững giai 
đoạn 201 1-2020 và các chỉ tiêu 
đánh giá.

học phân 70%

645

Quản lý chất 
lượng môi 

trường

Học phân cung câp kiên thức co 
bản về việc xây dựng, tổ chức của 
một dự án đầu tư, đặc biệt là dự án 
môi trường. Vận dụng được các 
kiến thức và kỹ năng về QLDA để 
phân tích, xây dựng dự quản lý môi 
trường.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

646

Quy hoạch môi 
trường

Trang bị cho sinh viên các khái 
niệm cơ bản về quy hoạch môi 
trường, nội dung của một bản quy 
hoạch môi trường và một số công 
cụ. phương pháp sử dụng trong quy 
hoạch môi trường.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

647.

Quan trắc và 
phân tích môi 

trường

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên 
những khái niệm và kiến thức CO' 
bản trong quan trắc và phân tích 
môi trường. Những yêu cầu, 
nguyên tắc cơ bản để thiết kể 
chương trình quan trắc và phân tích 
môi trường và những nguyên tắc cơ 
bản trong kiểm soát, đảm bảo chất 
lượng trong quan trắc và phân tích  
môi trườngế

2
HK2.2017- 

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

648.

TT. Quan trắc và 
phân tích môi 

trường

Vlôn học sẽ cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức và kỹ năng trong 
chảo sát, phân tích vấn đề để xác 
định mục tiêu và xây dựng kế 
loạch quan trắc môi trường cụ thê 
trong thực tế trường

2
HK2.2017-

2018

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập nhóm 
40%

Điểm thi thực hành 
50%

KHÓA 10

649.

Quản lý tài 
nguyên rừng

Sinh viên đuợc trang bị các kỹ nang 
vê phân tích, đánh giá thể chế, 
chính sách quản lý tài nguyên rừng, 
từ dó có thể vận dụng vào việc quản 
ý và phát triển nguồn tài nguyên 
quý giá này trong quản lý môi 
trường bền vững.

2
HK2.2017- 

2018

E)iểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
học phần 60%
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650.
TT Quản lý tài 
nguyên rừng

Học phần tổ chức cho sinh viên đi 
thực tế ngoài trường để củng cố các 
kiến thức đã đuợc học trong phần lý 
thuyết.. Chuyến đi thực tế còn rèn 
luyện cho sinh viên các kỹ năng 
làm việc nhóm, kỳ năng tiếp cận 
thực tế và thái độ tích cực đổi với 
tài nguyên thiên nhiên.

2
HK2.2017-

2018

Điểm làm việc 
nhóm 40%
Điểm viết bài và 
báo cáo 60%

651.

Quản lý tài 
nguyên nước

Học phần được thiết kế nhằm giúp 
người học có kiến thức về quá trình 
thủy văn trong tự  nhiên, trong đó 
tập trung vào động thái tài nguyên 
nước trên hệ thống sông, công tác 
quản lý tài nguyên nước cũng được 
đề cập trong bài giảng, cũng nhu 
những nguyên nhân chính gây ô 
nhiễm nguồn nước, các chỉ tiêu ô 
nhiễm nước và một số phương pháp 
xử lý nước đơn giản.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

652.

Quản lý tài 
nguyên đất

Giúp sinh viên nắm bắt được sự 
liên quan giữa đất đai và sử dụng 
đất đai với các yếu tố tác động 
trong hệ thống sử dụng đất đai. Sụ 
phân chia sử dụng đất đai trong các 
vùng có điều kiện tự nhiên khác 
nhau và các công cụ quản lý nguồn 
tài nguyên đất đai.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

653.

Kinh tế tài 
nguyên môi 

trường

Môn học Kinh tế Môi trường trang 
bị cho người học những kiến thức 
cơ bản về kinh tế học trong lĩnh vực 
môi trường, tài nguyên, các quan 
điếm về phát triển bền vững, và các 
quy tắc ứng xử với môi trường, tài 
nguyên những tác động của hệ kinh 
tế đến môi trường, lý giải được các 
nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm và 
suy thoái môi trường đề ra những 
biện pháp kinh tế nhằm làm chậm 
lại, chấm dút hoặc đảo ngược tình 
trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

654.

Hóa học môi 
trường

Môn học hóa môi trường trang bị 
cho sinh viên kiến thức về các quá 
trình hóa học cơ bản xảy ra trong 
môi trường: đất - nước - không khí 
và ảnh hưởng của các hoạt động 
của con người đến các quá trình 
này. Các phản ứng quang hóa, phản 
ứng tạo phức trong đất, sự tồn lưu 
của dư lượng thuốc BVTV trong

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%
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môi trường,...

655

TT. Hóa học môi 
trường

Học phần trang bị cho sinh viên các 
kiến thức để xác định các thông số 
chất iuợng môi truờng cơ bản. Sinh 
viên đuợc thực hành phương pháp 
thu và bảo quản mẫu tại hiện 
trường, đo đạc nhanh một số yếu tố 
chất luợng môi trường trực tiếp tại 
nơi lấy mẫu, thực hành đo đạc các 
thông số môi truờng tại phòng thí 
nghiệm, tính toán các kết quả phân 
tích, so sánh đánh giá với các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
truờng.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

656

Sinh vật chỉ thị 
môi trường

Giúp sinh viên nắm vững vai trò, 
cấu trúc và chức năng của sinh vật 
chỉ thị trong hệ sinh thái, môi 
trường chúng đang sống. Từ đó 
giúp sinh viên nhận diện và xử lý ô 
nhiễm môi trường đất, nước, không 
khí. Góp phần quản lv tốt môi 
trường ổn định và bền vững.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

657,

Quản lý chất thải 
răn

Môn học cung cấp các kiến thức về 
quản lý tổng hợp chất thải rắn cho 
sinh viên. Ngoài ra môn học còn 
trình bày các qui trinh xử lý chất 
thải rắn như thiêu huý, ép kiện, ủ 
phân compost, đốt hợp vệ sinh... 
các trang thiết bị sử dụng trong việc 
xử lý chất thải rắn. nguvên lý vận 
hành và tiêu chuẩn lựa chọn các 
trang thiết bị được trình bày chi tiết 
trong bài giảng.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

658. Đường lối CM 
của ĐCSVN

Môn học cung cấp cho sinh viên 
những hiểu biết cơ bản về đối 
tượng, phương pháp nghiên cứu 
môn đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản Việt Nam; Sự ra đời 
của Đảng Cộng sàn Việt Nam và 
cương lĩnh chính trị đầu tiên của 
Đảng; Đường lối đấu tranh giành 
chính quyền (1930-1945); Đường 
ối kháng chiến chống thực dân 
3háp và đế quốc Mỳ xâm lược 
(1945-1975); Đường lối công 
nghiệp hóa; Đường lối xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng

3 HK2.2017-
2018

Điểm chuyên cần 
10%
Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

137



xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây 
dựng hệ thống chính trị; Đường lối 
xây dựng, phát triển nền văn hóa và 
giải quyết các vấn đề xã hội; Đường 
lối đối ngoại

KHÓA 11

659.
Tiếng Việt thực 
hành

Bài 1, s v  sẽ học một số vấn đề về 
chữ viết tiếng Việt và rèn luyện kĩ 
năng vê chính tả, cách sửa những 
lỗi chính tả thường gặp. Bài 2, rèn 
luyện kĩ năng dùng từ, chữa các lỗi 
thông thường về dùng từ. Bài 3, câu 
và rèn luyện kĩ năng về câu, các lỗi 
thường gặp về dấu câu và câu. Bài 
4, tạo lập và tiếp nhận đoạn văn, 
các phép liên kết, các lỗi thường 
gặp trong đoạn văn. Bài 5, tạo lập 
và tiếp nhận văn bản.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

660.
Hóa học đại 
cương

Các khái niệm cơ bản như: thành 
phần cấu tạo nên vật chất: nguyên 
tử, phân tử, phân tử cấu trúc, thành 
phần các hợp chất và các kiểu liên 
kết hóa học, quá trình nhiệt động 
lực học, động học xảy ra trong phản 
ứng hóa học, khảo sát dung dịch, 
nồng độ dung dịch, điện hóa học, 
ứng dụng của hóa học và dòng điện. 
Giới thiệu đặc điểm, trạng thái, tính 
chất lý, hóa của một số các nguyên 
tố hóa học điển hình thuộc nhóm A 
và nhóm B.
Các lý thuyết về kiến thức xử lý số 
liệu, cách thức sử dụng dụng cụ - 
hóa chất vô cơ . Các thí nghiệm 
kiểm chức và khám phá các vấn đề 
thực tiễn để đối chiếu với lý thuyết 
về hóa hoc cơ bản.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

661.
TT.Hóa học đại 
cương

Các thí nghiệm kiêm chức và khám 
phá các vấn đề thực tiễn để đối 
chiếu vớ i lý  thuyết v ề  hóa học cơ  
bản

Hiểu được các kiến thức chuyên 
ngành trong thực tập thực tế thí 
nghiệm phân tích.

Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 
thuyết thực hành hóa học để có thể 
tự đọc -  hiểu tài liệu, tài liệu điện 
tử cho việc cập nhật kiến thức nâng 
cao trình độ, giải quyết được các

1
HK2.2017-

2018

Điểm bài tập nhóm
20%
Điểm chuyên cần 
20%
Điểm thi thực hành 
60%
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tình huông nghề nghiệp có cơ sỏ 
khoa học, đáp ứng tốt trong nghề 
nghiệp.

662
Những NLCB 
của CN Mác- 
Lênin 2

Có khả năng vận dụng những kiên 
thức đã học vào nghiên cứu môn tu 
tưởng Hồ Chí Minh và môn đường 
lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 
và các môn khoa học pháp lý. Sụ 
Hình thành và phát triển (một bước) 
năng lực thu thập thông tin, kĩ năng 
tông hợp, hệ thống hóa các vấn đề 
trong mối quan hệ tổng thể; kĩ năng 
so sánh, phân tích, bình luận, đánh 
giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã 
hội. Phát triển kĩ năng lập luận, 
thuyêt trình trước công chúng...

3
HK2.2017- 

2018

Điểm chuyên cần 
10%
Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

663 Luật môi trường

Trang bị kiến thức cơ bàn cho sinh 
viên các kiến thức cơ bản về các 
điều luật và một số văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến công 
tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 
Và thống nhất về tài nguyên và môi 
truờng thông qua hệ thống pháp 
luật, chính sách, thể chế.

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

664.
Tiếng Anh định 
hướng TOECI 2

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe — Nói — Đọc — Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

665.
Giáo dục thể 
chất 2

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biểt một số kỹ thuật cơ bản 
của cầu lông, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác đế trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bàn thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
uyện.

1
HK2.2017-

2018

Diểm giữa kỳ 30% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

666. KHÓA 12

667. NGÀNH QUẢN 
LÝ ĐẤT ĐAI

668. Hệ sinh thái đất 
ngập nước

Vlôn học cung cấp cho sinh viên 
den thức về các khái niệm cơ bản 2 HK 1.2017­

2018

Điêm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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về hệ sinh thái đất ngập nước; phân 
biệt giữa hệ sinh thái ngập nước và 
các hệ sinh thái khác, hiểu được các 
tính chất thuỷ văn, địa - sinh - hoá 
học trong đất, tính đa dạng sinh học 
của đất ngập nước, v ấn  đề phân 
loại đất ngập nước trên thế giới và 
ở Việt Nam, giới thiệu hệ thống 
phân loại đất ngập nước áp dụng 
cho Việt Nam. 
vai trò quan trong của hệ sinh thái 
đất ngập nước trong việc duy trì, 
bảo vệ môi trường và đời sống của 
con người. Các đặc điểm cơ bản 
của đất ngập nước Việt Nam bao 
gồm sự phân bố, chức năng và giá 
trị, đa dạng sinh học, các đe dọa 
đến sự phát triển bền vững đất ngập 
nước Việt Nam.

669.
Phân hạng và 
định giá đất

Cung cấp kiến thức cơ bản về công 
tác phân hạng đất; xác định giá đất, 
các phương pháp định giá đất

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

670.
Thanh tra và 
giải quyết tranh 
chấp đất đai

Sinh viên nắm được toàn bộ hệ 
thống thanh tra các cấp các ngành, 
các nguyên tắc cơ bản của công tác 
thanh tra và biết tổ chức các cuộc 
thanh tra đất đai, giải quyết tranh 
chấp đất đai ở các cấp.

3 HK 1.2017­
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

671.
slông nghiệp 
sạch và bền vững

Môn học nhằm trang bị cho sinh 
viên các vấn đề sản phẩm nông 
nghiệp sạch và quy trình sản xuất 
đế đảm bảo được chất lượng của 
sản phẩm, bảo vệ môi trường

2 H K lẽ2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

672.

Phân tích và 
thiết kế hệ 
thống thông tin 
địa chính

?hân tích hệ thống thông tin chuyên 
ngành tài nguyên và môi trường 
theo mô hình thực thể kết hợp; 
Phương pháp chuyển đổi mô hỉnh 
5hân tích sang cơ sở dữ liệu quan 
lệ; Phương pháp thiết kế giao diện 
lệ thống.

2 H K lắ2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

673. TT. Giáo trình
Qua chuyến thực tập sinh viên cỏ 
sự đối chiếu giữa lý thuyết và thực 
tế để bổ sung hoàn thiện kiến thức 
có thể ứng dụng sau khi tốt nghiệp.

2 HK 1.2017­
2018

Điếm báo cáo nhóm 
40%
Viết báo cáo cá 
nhân 60%

674.
Rèn nghề Quản 
lý đất đai

Vlôn học giúp sinh viên tự ôn lại 
các kiến thức chuyên ngành như

2 HK 1.2017­
2018

'ỉhận xét của cơ 
quan thực tập 20% 
Viêt bài báo cáo
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đăng ký đât đai, quy hoạch sử dụng 
đất, luật đất đai. đo đạc địa 
chính,ễ..từ  đó vận dựng các kiến 
thức trên vào xử lý công việc thực 
tế một cách hiệu quả, đồng thời 
năm bắt được c ơ  cấu chức năng, 
nhiệm vụ tại cơ quan quản lý nhà 
nước về đất đai.

80%

KHÓA  9

675

Quản lý và phân 
tích thị trường 
nhà đất

Tồng quát về sự phát triển của thị 
trường bất động sàn hiện nay trên 
thế giới và ở Việt Nam, phân tích 
xu hướng phát triển và mối quan hệ 
giữa cung cầu và giá cả trong thị 
trường bất động sản

2 HK 1.2017­
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

676

Lưu trữ và quản 
lý hồ sơ địa 
chính

Công tác lưu trữ và bảo quản hồ so 
địa chính là bảo quản tài liệu không 
bị hư hỏng, đảm bảo nguyên vẹn là 
điều bắt buộc, ngoài ra việc cung 
câp dữ liệu địa chính cho các co 
quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
trong việc đăng ký đất đai, thanh tra 
và giải quyết tranh chấp đất 
đai,...là  hết sức cần thiết trong 
ngành quản lý đất đai

2 HK1.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm thực hành 
15%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

677.
Anh văn chuyên 
ngành -Q LĐ Đ

Trang bị cho sinh viên các thuật 
ngữ chuyên ngành về quản lý đất 
đai, giúp sinh viên hiểu biểt các 
thuật ngữ chính thường sử dụng 
trong các tài liệu chuyên ngành, tạo 
tiền đề, giúp cho sinh viên có thể 
đọc hiểu, dịch được các tài liệu anh 
văn chuyên ngành.

2 HK 1.2017­
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

678.
Bạc màu và bảo 
vệ đất đai

Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên 
kiến thức hiểu biết các tiến trình 
bạc màu đất, phân biệt các loại 
hình bạc màu đất khác nhau và biết 
đánh giả, quản lý tốt tài nguyên đất 
đai.

2 HK 1.2017­
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

679.

Viễn thám úng 
dụng trong địa 
chính

Tìm hiều về việc tăng cường chất 
ượng ảnh, nắn chỉnh hình học và 

tăng cường chất lượng ảnh, xử lý 
ảnh và đánh giá độ chính xác sau 
3hân loại...Đặc biệt là sử dụng 
phân mềm ENVI. Phân loại các đối 
tượng trên ảnh và khảo sát thực địa 
đánh giá đô chính xác.

2 HK1.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm giữa kỳ 25% 
Điếm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%

680.
Do đạc địa chính -lọc phần sẽ cung cấp cho sinh viên 

về cách đo đạc mặt đất để xác đinh
2 HK 1.2017­

2018
Diểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc
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hình dáng, kích thước Trái Đất, 
biếu diễn mặt đất thành bản đồ, đo 
đạc bố trí các công trình. Người học 
được trang bị các kiến thức cơ bản 
về trái đất, hệ tọa độ, độ cao.

học phần 60%

681,
TT. Đo đạc địa 
chính

Giúp cho sinh viên hiểu được 
nguyên lý đo góc, đo khoảng cách, 
đo cao và xử lý kết quả đo; Thành 
lập lưới khống chế tọa độ mặt 
phăng và độ cao phục vụ đo đạc 
bản đồ địa chính; Các phương pháp 
đo vẽ thành lập bản đồ địa chính.

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
60%

682.
Đánh giá đất

Giúp sinh viên nắm bắt được các 
đặc tính đất đai. Sự liên quan giữa 
đất đai và sử dụng đất đai với các 
yếu tổ tác động trong hệ thống sử 
dụng đất đai

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

KHÓA 10

683.
Địa chất

Học phần này cung cấp cho sv  
những kiến thức để có thể giải thích 
các hiện tượng trong tự nhiên có 
liên quan đến địa chất như tác dụng 
của dòng nước chảy trên mặt; tác 
dụng của biển hay tác dụng của 
chông khí đối với đá và tinh 
choáng.

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

684.
Thổ nhưỡng

Học phần cũng cung cấp kiến thức 
cho sinh viên liên quan đến phân 
oại và khảo sát lập bản đồ đất. khả 

năng tự phân tích và đánh giá các 
chỉ tiêu lý, hóa đất cơ bản cũng như 
nhận diện được một hỉnh thái phẫu 
diện đất, trong đó tập trung nhận 
diện tầng phèn và tầng sinh phèn.

3 HK 1.2017­
2018

Diểm bài tập hóm 
20%
Diểm thực hành 
20%
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

685.
Tiếng Anh định 
uvớng TOECI 3

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức CO' bản những kỹ năng chính: 
Mghe -  Nói -  Đọc — Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
5hát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
Dẩn.

4
HK1.2017-

2018

Diểm bài tập 10% 
Diểm kiểm tra 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

686.

Cinh tế nông 
nghiệp và phát 
triển nông thôn

-iướng dân sinh viên thu thập sô 
iệu từ nông dân/các mô hình sản 

xuất nông nghiệp và việc thiết lập 
mô hình toán học, một số vấn đề 
ĩhát triển nông thôn liên quan đến 
Dhát triển kinh tế sản xuất và tiêu 
thụ nông sản.

2
HK 1.2017­

2018

Diểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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687
Phì nhiêu đất

Môn học nhằm trang bị cho sinh 
viên các vấn đề cơ bản về dinh 
dưỡng trong đất có liên quan với 
cây trồng, chấn đoán dược hàm 
lượng chất dinh dưỡng trong đất 
cây thông qua các phương pháp 
phân tích đất-cây. hiểu được sụ 
chuyển biến các chât dinh dưỡng 
trong đất, các biện pháp qủan lý độ 
phì nhiêu đất và đặc điểm các lọai 
phân bón thông dụng và phương 
pháp bón phân.

3 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

688
Giáo dục thể 
chất 3

-Ôn lại GDTC 1 và GDTC 2 đă học 
và tập luyện kỹ thuật trên lưới 
(chặn cầu và bỏ nhỏ cầu), chuẩn về 
rèn luyện thân thê.

-Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vị.

-Giúp cho sinh viên có khả năng 
vận dụng thành thạo một sổ kỹ 
thuật cơ bản của bóng đá, nắm 
vững yếu lĩnh kỹ thuật động tác để 
trên cơ sở đó sinh viên tự tập luyện 
nâng cao sức khỏe cho bản thân và 
có thể hướng dẫn người chưa biết 
cùng tham gia tập luyện.

1
HK 1.2017­

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

KHÓA 11

689.
Giáo dục thể 
chất 1

Giúp cho sinh viên bước đầu làm 
quen với môn cầu lông, nắm vừng 
cơ sở lý luận ban đầu về các động 
tác di chuyển, giao cầu và đánh cầu 
thấp tay trong môn cầu lông.

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để Irên cơ sỏ 
đó

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng đá, nắm vững yếu lĩnh kỳ 
thuật động tác để sinh viên tự tập 
uyện nâng cao sức khỏe cho bản 

thân và có thể hướng dẫn người

1
HK 1.2017­

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%
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chưa biêt cùng tham gia tập luyện.

690 Toán cao cấp

Học phần gồm 5 chương: Chương 1 
Giới hạn -  Liên tục của hàm một 
biến. Chương 2 Phép tính vi phân 
hàm một biến. Chương 3 Phép tính 
tích phân hàm một biển. Chương 4 
Đạo hàm -  vi phân hàm nhiều biến 
bao gồm các kiến thức về giới hạn, 
liên tục, đạo hàm riêng, đạo hàm 
hàm hợp, đạo hàm hàm ẩn, cực trị 
và giá trị nhỏ nhất -  lớn nhất. 
Chương 5 Phương trình vi phân bao 
gồm đại cương về phương trình vi 
phân, phương trình vi phân cấp m ột, 
cấp hai.

3
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

691. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 
thức căn bản và các thuật ngữ cập 
nhật về môn TIN HỌC CẢN BẢN. 
Mục tiêu của học phần nhằm giúp 
sinh viên tiếp cận công nghệ thông 
tin và sử dụng thành thạo tin học 
văn phòng.

2
H K lệ2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

692.
TT. Tin học căn 
3ẩn

Qua những bài thực hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỹ năng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
được truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực 
tiễn mà sinh viên sẽ giải quyết 
trong công việc văn phòng ở Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

693.
Kinh tế học đại 
cương

Vlôn học Kinh tế học đại cương 
được tổ chức giảng dạy tập trung 
các nội dung căn bản sau: (1) các 
nguyên lý căn bản của cung cầu 
làng hóa trong nền kinh tế thị 
trường, (2) các nguyên tắc tối ưu 
của người tiêu dùng và người sản 
xuất, (3) Môn học này cũng cung 
cấp cách thức vận hành của nền 
kinh tế trong các thị trường cạnh 
tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh

2 HK1.
2017-2018

Diểm chuyên cần 
10%
Diểm bài tập 10% 
Diểm bài tập nhóm 
10%
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%
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tranh độc quyên, độc quyên nhóm 
(4) Ngoài ra, các vấn đề ở góc độ 
tổng thể cũng đưa ra nghiên cún 
như Tăng trưởng trong Tổng sản 
lượng, Giá cả, việc làm, lãi suất, 
các chính sách ổn định của Chính 
phủ.

694
Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 1

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe — Nói — Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hỉnh thức đề thi TOEIC quốc tể, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ co 
bản.

4 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

KHÓA 12

695.
Quy hoạch phân 
bổ sử dụng đất

Trang bị cho sinh viên vê phương 
pháp quy hoạch sử dụng đất đai, 
công cụ hỗ trợ cho quá trình lập 
quy hoạch sử dụng đất; giúp sinh 
viên nhận thức được các quan điểm 
quan trọng trong quy hoạch và sủ 
dụng đất đai sự tham gia và vai trò 
của các chủ thể trong quy hoạch sủ 
dụng đất đai. Những quy trình lập 
quy hoạch sử dụng đất đai bền 
vững.

3 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm thực hành
15%
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

696.
Môi trường và sự 
phát triển đô thị

Học phần môi trường và phát triển 
đô thị được xây dựng nhằm cung 
cấp cho sinh viên có kiến thức tổng 
hợp về môi trường, các công cụ, 
phương pháp, kỹ thuật, tầm nhìn 
chiến lược trong quản lý môi 
trường trường đô thị và khu công 
nghiệp.

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

697.

Sinh thái môi 
trường và sự 
Diến đổi khí hậu

Học phần bao gồm những khái 
niệm cơ bản về môi trường, sinh 
thái, cơ sở về khoa học khí hậu và 
thiên tai. Phân tích tình hình biến 
đối khí hậu trên thế giới và Việt 
Mam, bao gồm các tác động, cách 
thích nghi và cách ứng phó.

2 HK.2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

698.
3háp luật và 
thanh tra đất đai

Học phần gồm 3 chương cung cấp 
cho sinh viên những kiến thức cơ 
3ản, một số thuật ngữ liên quan đến 
công tác thanh tra đất đai. Công tác 
giám sát, thanh tra đất đai và các 
3ước cụ thể tiến hành một cuộc

2 HK2.2017- 
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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thanh tra

699.

Quy hoạch phát 
triển nông thôn 
và đô thị

Nội dung học phần cung cấp các 
kiến thức về việc phân tích chiến 
lược và kế hoạch phát triển kinh tế- 
xã hội, phân bố dân cư và lao động, 
cải tạo và phát triển mạng lưới cư 
dân, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi 
trường để làm cơ sở để quy hoạch 
xây dựng phát triển đô thị và nông 
thôn. Những nội dung cơ bản có 
tính chất nguyên lí thiết kế quy 
hoạch xây dựng đô thị và sự phân 
hóa trong nông thôn, nguyên nhân 
và tình trạng nghèo đói ở  nông 
thôn.

3 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm thực hành 
15%
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

700.
Quản lý đánh giá 
tác động môi 
trường

Hiện nay đánh giá tác động môi 
trường là khâu tất yếu phải có trong 
các thủ tục xét duyệt các dự án phát 
triền va quản lý các cơ sở sản xuất 
đang hoạt động. Môn học này 
hướng dẫn sinh viên nhận diện, 
phân tích, đánh giá và dự báo các 
ảnh hưởng đến môi trường của dự 
án, đồng thời đề xuất các giải pháp 
thích hợp để bảo vệ môi trường

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điếm thi kết thúc 
học phần 60%

701.

Hệ quản trị cơ 
sở dữ liệu địa 
chính

Phần lý thuyết gồm các nội dung 
liên quan về hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu; quản lý người dùng trên hệ 
quản trị SQL Server; phương pháp 
tổ chức dữ liệu quản lý hồ sơ địa 
chính trên SQL Server; lý thuyết về 
xuất nhập dữ liệu ViLIS qua mạng 
máy tính.

Phần thực tập gồm 5 bài thực tập 
với 3 nội dung chính: (i) Xây dựng 
và quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ địa 
chính và quản lý người dùng trên 
SQL Server; (ii) Cài đặt, thiết lập 
cấu hình cho phần mềm quản lý hồ 
sơ địa chính ViLIS. (iii) Khai thác 
nâng cao cơ sở dữ liệu địa chính 
bằng các công cụ quản lý dữ liệu 
trực tiếp.

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

KHÓA 10

702.
Hệ thống thông 
tin địa lý GIS

Trang bị cho các em các kiến thức 
về thành phần, các chức năng của 
một hệ thống thông tin địa lý (GIS),

2 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm
25%
Điếm thực hành
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kỹ năng về xây dựng và phát triển 
cơ sở dữ liệu địa lý, các chức năng 
phân tích dữ liệu không gian cũng 
như phi không gian, quá trình xây 
dựng và biên tập bản đồ chuyên đề 
trên một phần mềm GIS phổ dụng, 
đồng thời giới thiệu một số ứng 
dụng của hệ thống thông tin địa lý 
trong quản lý Môi trường & TNTN, 
quản lý đất đai.

15%
Đ iểm  thi kết thúc 
học phần 60%

703
Luật đất đai

Môn học trang bị những kiến thức 
cơ bản về Luật đất đai, ở Việt Nam, 
đối tượng điều chỉnh và phương 
pháp điều chỉnh của luật đất đai, 
các nguyên tắc cơ bản của luật đất 
đai, quan hệ pháp luật đất đai, 
nguồn của luật đất đai. Chế độ quản 
lý nhà nước đối với đất đai như hệ 
thống cơ quan quản lý nhà nước đối 
với đất đai, nội dung quản lý nhà 
nước đổi với đất đai, quyền và 
nghĩa vụ của người sử dụng đất, 
chế độ sử dụng đất. giải quyết tranh 
chấp đất đai.

3 HK2.2017-
2018

Đ iểm  bài tập nhóm
25%
Đ iểm  bài tập cá  
nhân 15%
Đ iểm  thi kết thúc 
học phần 60%

704
V iễn  thám  1

Giới thiệu về lịch sử nỉiành viễn 
thám, tìm hiểu về nguyên tắc họat 
động của các vệ tinh viễn thám 
khác nhau, ứng dụng của viễn thám 
ở các lĩnh vực, phân biệt các loại 
ảnh viễn thám, phương pháp xây 
dụng chìa khóa giải đoán và giải 
đoán ảnh bằng mắt thường.
Giải đoán ảnh trên địa bàn Thành 
phố Cần Thơ và điều tra thực tế về 
các đối tượng giải đoán được để 
hoàn thành bản đồ chuyên đề.

2 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm thực hành 
15%
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

705.
Quản lý nhà 
nước về đất đai

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
cơ bản về công tác quản lý hành 
chính nhà nước, quản lý nhà nước 
về đất đai; quá trình phát triển về 
công tác quản lý nhà nước về đất 
đai qua các thời kỳ. Hiểu và nắm 
vững 13 nội dung quản lý nhà nước 
về đất đai

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

706.
Biển đổi khí hậu 
và thích ứng

Học phần cung cấp cho sinh viên 
đến thức tổng quan về biến đổi khí 
lậu. Các tác động của biến đổi khí 
lậu đến kinh tế, xã hội và môi 
trường. Các giải pháp thích ứng với 
thiên tai do tác động của biến đổi 
chí hậu. Các kiến thức bản đia

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%
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trong thích ứng biến đổi khí hậi 
trên thế giới và ở Việt Nam.

707
Kỹ thuật bản đồ 
địa chính

Trang bị cho các em các kiến thức 
về bản đồ, và cả phương pháp 
chung cho việc thành lập Bản đồ 
địa chính không thể thiếu trong 
quản lý đất đai, việc nắm được cơ 
sở toán học bản đồ địa chính, quy 
phạm thành lập bản đồ địa chính là 
hết sức cần thiết cho sinh viên 
ngành quản lý đất đai, đồng thời 
hướng dẫn việc chỉnh lý biến động 
thành lập hồ sơ thửa đất phục vụ 
cập nhật hồ sơ địa chính, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất.

3 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm
20%
Điểm thực hành 
20°/ộ
Điểmthi kết thúc 
học phần 60%

708.
Đánh giá đất

Trang bị cho sinh viên về phương 
pháp đánh giá khả năng thích nghi 
của đât đai, từ đó làm cơ sở cho 
sinh viên phân chia sử dụng đất đai 
trong thực tế Sự liên quan giữa đất 
đai và sử dụng đất đai với các yếu 
tố tác động trong hệ thống sử dụng 
đất đai.

2 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm
25%
Điểm thực hành 
15%
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

709.

-ỉệ quản trị cơ 
sở dữ liệu địa 
chính

Phần lý thuyết gồm các nội dung 
iên quan về hệ quản trị cơ sở dữ 
iệu; quản lý người dùng trên hệ 

quản trị SQL Server; phương pháp 
tổ chức dữ liệu quản lý hồ sơ địa 
chính trên SQL Server; lý thuyết về 
xuât nhập dữ liệu ViLIS qua mạng 
máy tính.

3hần thực tập gồm 5 bài thực tập 
với 3 nội dung chính: (i) Xây dựng 
và quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ địa 
chính và quản lý người dùng trên 
SQL Server; (ii) Cài đặt, thiết lập 
cấu hình cho phần mềm quản lý hồ 
sơ địa chính ViLIS. (iii) Khai thác 
nâng cao cơ sở dữ liệu địa chính 
3ằng các công cụ quản lý dữ liệu 
trực tiếp.

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

710.
Dường lối CM 
của ĐCSVN

vlôn học cung cấp cho sinh viên 
những hiểu biết cơ bản về đối 
tượng, phương pháp nghiên cứu 
môn đường lối cách mạng của 
Dảng cộng sản Việt Nam; Sự ra đời 
của Đảng Cộng sản Việt Nam và

3 HK2.2017-
2018

Diểm chuyên cần 
10%
Diểm giữa kỳ 30% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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cương lĩnh chính trị đâu tiên của 
Đảng; Đường lối đấu tranh giành 
chính quyền (1930-1945); Đường 
lối kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 
(1945-1975); Đường lối công 
nghiệp hóa; Đường lối xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây 
dựng hệ thống chính trị; Đường lối 
xây dựng, phát triển nền văn hóa và 

giải quyết các vấn đề xã hội; Đường 
lối đối ngoại

KHÓA 11

711.
Tiếng Việt thực 
hành

Bài 1, s v  sẽ học một số vấn đề về 
chữ viết tiếng Việt và rèn luyện kĩ 
năng về chính tả, cách sửa những 
lồi chính tả thường gặp. Bài 2, rèn 
luyện kĩ năng dùng từ, chữa các lỗi 
thông thường về dùrm từ. Bài 3, câu 
và rèn luyện kĩ năng về câu, các lỗi 
thường gặp về dấu câu và câu. Bài 
4, tạo lập và tiếp nhận đoạn văn, 
các phép liên kết, các lỗi thường 
gặp trong đoạn văn. Bài 5, tạo lập 
và tiếp nhận văn bàn.

2
HK2.2017- 

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

712. Hóa phân tích

cung cấp cho sinh v iên  các phương  
pháp phân tích từ cổ điển đến các 
phương pháp hiện đại, cung cấp 
cho sinh viên những kiến thức về 
các phản ứng hóa học, nồng độ 
dung dịch, phương pháp chuẩn bị 
nông độ dung dịch trong phòng thí 
nghiệm. Phương pháp thu mẫu và 
bảo quản mẫu và nguyên lý vật lý, 
hóa học trong đất., khả năng phân 
tích số liệu phân tích đạt được, 
đánh giá được những tác động của 
sai số trong phân tích.

3 HK2.2017-
2018

Điểm chuyên cần 
20%
Điêm thực hành 
30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

713.
Những NLCB 
của CN Mác-Lê 
nin 2

Có khả năng vận dụng những kiến 
thức đã học vào nghiên cứu môn tu 
tưởng Hồ Chí Minh và môn đường 
[ối cách mạng của ĐCS Việt Nam 
và các môn khoa học pháp lý. Sụ 
Tinh thành và phát triển (một bước) 
năng lực thu thập thông tin, kĩ năng

3 HK2.2017-
2018

Điểm chuyên cần 
10%
Điểm giữa kỳ 30% 
Diềm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề 
trong mối quan hệ tổng thể; kĩ năng 
so sánh, phân tích, bỉnh luận, đánh 
giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã 
hội. Phát triển kĩ năng lập luận, 
thuyết trình trước công chủng...

714.
Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 2

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp -  Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4 HK.2.2017- 
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

715.
Giáo dục thể 
chất 2

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của cầu lông, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác đế trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
luyện.

1
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

T H Ú Y

KHÓA 12

716.
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng đá 
cơ b ả n )

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng đá, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
uyệnề

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
ĨỌC phần 70%

717.
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng 
chuyền cơ bán)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỳ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
ĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
iướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKI

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 30% ~ 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

718.

Giáo dục thế 
chất 1 (cầu lông 
cơ bản)

Giúp cho sinh viên bước đâu làm 
quen với môn cầu lông, nắm vững 
cơ sở lý luận ban đầu về các động 
tác di chuyển, giao cầu và đánh cầu 
thấp tay trong môn cầu lông. Từ đó

1 HKI

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%
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giúp sinh viên tự tập luyện nâng 
cao sức khỏe cho bản thân đạt tiêu 
chuân về rèn luyện thân thể.

719
Toán cao cấp sinh viên phải hiểu và giải thích 

được các khái niệm. 3 HKI

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

720 Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 

thức căn bản và các thuật ngữ cập 

nhật về môn TIN HỌC CĂN BẢN. 

Mục tiêu của học phần nhằm giúp 

sinh viên tiếp cận công nghệ thông 

tin và sử dụng thành thạo tin học 

văn phòng.

2 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

721.
TT. Tin học căn 
bản

Qua những bài thực hành trên máy 
vỉ tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỹ nâng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
được truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực 
tiễn mà sinh viên sẽ giải quyết 
trong công việc văn phòng ở Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

2 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

722,
Sinh học ĐC

Biết được thành phần hóa học của 
tế bào, phân loại và nhận dạng tể 
bào. Nắm rõ cơ sở của sự trao đổi 
chất và năng lượng ở sinh vật, cơ 
chế của sự  vận chuyển  các chất qua 

màng tế bào. Biết được tính chất 
hóa học của các loại môi trường 

như: ưu trương, nhược trương và 
đẳng trương. Nắm được các khái 
niệm về khuếch tán. thẩm thấu, co 

nguyên sinh, phản co nguyên sinh. 
Biết được: giai đoạn tạo giao tử, sụ 
:hụ tinh, sự phát triển phôi và hậu

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Kiểm tra giữa kỳ 
30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%
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phôi, sự phát triển sau khi sinh và 
trưởng thành, giai đoạn già và chết 
ở động vật.

723.

Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe — Nói — Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hinh thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4 HKI

Điểm bài tập, điểm 
kiểm tra ở lớp 40%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

724.

Những NLCB 
CN Mác-Lênin 1

Học phần nhằm trang bị cho sinh 
viên nắm được một cách tương đối 
có hệ thống những nội dung cơ bản 
về thế giới quan và phương pháp 
luận của triết học Mác Lênin. Xác 
lập cơ sỏ' lý luận cơ bản nhất để tù 
đó có thể tiếp cận được nội dung 
môn học Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2), 
Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường 
ối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư 
tưởng của Đảng; Xây dựng niềm 
tin, lý tưởng cách mạng cho sinh 
viên

2 HKI

Chuyên cần 10%

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

725.

3háp luật đại 
cương

Học phân Pháp luật đại cương 
nhằm trang bị những kiến thức cơ 
bản về nhà nước và pháp luật, 
thông qua học phần, người học 
cũng có thể vận dụng kiến thức nền 
tảng từ môn học vào trong thực tế 
cuộc sống và công việc sau này

2 HKI

Dự lớp 10%

Kiểm tra giữa kỳ 
30%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

726.
Soạn thảo văn 
Dẩn

Trang bị kiến thức lý luận và thực 
tiễn về văn bản quản lý hành chính 
và tài liệu lưu trữ , giúp sinh viên 
nhận thức rõ vai trò của văn bản 
lành chính và tài liệu lưu trữ đối 
với công tác quản lý và nghiên cứu 
(hoa học. Giúp người học nắm 
vững phương pháp soạn thảo và 
quản lý khoa học các loại văn bản 
lành chính, biết cách lựa chọn, 
3hân loại văn bản đế lưu trữ ; biết 
cách tra tìm, sẻ dụng tài liệu lưu trữ

2 HKII

Dự lớp 5%

Ciểm tra giữa kỷ 
20%

3áo cáo 15%

Diểm thi kết thúc 
"lọc phần 60%
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đê có thê làm tôt công tác quản lý.

727
Hóa học ĐC

Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 
thuyết hóa học để có thể tự đọc -  
hiểu tài liệu, tài liệu điện tử cho 
việc cập nhật kiến thức nâng cao 
trình độ, giải quyết được các tình 
huống nghề nghiệp có cơ sở khoa 
học, đáp ứng tốt trong nghề nghiệp, 
Vận dụng tốt kiến thức về cơ sờ lý 
thuyết thực hành hóa học để có thể 
tự đọc -  hiểu tài liệu, tài liệu điện 
tử cho việc cập nhật kiến thức nâng 
cao trình độ, giải quyết được các 
tình huống nghề nghiệp có cơ sở 
khoa học, đáp ứng tốt trong nghề 
nghiệp.

2 HKTI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành, 
thực nghiệm 20%

Điểm bài tập nhón 
5%

Điểm kiểm tra giữ 
kỳ 5%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

1

a

728,
Thực vật học

Sau khi học xong học phân này, 
sinh viên cỏ khả năng: Mô tả, nhận 
diện được hình thái, cấu tạo thực 
vật; Úng dụng: thực hiện các mẫu 
tiêu bản TV, nhận xét phân tích 
đánh giá m ẫu... Phương hướng 
nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn; 
Tổng hợp được các thành tựu tù 
thực vật: trong cuộc sống, nông 
nghiệp, công nghiệp, thủ công mỹ 
nghệ, dược liệu. Từ đó có hướng sử 
dụng, khai thác và bảo vệ thực vật.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điếm đánh giá bộ 
phận 30%

Điểm thi kết thúc 
môn học 60%

729.

Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

Nắm được học thuyết giá trị của c. 
Mác.

- Nắm được học thuyết về chủ 
nghĩa tư bản độc quyền và chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa.

Những vấn đề chính trị -  xã hội có 
tính quy luật trong tiến trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa.- Chủ nghĩa 
xã hội hiện thực và triển vọng của 
nó.

3 HKII

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữí 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

1

730.
Tiếng Anh định 
urớng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỳ năng chính: 
sỉghe -  Nói — Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
5hát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ

4 HKII

Diểm bài tập, kiểm 
tra trên lớp 40%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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bản

731
Giáo dục thể 
chât 2 (cầu long 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của cầu lông, nắm vững yếu lĩnh kỳ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

732,

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng 
chuyền nâng cao 
1)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một sổ kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

733.

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng đá 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng vận 
dụng thành thạo một số kỹ thuật co 
bản của bóng đá, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

734.
Hóa hữu cơ

Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 
thuyết hóa học để có thể tự đọc -  
hiểu tài liệu, tài liệu điện tử cho 
việc cập nhật kiến thức nâng cao 
trình độ, giải quyết được các tình 
huống nghề nghiệp có cơ sở khoa 
học, đáp ứng tốt trong nghề nghiệp, 
Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 
thuyết thực hành hóa học để có thể 
tự đọc -  hiểu tài liệu, tài liệu điện 
tử cho việc cập nhật kiến thức nâng 
cao trình độ, giải quyết được các 
tình huống nghề nghiệp có cơ sở 
choa học, đáp ứng tốt trong nghề 
nghiệp.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành, 
thực nghiệm 20%

Điểm bài tập nhóm
5%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 5%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

735.
Xác suất - Thống 
íê

Hiểu các khái niệm về xác suất, 
3Ìen ngẫu nhiên, qui luật phân phối 
xác suất của biến ngẫu nhiên, tổng 
thể và mẫư. Hiểu về các tham số 
đặc trưng của biến ngẫu nhiên và 
các tham số đặc trưng của mẫu.

3 HKII

Điếm bài tập hoặc 
điểm bài tập nhóm 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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